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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

 Việt Nam có nguồn tài nguyên dược liệu phong phú và đa dạng. Cộng 

đồng các dân tộc có nhiều kinh nghiệm nuôi trồng và sử dụng các loài cây, 

con làm thuốc. Năm 2005, Việt Nam đã xây dựng Danh lục cây thuốc Việt 

Nam (3.948 loài), Danh lục động vật làm thuốc (408 loài), Danh lục khoáng 

vật làm thuốc (75 loài), Danh lục các loài làm thuốc có khả năng khai thác 

(206 loài), Danh lục cây thuốc bị đe dọa cần bảo vệ ở Việt Nam (144 loài) [1]. 

Đến năm 2016 đã bổ sung và xuất bản Danh lục cây thuốc Việt Nam, trong đó 

đã giới thiệu 5117 loài và dưới loài thực vật được sử dụng làm thuốc, thuộc 

1.823 chi, 360 họ của 8 ngành Thực vật bậc cao có mạch phân bố ở 8 vùng 

sinh thái khác nhau trên cả nước [2]. 

 Do điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa ở vùng núi phía Bắc và thổ 

nhưỡng phù hợp đã tạo nên những cây thuốc, bài thuốc của dân tộc ta vô cùng 

phong phú và đa dạng. Việc sưu tầm, phổ biến những cây thuốc Nam là hết 

sức cần thiết, là nguồn tư liệu quý để các nhà khoa học nghiên cứu, phát triển, 

góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện đúng 

chính sách của Đảng và Nhà nước là kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện 

đại. Tỷ lệ khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền (YHCT) chiếm trung bình 

khoảng 15% so với tuyến công lập, nhu cầu sử dụng dược liệu là 60 – 80 

nghìn tấn/ năm, trong đó  tỷ lệ dược liệu thuốc nam nói riêng chiếm khoảng 

30% [1]. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra ở đây là những cây thuốc, vị thuốc 

nam này đã được thống nhất về tên gọi hay chưa, cùng một cây mỗi nơi gọi 

một khác (sài đất tại một vài địa phương tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ gọi là húng 

trám), hoặc nhiều cây khác hẳn nhau lại cùng mang một tên (như bồ công 

anh, nhân trần, cam thảo) điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả điều trị 

[3]. Bên cạnh đó, việc cập nhật và chuẩn hóa về tính, vị, quy kinh, công năng 

và chủ trị là hết sức cần thiết. Phần lớn thuốc nam chưa được giải thích trên 
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cơ sở khoa học, đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu để biết trong vị thuốc đó có 

hoạt chất gì, cơ chế tác dụng ra sao từ đó mới phát huy hiệu quả điều trị. Thực 

tế, nhiều cây thuốc, bài thuốc nam của nước ta được sưu tầm, lưu hành và sử 

dụng nhiều trong hoạt động khám chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh 

công lập cũng như hệ thống phòng chẩn trị nhưng chưa được phân loại, sắp 

xếp và chuẩn hoá theo khoa học, hệ thống chặt chẽ. Nhiều vị thuốc nam có tác 

dụng chữa bệnh rõ rệt, nhưng chưa thể giải thích và chứng minh được bằng 

khoa học hiện đại. Đã có nhiều tài liệu viết về thuốc nam như: “Cây thuốc và 

vị thuốc Việt Nam” của Đỗ Tất Lợi, “Cây thuốc Việt Nam và những bài thuốc 

thường dùng” của Nguyễn Viết Thân hay “Thuốc Nam” của Nguyễn Công 

Đức. Tuy nhiên, thông tin hiện có về tài liệu thuốc nam nói chung chưa đáp 

ứng đủ nhu cầu cho việc tra cứu, học tập và nghiên cứu khoa học. 

 Với mục đích góp phần hiểu rõ hơn về tác dụng của một số vị thuốc nam 

thường dùng nhằm tạo ra cách nhìn cụ thể, chi tiết về đặc tính của mỗi vị 

thuốc, góp phần chuẩn hóa và cập nhật thông tin danh mục vị thuốc nam 

thường dùng trong cộng đồng, trước hết là phục vụ nhu cầu trong chăm sóc 

sức khỏe nhân dân, nhu cầu tra cứu sau đó là nhiệm vụ truyền thông, quảng 

bá về y dược cổ truyền, nhằm thúc đẩy việc sử dụng thuốc nam sẵn có trong 

phòng và chữa bệnh theo phương châm “nam dược trị nam nhân, đông y liệu 

đông bệnh”, chúng tôi tiến hành đề tài “Mô tả thực trạng sử dụng và công 

năng, chủ trị của 100 vị thuốc nam thường dùng tại miền Bắc Việt Nam” 

với hai mục tiêu sau: 

1. Mô tả thực trạng sử dụng 100 vị thuốc nam thường dùng tại miền Bắc 

Việt Nam.          

2. Mô tả công năng, chủ trị của 100 vị thuốc nam thường dùng tại miền 

Bắc Việt Nam. 
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Chương 1 

 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. Một số khái niệm liên quan đến thuốc nam 

1.1.1. Thuốc nam 

 Thuốc nam là những loại thuốc, thảo dược xuất phát trên địa bàn lãnh 

thổ Việt Nam hay còn gọi là “thuốc ta” để phân biệt với các loại thuốc có 

nguồn gốc và bào chế theo sách của Trung Quốc truyền sang (thuốc Bắc). 

Thuốc nam theo định nghĩa ở trên, được nhân dân miền Nam gọi là “thuốc 

vườn” vì có thể tìm thấy quanh vườn. Cây thuốc nam có nhiều ưu điểm như 

chữa bệnh tốt, hiệu quả cao, thậm chí trị được những bệnh mãn tính, lại dễ 

tìm, rẻ tiền, dễ sử dụng, dễ trồng, dễ chăm sóc [1]. Thuốc nam có hai loại:  

 - Một là, những vị thuốc, bài thuốc kinh nghiệm dân gian, gia truyền 

trong từng gia đình, từng địa phương, từng dân tộc, cha truyền con nối tới 

ngày nay.  

 - Hai là, những vị thuốc và bài thuốc chủ yếu xuất phát từ nguồn gốc 

dược liệu trong nước, được bào chế, sử dụng theo lý luận YHCT (âm dương 

ngũ hành, tứ khí, ngũ vị, thăng giáng phù trầm),… [4]. 

1.1.2. Vị thuốc cổ truyền 

 Thuốc YHCT (bao gồm cả vị thuốc YHCT và thuốc thang) là thuốc có 

thành phần là dược liệu được chế biến, bào chế hoặc phối ngũ theo lý luận 

và phương pháp của YHCT hoặc theo kinh nghiệm dân gian thành chế 

phẩm có dạng bào chế truyền thống hoặc hiện đại. Vị thuốc YHCT là một 

loại dược liệu được chế biến theo lý luận và phương pháp của YHCT dùng 

để sản xuất thuốc cổ truyền hoặc dùng để phòng bệnh, chữa bệnh [4]. 

Ngoài định nghĩa cơ bản trên, cần hiểu biết một số khái niệm có liên quan 

đến thuốc cổ truyền [5]: 
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- Cổ phương là phương thuốc được sử dụng đúng như sách vở cổ (cũ) đã 

ghi về: số vị thuốc, lượng từng vị, cách chế, liều dùng, cách dùng và chỉ định 

của thuốc. 

 - Cổ phương gia giảm là phương thuốc có sự gia giảm về số vị thuốc, 

lượng từng vị, đôi khi cả về cách chế, cách dùng, liều dùng theo biện chứng 

của thầy thuốc trong đó cổ phương vẫn là cơ bản (hạch tâm). 

 - Thuốc gia truyền là những vị thuốc, bài thuốc trị một chứng bệnh nhất 

định có hiệu quả và nổi tiếng một vùng, một địa phương, được sản xuất lưu 

truyền lâu đời trong gia đình. 

 - Tân phương (phương thuốc cổ truyền mới) được lập phương theo lý 

luận của y học cổ truyền, cũng được chỉ ra về công năng, chủ trị, liều lượng, 

cách dùng một cách cụ thể. 

 Thuốc cổ truyền có tứ khí (bốn khí) đó là hàn, lương, ôn, nhiệt. Tứ khí 

chỉ mức độ lạnh và nóng khác nhau của vị thuốc; đương nhiên tính hàn có 

mức độ lạnh hơn tính lương; tương tự tính nhiệt có mức độ nóng hơn tính ôn. 

Ở giữa mức độ của hàn lương, ôn nhiệt còn có tính bình. Như vậy tính của vị 

thuốc tồn tại một cách khách quan và mang tính chất tương đối. Tính chất của 

mỗi vị thuốc được quyết định thông qua tác dụng của chúng với những bệnh 

có tính đối lập. 

 Mỗi dược liệu được đặc trưng bởi một hay nhiều vị do cảm giác của lưỡi 

đem lại; có thể chỉ có một vị đắng như xuyên tâm liên; có thể có hai vị vừa 

đắng lại vừa ngọt như thảo quyết minh; hoặc vừa đắng lại vừa cay như cát 

cánh, hoặc vừa cay lại vừa mặn như tạo giác, cay mà lại chua như ngư tinh 

thảo. Cũng có khi có 3 vị như tê giác: đắng, chua , mặn. Cá biệt có tới năm vị 

như ngũ vị tử (chua, cay, đắng, mặn, ngọt). Trên thực tế còn có vị nhạt, chát 

là những vị thứ yếu. 

 Sự quy nạp khí vị tinh hoa (hoạt chất) của các vị thuốc vào tạng, phủ, 

kinh mạch nhất định, nói cách khác là sự quy nạp tác dụng của thuốc vào tạng 
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phủ kinh mạch, được gọi là quy kinh. Mỗi vị thuốc có thể quy vào một hoặc 

nhiều kinh khác nhau. Quy vào một kinh như tang bạch bì, quy tới 10 kinh 

như đại hoàng, quy 12 kinh như cam thảo… Dĩ nhiên khi sắp xếp thứ tự thì 

ưu tiên những kinh mà có tác dụng nhất. Trên thực tế dựa vào thuyết ngũ 

hành, tạng tượng, kinh lạc. Dựa vào màu sắc mùi vị của thuốc như thuốc có 

màu xanh, vị chua quy vào hành mộc (tạng can, phủ đởm). Thuốc có màu đỏ, 

vị đắng quy vào hành hỏa (tâm, tiểu tràng). Thuốc có màu vàng, vị ngọt quy 

vào hành thổ (tỳ vị). Thuốc có màu trắng, vị cay quy vào hành kim (phế, đại 

tràng). Thuốc có màu đen, vị mặn quy vào hành thủy (thận, bàng quang). Tuy 

nhiên sự quy kinh mang tinh chất tương đối. Trên thực tế lâm sàng người ta 

thường dùng vị thuốc có màu vàng, vị ngọt để kiện tỳ vị như mật ong, cam 

thảo, hoàng kỳ… Vị thuốc đắng chữa tâm như liên tâm, hoàng liên… 

 Bên cạnh đó, việc đặt tên các vị thuốc/ cây thuốc thường dựa vào một 

số nguyên tắc sau đây [3]: 

 - Căn cứ vào tính chất của vị thuốc mà đặt tên: ví dụ như Ích mẫu là vị 

thuốc có ích cho người mẹ, phụ nữ sau sinh đẻ; Quyết minh tử là hạt uống vào 

có tác dụng làm sáng mắt… 

 - Căn cứ vào khí vị mà đặt tên: ví dụ như Cam thảo: cam là ngọt, thảo 

là cỏ, vì vị thuốc có vị ngọt; Tô tử: tử là hạt, tô là tía tô, vị thuốc là hạt của 

cây tía tô; Tế tân: tế là nhỏ, tân là cay – vị thuốc là những rễ nhỏ có vị cay. 

 - Căn cứ vào hình dạng, màu sắc, cách sống của cây thuốc mà đặt tên: 

Câu đằng do chữ câu là lưỡi câu, đằng là dây leo, vị thuốc là một thứ dây leo 

có gai cong giống như lưỡi câu; Hồng hoa vì thuốc là một thứ hoa có màu 

hồng da cam; Tang kí sinh, tang là cây dâu tằm, kí sinh là sống nhờ, vì cây 

này sống nhờ trên cây dâu tằm… 

 - Căn cứ vào bộ phận dùng hay tên người dùng vị thuốc đầu tiên: Cúc 

hoa là hoa của cây cúc, hay Quế chi là cành của cây quế…; Hà thủ ô, Hà là họ 

Hà, thủ là đầu, ô là quạ, có nghĩa là ông lão họ Hà tóc đang bạc dùng thuốc 

này đầu trở thành đen như đầu quạ… 
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1.1.3. Dược liệu và bào chế  

 Dược liệu được định nghĩa là những loại nguyên liệu có tác dụng điều 

trị bệnh, phòng tránh bệnh,...dùng để chế biến các loại thuốc phục cho cho 

các sinh vật sống như Con người và động vật cấp thấp. Dược liệu bao gồm 

rất nhiều nguyên liệu được lấy từ thiên nhiên như một số loài động vật, một 

số loài thực vật, các khoáng vật... Dược liệu là một trong những yếu tố có vai 

trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của ngành Y, đặc biệt là nền y học 

cổ truyền – nền y học vận dụng các loại thuốc từ thiên nhiên. Tuy đã có các 

loại thuốc tổng hợp từ hóa dược trong nền y học hiện đại, thực tế vẫn cho thấy 

thuốc thiên nhiên an toàn hơn và có tác dụng điều trị cho một số loại bệnh nan 

y mà thuốc tổng hợp không thể điều trị như ung thư và một vài bệnh mãn tính 

khác. Nhiều hoạt chất quan trọng như quinin, morphin, emetin… không thể 

tạo ra từ các chất hóa học mà phải chiết xuất từ dược liệu. Dược liệu còn là 

nguồn cung cấp nguyên liệu cho công việc bán tổng hợp của một số loại thuốc 

chữa bệnh, chẳng hạn để bán tổng hợp các loại thuốc steroid thì hàng năm thế 

giới cần khoảng 100.000 tấn củ mài có chứa diosgenin. Bên cạnh đó, dược 

liệu còn cung cấp các khung cơ bản để tổng hợp các loại thuốc mới, mở 

đường cho ngành hóa dược phát triển [6]. 

 Cây dược liệu hay còn gọi là thảo dược là các loài thực vật được nghiên 

cứu kĩ càng, đạt tiêu chuẩn để có thể làm thuốc [7]. Các cây dược liệu được 

chia thành ba nhóm: 

 - Nhóm cây được sử dụng trực tiếp để chữa trị bệnh: như Rau má, gừng, 

lá lốt, mã đề, kinh giới, tía tô… 

 - Nhóm cây được bào chế trước khi qua sử dụng: như sâm, gừng, hà thủ 

ô, tam thất… 

 - Nhóm cây làm nguyên liệu chiết xuất các chất có hoạt tính cao: như 

thanh hao hoa vàng, bạc hà, hoa hòe…  

 Để chuyển nguyên liệu này thành thuốc, thường qua 2 giai đoạn chế biến: 
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- Sơ chế: sau khi thu hoạch để tạo thành nguyên liệu thô, có thể bảo quản 

lâu dài (tránh mốc, mọt và bảo tồn được dược tính). 

  - Chế biến thuốc cổ truyền: chế biến theo phương pháp khác nhau đã 

được ghi lại trong y văn trên cơ sở lý luận y học cổ truyền (các học thuyết âm 

–dương, ngũ hành, kinh lạc...) hoặc theo kinh nghiệm riêng của mỗi thầy 

thuốc. Sản phẩm chế biến được coi là thuốc, được sử dụng trực tiếp cho bệnh 

nhân hoặc bán thành phẩm để chế thành các dạng thuốc: cao, hoàn, bột... 

 Việc bào chế vị thuốc/cây thuốc là vô cùng quan trọng và cần thiết. Mục 

đích của việc bào chế là làm cho vị thuốc tốt hơn bằng cách bỏ những bộ phận 

không cần thiết hay không có tác dụng như vỏ, hạt, lông, gai…Giúp giảm bớt 

hay loại bỏ độc tính của vị thuốc, ví dụ như rang thảo quyết minh khi không 

muốn dùng tác dụng tẩy của nó, hay sao toan táo nhân để khi có dùng liều cao 

vẫn gây ngủ được, không làm bệnh nhân bớt bồn chồn, bứt rứt. Đa số các vị 

thuốc nam thường được dùng tươi hoặc qua phơi khô dùng dần để đảm bảo 

được tác dụng vốn có của chúng. Ngoài ra, có những vị thuốc cần trải qua các 

công đoạn bào chế như nung hay hơ qua lửa, thường dùng với các vị thuốc 

như vỏ sò, thạch quyết minh… hay chi tử cần sao đen. Những vị thuốc sắc để 

ngưng đọng lấy tinh dầu, ngâm rượu để giữ hoạt chất, hoặc phối hợp các 

phương pháp như chưng, sắc, cất… ví dụ thường chưng hà thủ ô với đậu đen, 

chưng sinh địa để chế thành thục địa…  

 Việc chế biến thuốc còn có tác dụng làm giảm độ ẩm, giúp vị thuốc khô 

và thơm, thay đổi tính chất một số thành phần hóa học dễ gây nấm mốc, diệt 

men gây phân hủy dược chất, tạo thành chất bảo vệ cho vị thuốc. Tất cả 

những phương pháp này đều dựa trên lý luận âm dương và ngũ hành, có khi 

do kinh nghiệm truyền lại [3],[8],[9]. 

1.1.4. Khái niệm về công năng, chủ trị của vị thuốc 

 Chủ trị của vị thuốc: là tên gọi bệnh/chứng mà vị thuốc đó có thể can 

thiệp. Ví dụ như Gừng (sinh khương) thường được dùng để chữa cảm mạo do 
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nhiễm lạnh gây ra hay được sử dụng khi bị lạnh bụng, đầy trướng bụng, đau 

bụng không tiêu. Đặc biệt đối với phụ nữ sau sinh, bị cảm lạnh, khí huyết bị 

ngưng trệ, đầy bụng, mặt nặng, chân tay lạnh…Do vậy vị thuốc Sinh khương 

là vị thuốc không thể thiếu trong điều trị cảm mạo phong hàn hay hiệu quả 

trong điều trị các chứng ho, khái thấu; các trường hợp trúng phong, tỳ vị hư 

hàn… 

 Công năng của vị thuốc là danh pháp Y học cổ truyền, mô tả tác dụng 

của vị thuốc hay bài thuốc. Như đối với vị thuốc là Gừng, vị cay, tính ấm, quy 

vào 3 kinh Phế, Vị, Tỳ có công năng “phát tán phong hàn, hóa đờm chỉ ho, lợi 

niệu tiêu thũng”.  

 Khi chỉ dùng riêng một vị thuốc cũng có thể phát huy được hiệu quả 

chữa bệnh của vị thuốc đó. Ví dụ như dùng riêng nhân sâm (độc sâm thang) 

cũng có tác dụng bổ khí, nhất là khi cơ thể ở trạng thái vô lực, thoát dương 

mệt mỏi…Một vị tam thất cũng có tác dụng chỉ huyết, bồi bổ cơ thể nhất là 

đối với phụ nữ sau sinh đẻ. Một vị cà gai leo có hiệu quả chữa rắn độc cắn 

hay kim ngân hoa cũng có tác dụng chữa mụn nhọt, mẩn ngứa… 

 Công năng, chủ trị của vị thuốc có thể khác nhau trong từng trường hợp 

sử dụng cụ thể; phụ thuộc vai trò của vị thuốc trong kết cấu phối ngũ của bài 

thuốc…[10].  

1.2. Sơ lược về thực trạng sử dụng thuốc nam 

 Từ xa xưa, con người đã biết sử dụng các loại cây thuốc để chữa bệnh, 

ban đầu chủ yếu dựa trên kinh nghiệm là chính, lâu dần hình thành các nền y 

học, ngày nay các nhà khoa học gọi là Y học cổ cổ truyền [1]. Theo nghiên 

cứu của tổ chức y tế thế giới (WHO), năm 1985, thế giới biết trên 20.000 loài 

thực vật bậc thấp và bậc cao (trên tổng 25.000 loài thực vật đã biết) được sử 

dụng trực tiếp để làm thuốc và có khoảng 80% dân số trên thế giới dựa vào 

nền y học cổ truyền để đáp ứng cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu [11]. 

 Ở Việt Nam, trong các văn tự Hán Nôm còn sót lại đã ghi nhận từ thời 
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các vua Hùng, người dân đã biết dùng các loại cây thuốc để chữa bệnh . Theo 

thời gian, cùng với sự phát triển của xã hội, vốn kinh nghiệm dùng cây thuốc 

trong dân gian càng trở nên phong phú và phát triển gắn liền với tên tuổi của 

các bậc danh y nổi tiếng đương thời. Lý triều Quốc sư (nhà sư Nguyễn Minh 

Không, thế kỷ 12 thời nhà Lý), Phạm Ngũ Lão (thế kỷ 13 thời Trần) xây dựng 

vườn thuốc "Dược Sơn" tỉnh Hải Dương ngày nay. Tuệ Tĩnh (nhà sư Nguyễn 

Bá Tĩnh, thế kỷ 14) là người đầu tiên đã dày công nghiên cứu, đúc kết kinh 

nghiệm "Thuốc nam chữa bệnh người Nam". Trong các bộ sách do ông 

biên soạn, chỉ còn lại hai bộ Nam dược thần hiệu (gồm 496 vị thuốc nam) 

[12] và Hồng nghĩa giác tự y thư (gồm 630 vị thuốc nam) [13]. Đây là hai 

bộ sách về cây thuốc và vị thuốc Việt Nam được coi là cổ nhất ở nước ta. 

 Trong “Hải Thượng Y tông tâm lĩnh” có 2 quyển nói về các vị thuốc 

đó là: “Dược phẩm vị yếu” viết về 150 vị thuốc hay dùng, trong đó nói rõ 

hơn về cấm kỵ, cách dùng và nhận xét về vị thuốc; “Lĩnh nam bản thảo” 

gồm 2 cuốn nhỏ, cuốn Thượng có 496 vị thuốc trên mặt đất ở nước ta, dựa 

trên tập sách của Tuệ Tĩnh là “Nam dược thần hiệu”, quyển Hạ bổ sung 

thêm 305 vị thuốc. Tuy nhiên, tất cả vị thuốc đều được diễn đạt dưới dạng 

thơ Nôm [14]. 

 Nam Y cải cách bản thảo đã giới thiệu 400 vị thuốc thường dùng và các 

bài thuốc nam được dùng trong huấn luyện đào tạo đội ngũ y sinh thuộc hệ 

thống Tịnh độ cư sỹ Phật Hội Việt Nam, các vị thuốc, bài thuốc được giới 

thiệu dạng ca, vè nêu lên tác dụng và ứng dụng điều trị bệnh của các vị thuốc 

nam với những tên gọi theo vùng mà chưa có sự thống nhất trong thuật ngữ 

thông dụng. Ngoài ra, 97,2% vị thuốc chưa có thông tin về quy kinh; 27,8% 

vị thuốc chưa có thông tin về tính; 19,4% vị thuốc chưa có thông tin về vị; 5% 

vị thuốc chưa được mô tả công năng. Các bài thuốc được giới thiệu mang tính 

kinh nghiệm, chưa có phân tích kết cấu bài thuốc [15]. 
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“Nam Y nghiệm phương” của thầy thuốc ưu tú Nguyễn Đức Đoàn biên 

soạn thông qua hoạt động sưu tầm, tập hợp, chọn lọc đã ghi lại gần 3000 bài 

thuốc chữa 440 chứng bệnh thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau, hơn 900 vị 

thuốc được mô tả trong tài liệu với tên thường dùng, tên gọi khác, bộ phận 

dùng và cách bào chế. Tuy nhiên, tất cả các vị thuốc không được mô tả thông 

tin về tính, vị, quy kinh cũng như công năng và chủ trị [16]. 

 Trong cuốn “Ba kiều Côn Lôn”, người sáng lập Trường thuốc nam Tuệ 

tĩnh, tác giả cuốn sách là người học trò thừa kế của Lương y Nguyễn Kiều đã 

giới thiệu 152 vị thuốc dưới dạng ca vè về các vị thuốc nam thường được Cố 

lương y Nguyễn Kiều sử dụng để chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ cách 

mạng trong thời gian bị tù ở Côn Đảo và những đúc kết của cố Lương y 

Nguyễn Kiều sau khi thành lập Trường Y Tuệ Tĩnh đã dày công tổng kết. Tuy 

nhiên, tài liệu cũng chưa giới thiệu đầy đủ về tác dụng và tính vị quy kinh của 

các vị thuốc này, vẫn có những tên gọi theo vùng miền [17]. 

 “Thảo mộc quanh nhà thực dưỡng và làm thuốc” của nhóm tác giả với 

mục tiêu giới thiệu 300 vị thuốc quanh nhà với nội dung như tên gọi, tên 

khác, tên khoa học, bộ phận dùng, thành phần hóa học, tính vị quy kinh, tác 

dụng chủ trị, liều dùng và món ăn bài thuốc. Nhóm tác giả đã giới thiệu tương 

đối đầy đủ theo các thành phần như mục tiêu đề ra nhằm cung cấp một cách 

toàn diện thông tin về các vị thuốc quanh nhà ngoài việc dùng để chữa bệnh 

còn làm món ăn trị liệu. Tuy nhiên, những thông tin trong cuốn sách thông 

qua việc tham khảo các tư liệu trong và ngoài nước, chưa thể hiện được 

những giá trị được đúc kết từ thực tiễn sử dụng của các thầy thuốc của Việt 

Nam, chưa thể hiện được giá trị chân thực của thuốc nam quanh nhà trong 

chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, thông tin còn mang tính tổng hợp, 

chưa đặc thù cho vùng [18]. 

 Trong cuốn “Những cây thuốc nam thông dụng ở Phú Yên” do Bệnh 

viện YHCT Phú Yên là chủ nhiệm đề tài đã tiến hành điều tra, sưu tầm và 
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xuất bản đã giới thiệu 117 cây thuốc nam và một số bài thuốc có vị thuốc nam 

tại Phú Yên. Tuy nhiên, thông tin về cây thuốc cũng chỉ giới thiệu về tên khoa 

học, tên khác, cách trồng, tác dụng và liều dùng một cách vắn tắt [19]. 

 “Những cây thuốc Nghệ An” được biên soạn trên cơ sở kết quả điều tra 

nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Dược liệu Bộ Y tế phối hợp với Sở 

Y tế tỉnh Nghệ An tiến hành khảo sát, điều tra. Cuốn sách giới thiệu 350 cây 

thuốc hiện có tại Nghệ An với những nội dung kết cấu định dạng phổ biến 

hiện nay, không có giới thiệu về tính vị, quy kinh. Các thông tin mang tính 

tham khảo từ nguồn tư liệu sẵn có và thông qua điều tra lấy mẫu. Một số cây 

thuốc có giới thiệu hình ảnh chụp màu, còn lại nhiều cây là hình ảnh vẽ lại 

hoặc trích dẫn lại từ những tư liệu có sẵn [20].  

Trong bộ sách “Cây thuốc Việt Nam và những bài thuốc thường dùng” 

của tác giả Nguyễn Viết Thân đã dày công sưu tầm và đúc kết. Tác giả đã 

cung cấp thông tin của hàng nghìn vị thuốc và cây thuốc với ảnh màu, giới 

thiệu tên khác, tên khoa học, mô tả, bộ phận dùng, thành phần hóa học, công 

dụng mà chưa có giới thiệu tính vị quy kinh và tác dụng theo y học cổ truyền. 

Ngoài ra, tác giả đã giới thiệu trong bộ sách gồm các bài thuốc thường dùng 

nhưng chỉ ở giới hạn là thành phần bài thuốc và cách dùng rất khái quát [21]. 

1.3. Sơ lược về địa bàn nghiên cứu 

1.3.1. Hà Nội 

 Hà Nội hiện nay có tọa độ địa lý từ 20°53' đến 21°23' vĩ độ Bắc và 

105°44' đến 106°02' kinh độ Đông, tiếp giáp với các tỉnh Thái Nguyên - Vĩnh 

Phúc ở phía Bắc; Hà Nam - Hòa Bình ở phía Nam; Bắc Giang - Bắc Ninh - 

Hưng Yên ở phía Đông và Hòa Bình- Phú Thọ ở phía Tây. 

 Hà Nội hiện nay vừa có núi, đồi và địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam, 

từ Tây sang Đông, trong đó đồng bằng chiếm tới ¾ diện tích tự nhiên của 

thành phố. Độ cao trung bình của Hà Nội từ 5 đến 20 mét so với mặt nước 

biển, các đồi núi cao đều tập trung ở phía Bắc và Tây. Các đỉnh cao nhất là Ba 
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Vì 1.281 mét; Gia Dê 707 mét; Chân Chim 462 mét; Thanh Lanh 427 mét và 

Thiên Trù 378 mét…Khu vực nội đô có một số gò đồi thấp, như gò Đống Đa, 

núi Nùng. 

 Hà Nội phát triển vùng dược liệu hữu cơ tại Sóc Sơn; vùng dược liệu cổ 

truyền người Dao tại Ba Vì; du nhập và phát triển một số dược liệu quý, giá 

trị kinh tế cao tại Thạch Thất, Phú Xuyên, Đông Anh...[22],[23]. 

1.3.2. Thái Nguyên 

 Thái Nguyên là một tỉnh miền núi trung du, là cửa ngõ giao lưu kinh tế 

xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ, phía Bắc tiếp 

giáp với tỉnh Bắc Kạn, phía Tây giáp với các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, 

phía Đông giáp với các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và phía Nam tiếp giáp với 

thủ đô Hà Nội. Tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính, 180 xã, trong đó có 

125 xã vùng cao, 28 xã miền núi, còn lại là các xã đồng bằng và trung du.  

 Địa hình không phức tạp so với các tỉnh trung du, miền núi khác, đây là 

một thuận lợi của Thái Nguyên. Khí hậu chia làm 4 mùa rõ rệt Xuân - Hạ - 

Thu - Đông; lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 2.000 đến 2.500 mm; 

tổng số giờ nắng trong năm dao động từ 1.300 đến 1.750 giờ. Nhìn chung 

khí hậu của tỉnh Thái Nguyên thuận lợi cho phát triển ngành nông, lâm 

nghiệp [24]. 

 Thái Nguyên có nhiều thuận lợi để phát triển ngành dược liệu như: điều 

kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp, thuận lợi phát triển cây dược liệu; đa dạng 

về nguồn tài nguyên dược liệu thực vật, dược liệu động vật; trên địa bàn tỉnh 

có nhiều mô hình trồng dược liệu (cát sâm, đinh lăng, ba kích, khôi nhung, sạ 

đen, nghệ, giảo cổ lam, sa nhân, sâm bố chính…) [25]. 

1.3.3. Tuyên Quang 

 Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Đông Bắc, cách thủ đô Hà Nội 

khoảng 165km, toạ độ địa lý 21°30’- 22°40’ vĩ độ Bắc và 103°50’-

105°40’ kinh độ Đông, phía Bắc giáp tỉnh Hà Giang, phía Đông giáp Bắc 
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Kạn, Thái Nguyên, phía Tây giáp tỉnh Yên Bái và phía Nam giáp tỉnh 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ. 

 Diện tích tự nhiên 5.867,3km2, trong đó diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp 81.633 ha, chiếm 13,91%, diện tích đất lâm nghiệp 446.641 ha chiếm 

76,12%. Điều kiện đất đai màu mỡ, tưới tiêu tự chảy, cùng với khí hậu nằm 

trong vùng nhiệt đới nên rất thuận lợi cho phát triển nông lâm nghiệp và dược 

liệu [26]. 

 Toàn tỉnh có gần 150 ha trồng cây dược liệu, trong đó có nhiều loài cây 

có giá trị kinh tế cao như: Giảo cổ lam, cát sâm, sâm bố chính, đinh lăng, quế, 

nghệ, xạ đen, cà gai leo, hà thủ ô… Cây dược liệu có hầu hết ở các huyện, 

thành phố nhưng tập trung nhiều nhất ở các huyện: Lâm Bình, Chiêm Hoá, 

Sơn Dương. Với độ che phủ rừng tới 65%, việc phát triển trồng cây dược liệu 

dưới tán rừng những năm gần đây còn đem lại hiệu quả kinh tế cao tại một số 

địa phương. Đặc biệt, huyện Lâm Bình còn sưu tầm và trồng thử nghiệm 

được loại thảo dược quý là trà hoa vàng, trà trường thọ được mệnh danh là 

“Nữ hoàng của các loại trà” [27]. 

1.4. Một số nghiên cứu về sử dụng thuốc nam      

 Qua kết quả nghiên cứu của các đề tài khảo sát về sử dụng cây thuốc 

nam ở Việt Nam trong khám chữa bệnh tại cộng đồng, đặc biệt đối với các 

nghiên cứu khảo sát về tri thức sử dụng cây thuốc của đồng bào dân tộc 

thiểu số cho thấy trong cộng đồng sinh sống của các dân tộc Việt Nam đã 

biết sử dụng nhiều vị thuốc, cây thuốc trong tự chăm sóc sức khỏe cho bản 

thân và cộng đồng [28].  Các nghiên cứu chỉ cho biết về số lượng vị thuốc, 

cây thuốc đã được nhân dân sử dụng trong chăm sóc sức khỏe, một số 

nghiên cứu có ghi chép về tên gọi cây thuốc nam bằng tiếng dân tộc. Hầu 

hết các vị thuốc, cây thuốc được nhắc đến chưa có mô tả đầy đủ về công 

năng, chủ trị, cụ thể như sau: 

 Nghiên cứu của Thái Văn Vinh (1999) đã khảo sát thực trạng sử dụng 

thuốc YHCT ở 3 xã miền núi tỉnh Thái Nguyên cho thấy: 65,1% sử dụng 
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YHCT. Nguồn cung cấp thuốc YHCT phần lớn là tự thu hái trong rừng 

42,4%; tự trồng 29,5%; mua ở tư nhân 26,3%. Các chứng bệnh mà người dân 

sử dụng YHCT để điều trị: Bệnh tiêu hoá 86,2%, cảm mạo 75%, phong thấp 

71,45%, chứng sốt 42,9%, suy nhược cơ thể 42,9% [29]. 

 Hội Đông y Ninh Thuận (2005) đã khảo sát được: 324 loại cây thuốc 

và trên 600 vị thuốc trong các bài thuốc chữa bệnh của người Chăm, 677 bài 

thuốc của người Chăm nhưng đây chưa phải là những bài thuốc thực sự đặc 

hiệu của người Chăm, bởi những bài thuốc đặc hiệu là bảo bối, cần câu cơm 

cho nhiều gia đình người Chăm. Muốn khai thác những bài thuốc hay, chữa 

bệnh có hiệu quả nhất cần phải có chính sách đãi ngộ thỏa đáng [30]. 

 Một nghiên cứu của Nguyễn Thị Vinh (2011) về cây thuốc và bài thuốc 

nam kinh nghiệm của người Tày, tỉnh Hòa Bình cho thấy: 28 loại cây thuốc 

sử dụng được ghi trong Dược điển Việt Nam IV, có 44 bài thuốc Nam kinh 

nghiệm chữa 6 nhóm chứng bệnh khác nhau: tiêu hóa, thần kinh, cơ xương 

khớp, bệnh ngoài da, bệnh sản khoa [31]. 

 Đỗ Văn Tuân (2012) đã thống kê được tại vườn quốc gia Tam Đảo và vùng 

đệm có 461 loài cây thuốc. Người dân vùng đệm, chủ yếu là người Dao và Sán 

Dìu sử dụng gần 300 loài cây thuốc để chữa 16 nhóm bệnh khác nhau [32]. 

 Theo nghiên cứu của Ninh Khắc Bản và cộng sự (2013) về sử dụng cây 

thuốc của dân tộc Cơ Tu và Vân Kiều tại vườn Quốc gia Bạch Mã cho thấy: 

cây thuốc Vườn Quốc gia (VQG) Bạch Mã đa dạng về thành phần loài (249 

loài thuộc 82 họ của người Cơ Tu, 27 loài thuộc 21 họ của người Vân Kiều), 

về dạng sống (thân thảo 61,0%, dạng gỗ, bụi 39,0%), về bộ phận sử dụng 

(người Cơ Tu sử dụng làm thuốc cành, lá 77 loài chiếm 31%; tiếp đến là cả 

cây 73 loài chiếm 30%; rễ, củ 68 loài chiếm 28%; hoa quả 15 loài chiếm 7%; 

các bộ phận khác 9 loài chiếm 4%. Người Vân Kiều sử dụng rễ củ 13 loài 

chiếm 42%; cành lá 8 loài chiếm 26%; cả cây 5 loài chiếm 16%; các bộ phận 

khác (nhựa, dịch thân,...) 4 loài chiếm 13% và hoa quả 1 loài chiếm 3%) , đa 

dạng về các nhóm bệnh được chữa trị (11 nhóm bệnh) [33]. 
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 Nguyễn Văn Dư (2015) đã tiến hành điều tra và nghiên cứu các cây 

thuốc được sử dụng trong các bài thuốc của dân tộc Tây Nguyên cho thấy: 

danh lục cây thuốc tại Tây Nguyên gồm có 1.633 loài thuộc 6 ngành thực vật 

bậc cao có mạch, trong đó 51 loài cây thuốc bổ sung cho danh lục cây thuốc ở 

Tây Nguyên; 88 loài được ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam (2007); Thu 

thập 2.400 mẫu tiêu bản các loài cây thuốc thông qua điều tra thực vật dân tộc 

học về các bài thuốc của 14 dân tộc tại Tây Nguyên; Thu thập 362 bài thuốc 

của các dân tộc trong đó có 315 bài thuốc độc vị, 32 bài sử dụng 2 loài cây 

thuốc, 9 bài sử dụng 3 loài cây thuốc và 6 bài sử dụng từ 4 loài cây thuốc trở 

lên [34]. 

 Nghiên cứu của Lê Thị Thanh Hương (2015) về cây thuốc và kinh 

nghiệm sử dụng cây thuốc của đồng bào dân tộc Tày ở xã Văn An, huyện Văn 

Quan, tỉnh Lạng Sơn cho thấy: dạng cây thuốc được người Tày sử dụng nhiều 

nhất là dạng cây thảo với 57 loài, cây gỗ nhỏ với 20 loài, cây bụi có 18 loài, 

cây leo có 12 loài... Trong đó: 32,17% cây thuốc có bộ phận dùng toàn cây; 

22,61% cây thuốc có bộ phận dùng lá; 20% cây thuốc có bộ phận dùng rễ; 

12,17% cây thuốc có bộ phận dùng thân. Số cây thuốc dùng chữa bệnh trẻ em 

(rôm sảy, da vàng...) chiếm 21,74%; 20% số cây thuốc dùng làm thuốc bổ (bổ 

máu, bổ gan...); 13,04% số cây thuốc chữa bệnh ngoài da (mụn nhọt,..); 

11,3% số cây thuốc chữa bệnh về thận (viêm cầu thận, sỏi thận...); 10,43% số 

cây thuốc dùng chữa bệnh về vết thương (cầm máu, tụ máu...); số còn lại 

dùng chữa các bệnh lý như dạ dày, xương khớp, bệnh về mắt, bệnh của phụ 

nữ...[35]. 
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Chương 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

 - 100 vị thuốc nam thường dùng được mô tả trong tài liệu và/hoặc thu 

thập được từ cộng đồng thông qua hoạt động điều tra phỏng vấn; 

 - Người có thể cung cấp thông tin về vị thuốc nam: người dân bản địa; 

 - Chuyên gia, người am hiểu về thuốc nam: giảng viên giảng dạy về y 

học cổ truyền, người làm công tác kế thừa thuốc nam, người làm công tác 

chuyên môn tại Hội đông y cấp huyện trở lên, bác sĩ y học cổ truyền công tác 

tại bệnh viện tuyến tỉnh trở lên. 

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn 

* Vị thuốc mô tả trong tài liệu: 

 Lựa chọn các vị thuốc nam trong tài liệu khi đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện sau: 

 - Vị thuốc nam có nguồn gốc (thu hái, nuôi trồng, ...) tại Việt Nam; 

 - Vị thuốc nam có tìm thấy ít nhất một thông tin công năng và/hoặc chủ 

trị từ tài liệu chính thống. 

 Tài liệu chính thống là tài liệu viết về vị thuốc nam, vị thuốc cổ truyền, 

dược liệu, bài thuốc nam như: giáo trình, tài liệu giảng dạy, sách chuyên khảo, 

tạp chí, ... của các nhà xuất bản có uy tín; báo cáo chuyên đề của hội nghề 

nghiệp, tài liệu của các bệnh viện y học cổ truyền, trang mạng khoa học có uy 

tín. Cụ thể các tài liệu sử dụng trong nghiên cứu này như sau: 

 - Bài giảng bệnh học nội khoa y học cổ truyền, Học viện Y Dược học cổ 

truyền Việt Nam [36]; 

 - Bài giảng điều trị học nội khoa y học cổ truyền, Học viện Y Dược học 

cổ truyền Việt Nam [37];  

 - Giáo trình ngoại khoa y học cổ truyền, Học viện Y Dược học cổ truyền 

Việt Nam [38]; 
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 - Giáo trình sản phụ khoa y học cổ truyền, Học viện Y Dược học cổ 

truyền Việt Nam [39]; 

 - Giáo trình nhi khoa y học cổ truyền, Học viện Y Dược học cổ truyền 

Việt Nam [40];  

 - Bài giảng lão khoa y học cổ truyền, Học viện Y Dược học cổ truyền 

Việt Nam [41]; 

 - Bài giảng Y học cổ truyền, Trường đại học Y Hà Nội [42]; 

 - Nam y cải cách [15]; 

 - Khái yếu Hải thượng Y tông tâm lĩnh [43]; 

 - Tuệ Tĩnh toàn tập [44]; 

 - Nam y nghiệm phương [16]; 

 - Thuốc nam - thuốc bắc [45]; 

 - Toa thuốc Đông Y cổ truyền Việt Nam [46]; 

 - Thuốc nam trị bệnh [47]; 

- Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam [3]; 

- Danh mục cây thuốc Việt Nam [48]; 

- Danh mục 70 vị thuốc nam của Bộ Y tế [49]. 

* Vị thuốc thu thập từ cộng đồng: 

 Lựa chọn các vị thuốc nam từ cộng đồng khi đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện sau: 

 - Vị thuốc nam được thu hái, nuôi trồng, ... tại địa bàn nghiên cứu: Hà 

Nội, Thái Nguyên và Tuyên Quang; 

 - Vị thuốc nam có thu thập được hình ảnh mẫu vật tại địa phương nghiên 

cứu (ảnh chụp cây thuốc hoặc mẫu vật tươi hoặc mẫu vật khô do nhóm nghiên 

cứu trực tiếp thực hiện); 

 - Vị thuốc nam có thu thập được thông tin về chủ trị từ chuyên gia hoặc 

người dân bản địa. 
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 Thông tin về vị thuốc nam ở cộng đồng được thu thập từ những người 

dân và/hoặc chuyên gia có kinh nghiệm sử dụng trực tiếp vị thuốc đó thông 

qua hoạt động điều tra, thu thập mẫu tại các địa điểm nghiên cứu (chi tiết tại 

Phụ lục 3). 

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 

- Vị thuốc nam không xác định được thông tin và nguồn gốc xuất xứ; 

- Vị thuốc nam không tra cứu được tên khoa học; 

- Vị thuốc nam có thông tin về công năng, chủ trị không nhận được sự 

đồng thuận từ các chuyên gia. 

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

 - Địa điểm: 3 tỉnh, thành phố tại miền Bắc Việt Nam, bao gồm: Hà Nội, 

Thái Nguyên, Tuyên Quang. 

 - Thời gian: từ tháng 05 đến tháng 11 năm 2023. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp mô tả thực trạng của 100 vị thuốc nam 

2.3.1.1. Vị thuốc nam trong tài liệu 

* Phương pháp:  

 Tra cứu, tổng hợp tài liệu. 

* Chỉ tiêu thu thập:  

 Tính, vị, quy kinh, công năng, chủ trị của vị thuốc nam, mô tả theo danh 

pháp của lý luận y học cổ truyền [36],[37],[42], cụ thể như sau:  

 - Tính: tứ khí, bao gồm: hàn, lương, ôn, nhiệt. 

 - Vị: ngũ vị, bao gồm: ngọt, cay, mặn, chua, đắng. 

 - Quy kinh: 12 kinh theo lý luận y học cổ truyền, bao gồm: tâm, can, tỳ, 

phế, thận, tâm bào, tiểu trường, đởm, vị, đại trường, bàng quang, tam tiêu. 

 - Công năng: mô tả theo bát phát pháp và vị trí tác dụng của vị thuốc, 

bao gồm: bổ, ích, dưỡng, tư, tả, thanh, hoạt, hành, tiềm, tán, trừ,… khí, huyết, 

can, thận, tỳ, phế, thận, âm, dương,… ; 
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 - Chủ trị: mô tả theo bệnh danh và thể bệnh được trích dẫn từ các tài liệu 

bệnh học y học cổ truyền, [36],[37], [42]. 

* Các bước tiến hành: 

 - Bước 1: Sưu tầm, lựa chọn tài liệu phù hợp theo tiêu chuẩn lựa chọn; 

 - Bước 2: Tra cứu, tổng hợp, tạo lập kho dữ liệu (ma trận dữ liệu) thông 

tin về tính, vị, quy kinh, công năng, chủ trị của vị thuốc nam; 

 - Bước 3: Phân tích số liệu, sắp xếp nhóm công năng theo chương thuốc 

y học cổ truyền: giải biểu, thanh nhiệt, bổ dưỡng, … và nhóm bệnh theo ICD-

10: hô hấp, tiêu hóa, cơ xương khớp, … đảm bảo nguyên tắc mỗi nhóm có số 

lượng vị thuốc nam ≥ 5. 

 - Bước 4: Trình bày kết quả, nhận xét và báo cáo. 

2.3.1.2. Vị thuốc nam từ cộng đồng 

* Phương pháp:  

 Sử dụng phương pháp điều tra mở của Nguyễn Thượng Dong (2006) 

trong cuốn “Nghiên cứu thuốc từ thảo dược” [50], tiến hành điều tra phỏng 

vấn, thu thập cây thuốc và cách sử dụng cây thuốc trong cộng đồng. 

 Kết hợp phương pháp phỏng vấn PRA (Participatory rapid appraisal), có sự 

tham gia của người dân theo nghiên cứu thực vật dân tộc học của Gary J. Martin 

[51]; phỏng vấn những người am hiểu về vị thuốc trong khu vực (người thu hái, 

thầy thuốc,..) trên địa bàn 3 tỉnh Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang. 

* Chỉ tiêu thu thập: 

 - Tên vị thuốc nam: tên thường dùng, tên gọi khác, tên địa phương,… 

 - Chủ trị: mô tả theo chứng bệnh, tên gọi được người cung cấp mô tả về 

bệnh/chứng mà cây thuốc có thể can thiệp được, ví dụ: đau dạ dày, viêm 

khớp, đau đầu, bong gân, … 

 - Công năng: mô tả theo ngôn từ được người cung cấp mô tả về tác dụng 

của vị thuốc đang được sử dụng, ví dụ: giảm đau, tiêu viêm, lợi tiểu, giải độc, 

bổ gan, an thần, … 
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 - Thông tin khác về vị thuốc nam:  

 + Bộ phận dùng: lá, hoa, cành, quả, hạt, củ,…;  

 + Phương pháp sử dụng: uống, đắp ngoài, xông, ngâm rượu, …; 

 + Phương pháp bào chế: dùng tươi, phơi khô, sao vàng, tẩm muối,… 

 + Phương pháp phối ngũ: kết hợp với vị thuốc nào, trong trường hợp nào,… 

* Các bước tiến hành: 

        - Bước 1: Xây dựng biểu mẫu thu thập thông tin; 

 - Bước 2: Phỏng vấn, thu thập thông tin về vị thuốc nam từ người cung 

cấp thông tin (theo biểu mẫu tại Phụ lục 3); 

 - Bước 3: Chụp hình ảnh vị thuốc, cây thuốc (tạo tập ảnh theo Phụ lục 6); 

 - Bước 4: Trình bày kết quả, nhận xét và báo cáo. 

2.3.2. Phương pháp mô tả công năng, chủ trị của 100 vị thuốc nam 

2.3.2.1. Mô tả chủ trị 

* Phương pháp:  

 Phỏng vấn thu thập thông tin, xin ý kiến đồng thuận chuyên gia. 

* Chỉ số nghiên cứu:  

 Các đặc điểm về chứng bệnh mà vị thuốc có thể can thiệp được, bao gồm:  

 - Tên chứng bệnh; 

 - Tên thể bệnh và/hoặc đặc điểm theo bát cương của chứng bệnh. 

* Các bước tiến hành: 

 - Bước 1, xây dựng Dự thảo: “Bảng thông tin về vị thuốc nam”.  

 + Từ những thông tin thu được thông qua hoạt động của mục tiêu 1 (bao 

gồm hai nguồn: từ tài liệu và từ cộng đồng), xây dựng bảng thông tin về vị 

thuốc nam, gồm các thông tin dự kiến của vị thuốc nam (tra cứu/tìm hiểu 

được) về: chủ trị, công năng, tính, vị, bộ phận dùng, ...  

 + Sản phẩm là “Bảng thông tin về vị thuốc nam”,  mô tả số lượng dự 

kiến >200 vị thuốc (Dự thảo 1). 
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- Bước 2, thảo luận nhóm:  

 + Thảo luận, đối sánh và đồng thuận chỉnh sửa thông tin tra cứu về vị 

thuốc nam, luận suy từ lý luận y học cổ truyền để dự kiến về Chủ trị của vị 

thuốc nam cần xác định.  

 + Sản phẩm là “Bảng thông tin về Chủ trị của vị thuốc nam” mô tả số 

lượng dự kiến >150 vị thuốc (Dự thảo 2). 

 - Bước 3, xin ý kiến chuyên gia:  

 + Xin ý kiến góp ý, chỉ đạo của chuyên gia về Chủ trị của vị thuốc nam. 

Dự thảo 2, với mỗi vị thuốc, được gửi xin ý kiến 20 chuyên gia, chủ trị của vị 

thuốc được xác định khi nhận được ý kiến đồng thuận của ≥ 15 chuyên gia 

(>70%).  

 + Sản phẩm là Phiếu góp ý của chuyên gia, Bảng tổng hợp ý kiến chuyên 

gia và “Bảng xác định Chủ trị của 100 vị thuốc nam”. 

2.3.2.2. Mô tả công năng 

- Phương pháp: thống kê, đối sánh, luận suy. 

- Chỉ số nghiên cứu: là các tác dụng của vị thuốc mô tả theo danh pháp y 

học cổ truyền mà theo đó có thể sử dụng để can thiệp điều trị bệnh; sử dụng 

danh pháp tra cứu được từ các thể bệnh trong tài liệu bệnh học và điều trị học 

theo nguyên tắc: tương ứng với mỗi thể bệnh có một pháp điều trị, luận suy 

thành công năng tương ứng. Ví dụ: bổ can thận, thanh nhiệt giải độc,…  

- Các bước tiến hành: 

 + Bước 1, xây dựng bảng đối sánh: thu thập các tài liệu về Y lý y học cổ 

truyền, Bệnh học y học cổ truyền (giáo trình, tài liệu giảng dạy,…); xây dựng 

bảng đối sánh mô tả mối liên hệ giữa Chủ trị với Công năng; sản phẩm là 

bảng tra cứu xác định “Công năng” của vị thuốc nam (chi tiết tại phụ lục 7); 

 + Bước 2: Tra cứu xác định công năng: từ thông tin về Chủ trị của vị thuốc đã 

được xác định, tra cứu và đối sánh để xác định Công năng của vị thuốc nam; 

 + Bước 3: Xin ý kiến chuyên gia: Xin ý kiến, tham vấn chuyên môn từ 
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20 chuyên gia về Công năng của vị thuốc nam. Công năng của vị thuốc được 

xác định khi nhận được ý kiến đồng thuận của ≥ 15 chuyên gia (>70%). Sản 

phẩm là “Phiếu xin ý kiến về công năng, chủ trị của vị thuốc” (chi tiết tại phụ 

lục 5), Bảng tổng hợp ý kiến chuyên gia; 

 - Bước 4: Phân tích số liệu, kết luận về công năng, chủ trị của 100 vị 

thuốc nam. 

2.4. Xử lý số liệu 

 Số liệu thu được trong nghiên cứu sẽ được thống kê, phân tích và xử lý 

bằng phần mềm Microsoft excel và SPSS 22.0. 

2.5. Sơ đồ nghiên cứu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin từ cộng đồng Tài liệu về thuốc nam 

Danh mục 100 vị thuốc nam 

Tra cứu, tổng hợp Thu thập, sưu tầm 

Kết quả mục tiêu 2: 

Bảng mô tả về 100 vị thuốc nam 

Kết quả mục tiêu 1: 

Thực trạng 100 vị thuốc nam 

Mô tả, phân tích 
Đồng thuận chuyên gia  

Trong tài liệu Từ cộng đồng Công năng Chủ trị 
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Chương 3 

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

 

Từ thông tin ban đầu của các vị thuốc tra cứu trong tài liệu (820 vị 

thuốc) và từ thông tin thu thập của người cung cấp từ cộng đồng (61 vị thuốc) 

chúng tôi có dữ liệu ban đầu về 881 vị thuốc. Từ thông tin ban đầu này, loại 

bỏ các vị thuốc không có thông tin về công năng và chủ trị, chúng tôi xây 

dựng được kho dữ liệu về tính, vị, quy kinh, công năng, chủ trị của 284 vị 

thuốc nam. Sau khi khảo sát tại cộng đồng của 3 tỉnh Thái Nguyên, Tuyên 

Quang, Hà Nội, căn cứ tính khả thi về mẫu cây thuốc tươi, chúng tôi sàng lọc 

được 100 vị thuốc thỏa mãn tiêu chí lựa chọn của đề tài. Những kết quả dưới 

đây, chúng tôi trình bày thông tin về 100 vị thuốc này. 

3.1. Thực trạng của 100 vị thuốc nam 

3.1.1. Mô tả vị thuốc nam theo từng tài liệu, cộng đồng 

3.1.1.1. Vị thuốc nam theo từng tài liệu  

Bảng 3.1. Thực trạng số lượng vị thuốc nam thu thập theo từng tài liệu 

TT Tên tài liệu 
Số lượng vị 

thuốc 
Tỉ lệ % 

1 Nam Y nghiệm phương 62 27,8 

2 Tuệ Tĩnh toàn tập 43 19,3 

3 Khái yếu TP Hải thượng y tông tâm lĩnh 18 8,1 

4 Nam Y cải cách 88 39,4 

5 Lão khoa YHCT 6 2,7 

6 Khác 6 2,7 

Tổng số 223 100% 

Nhận xét:  

Số lượng vị thuốc nam thu được phần lớn lấy từ Nam Y nghiệm 

phương và Nam Y cải cách chiếm 67,2%, các tài liệu Tuệ Tĩnh toàn tập, Khái 

yếu tác phẩm Hải Thượng y tông tâm lĩnh… chiếm 32,8%.  
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3.1.1.2  Vị thuốc nam từ cộng đồng 

Bảng 3.2. Thực trạng số lượng vị thuốc nam thu thập được từ cộng đồng 

TT Tên địa phương Số lượng vị thuốc Tỉ lệ % 

1 Thái Nguyên 21 34,4 

2 Tuyên Quang 18 29,5 

3 Ba Vì 22 36,1 

Tổng số 61 100 

 

Nhận xét: 

 Trong nghiên cứu của chúng tôi, các vị thuốc phân bố đồng đều tại các 

tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, trong đó tập trung nhiều nhất tại Thái 

Nguyên và Ba Vì chiếm trên 70% tổng số vị thuốc thu thập được. 

3.1.1.3 Đặc điểm của vị thuốc nam trong tài liệu, cộng đồng 

Bảng 3.3. Thực trạng phân bố các vị thuốc nam theo nhóm chủ trị 

TT Tên nhóm bệnh chủ trị Số lượng vị thuốc Tỉ lệ % 

1 Hô hấp 56 19,7 

2 Tiêu hóa 50 17,6 

3 Tiết niệu- sinh dục 54 19 

4 Cơ xương khớp 42 14,8 

5 Hệ thần kinh – tâm thần 23 8,1 

6 Khác 59 20,8 

Tổng số 284 100% 

 

Nhận xét:  

Các vị thuốc phân bố theo nhóm chủ trị tập trung nhiều ở 3 nhóm chủ 

trị bệnh Hô hấp, Tiêu hóa và Tiết niệu – sinh dục chiếm 56,3%, vị thuốc 

thuộc nhóm Hệ thần kinh- tâm thần chiếm tỷ lệ nhỏ nhất là 8,1%. 
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3.1.2 Mô tả về 100 vị thuốc nam được lựa chọn 

Bảng 3.4. Thông tin ban đầu về vị thuốc thuộc nhóm hệ Hô hấp  

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương pháp 

bào chế 

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 

Công 

năng 

Chủ 

trị 

1 Bồng 

bồng 

Lá Thu hái 

quanh năm, 

thường dùng 

tươi 

Bình Hơi 

đắng, 

chát 

Chưa 

có 

Khứ đàm 

định 

suyễn 

Đàm 

ẩm, 

khái 

thấu 

2 Cây 

bọ 

mắm 

Toàn 

thân 

bỏ rễ 

Rửa sạch, 

dùng tươi 

hoặc sấy khô 

Hàn Ngọt, 

nhạt 

Chưa 

có 

Thanh ôn 

nhiệt, 

giải độc 

Cảm 

thử 

3 Cây 

cứt 

lợn 

Lá, 

thân 

non 

và 

hoa 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa có Viêm 

mũi 

dị 

ứng 

4 Củ 

chóc 

chuột 

Củ Thái lát dày 

khoảng 

0.5cm, 1kg 

củ chóc 

ngâm cùng 

nước pha 

500g đường 

phèn và 

300g gừng 

tươi trong 3 

ngày, phơi 

khô, sao 

vàng 

Ôn Cay Chưa 

có 

Chưa có Ho có 

đờm, 

ho do 

đàm 

thấp 

 

5 Củ sả 

tía 

Thân 

gốc 

Thu hái 

quanh năm, 

tốt nhất vào 

mùa hè thu; 

dùng tươi 

hoặc thái 

nhỏ, phơi 

khô âm can 

Ôn Đắng Chưa 

có 

Ấm Phổi 

giáng 

đàm 

Chữa 

ho 

suyễn 
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TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương pháp 

bào chế 

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 

Công 

năng 

Chủ 

trị 

6 Cúc 

tần lá 

Lá Phơi khô 

hoặc dùng 

tươi 

Mát Đắng Chưa 

có 

Phát tán 

phong 

hàn, tiêu 

đàm, sát 

trùng 

Chữa 

cảm 

mạo, 

sốt 

 

7 Dây tơ 

hồng 

Toàn 

cây 

Phơi khô, 

sao vàng 

Bình Ngọt Chưa 

có 

Thông 

lợi 

Suyễn 

nhiệt 

8 Hoa 

đu đủ 

đực 

Hoa Dùng tươi  

hoặc phơi khô 

Bình Đắng Chưa 

có 

Ích phế 

trừ đàm 

Khái 

thấu 

9 Lá 

bưởi 

Lá 

bánh 

tẻ 

Phơi khô 

hoặc dùng 

tươi 

Ôn Cay, 

mùi 

thơm 

Chưa 

có 

Chưa có 

 

Cảm 

mạo 

phong 

hàn 

10 Lá 

nhót 

chua 

Lá Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Bình Chua, 

chát 

Chưa 

có 

Chỉ ho, 

bình 

suyễn 

Cảm 

mạo 

phong 

hàn, 

ho có 

đờm 

11 Lá rẻ 

quạt 

Lá Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Ôn Đắng Chưa 

có 

Tiêu đàm, 

chỉ khái 

Ho do 

hàn 

12 Lá táo 

chua 

Lá Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa có Ho, 

suyễn 

13 Lược 

vàng 

Toàn 

cây 

Thu hái 

quanh năm, 

thường dùng 

tươi hay sấy 

khô 

Mát Nhạt, 

chua 

nhẹ 

Chưa 

có 

Chưa có Ho có 

đờm 

14 Tai 

tượng 

xanh 

Lá 

bánh 

tẻ 

hoặc 

ngọn 

Tươi hoặc 

khô 

Lương Đắng 

nhẹ 

Chưa 

có 

Thanh 

nhiệt hóa 

đàm, chỉ 

khái 

Ho có 

đờm 
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TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương pháp 

bào chế 

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 

Công 

năng 

Chủ 

trị 

non 

15 Xương 

sông 

Lá 

cây 

thu 

hái 

quanh 

năm 

 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa có. Khái 

thấu 

16 Cóc 

mẳn 

Toàn 

thân 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Cay Ấm Chưa 

có 

Chưa có Ho do 

cảm 

mạo, 

viêm 

mũi 

xoang 

17 Xuyên 

tâm 

liên lá 

Lá Phơi, sấy 

khô 

Mát Đắng Chưa 

có 

Thanh 

nhiệt giải 

độc 

Ho, 

cảm 

mạo, 

viêm 

mũi 

xoang 

Nhận xét: 

Từ số lượng vị thuốc thu thập qua tài liệu và thu thập mẫu tại cộng 

đồng là 100 vị, nhóm nghiên cứu đã phân loại 17 vị thuốc thuộc nhóm chủ trị 

bệnh Hô hấp. Trong đó: tất cả vị thuốc đều chưa có thông tin về quy kinh; 

41,7% vị thuốc chưa có thông tin ban đầu về công năng; 17,6% vị thuốc chưa 

có thông tin ban đầu về tính, vị. Một số thể bệnh được mô tả theo danh pháp 

YHHĐ và ngôn từ thuần dân gian; Bộ phận dùng là lá được sử dụng nhiều 

nhất chiếm 58,9%; bộ phận dùng là toàn cây chiếm 23,5%; bộ phận dùng là 

củ chiếm 11,8%; bộ phận dùng là hoa được sử dụng ít nhất chiếm 5,8%; Hầu 

hết các vị thuốc bào chế dùng tươi hoặc khô chiếm 82,3%; Số vị thuốc bào 

chế phơi khô, sao vàng chiếm 17,7%. 
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Bảng 3.5. Thông tin ban đầu về vị thuốc thuộc nhóm hệ Tiêu hóa 

TT Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế 

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị Quy 

kinh 

Công 

năng 

Chủ trị 

1 Cây 

bọ 

mẩy 

Lá Dùng tươi 

hoặc khô 

Hàn Đắng Chưa 

có 

Chưa 

có 

Tỳ vị thấp 

nhiệt 

2 Chỉ 

thiên 

Lá bánh 

tẻ 

Phơi khô Ấm Cay Chưa 

có 

Chưa 

có 

Trị cảm 

thương 

hàn, giúp 

dễ tiêu 

3 Chó đẻ 

răng 

cưa 

Toàn bộ 

phận của 

cây 

Dùng tươi 

hoặc băm 

phơi sấy 

khô 

Ôn Đắng Chưa 

có 

Chưa 

có 

Nhiệt 

độc can 

kinh 

4 Lá khôi 

tía 

Lá Phơi khô Hàn Chua Chưa 

có 

Chưa 

có 

Đau dạ 

dày 

5 Lá 

nhội 

Lá bánh 

tẻ 

Tươi hoặc 

khô 

Bình Chát Chưa 

có 

Sáp 

trường 

chỉ tả 

Thương 

thực, 

thấp tà 

tiết tả 

6 Lá thổ 

mật 

Lá của 

dây leo 

Dùng tươi 

hoặc khô 

Bình Chát Chưa 

có 

Sáp 

trường, 

giải độc 

Tiết tả 

7 Lá vú 

sữa 

Lá Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô, sao 

qua 

 

Lương Ngọt. 

chát 

Can, 

vị 

Chưa 

có 

Vị quản 

thống 

8 Mơ 

lông 

Lá và 

thân dây 

Dùng tươi 

hoặc khô 

Lương Ngọt, 

đắng 

nhẹ 

Phế, 

tỳ, vị, 

đại 

tràng 

Tiêu 

thực lợi 

thấp,  

giải độc 

Ăn 

chậm 

tiêu, đau 

dạ dày 
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TT Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế 

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị Quy 

kinh 

Công 

năng 

Chủ trị 

9 Nhân 

trần 

bồ bồ 

Toàn 

thân trên 

mặt đất 

Phơi khô, 

sao qua 

Chưa 

có 

 

Chưa 

có 

 

Chưa 

có 

 

Chưa 

có 

 

Thấp 

nhiệt can 

kinh 

10 Quả 

dứa 

dại 

Quả 

bánh tẻ 

hoặc gần 

chín, 

phơi khô 

Thái lát, 

sao qua 

 

Bình Ngọt, 

đạm 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Can kinh 

thấp 

nhiệt, ăn 

uống kém 

sau sinh 

11 Sa 

nhân 

tím 

Hạt của 

quả chín, 

bỏ vỏ 

Phơi khô Ôn 

ấm 

Cay, 

ngọt 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chữa 

viêm 

loét dạ 

dày- tá 

tràng 

12 Tai 

tượng 

đuôi 

chồn 

Hoa Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Hàn Ngọt 

nhẹ 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Phúc 

thống 

13 Vỏ rụt Vỏ thân Thát lát, 

phơi khô 

âm can 

Ôn Đắng, 

chát 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Tiết tả 

Nhận xét: 

Vị thuốc nam chủ trị bệnh Tiêu hóa qua tra cứu tài liệu và thu thập mẫu 

tại cộng đồng gồm 13 vị. Trong đó: phần lớn các vị thuốc chưa thu thập được 

thông tin về quy kinh chiếm 84,6%; số vị thuốc chưa có thông tin về công 

năng chiếm 76,9%; số vị thuốc chưa có thông tin ban đầu về tính, vị chiếm 

7,7%; Một số thể bệnh được mô tả theo danh pháp YHHĐ và ngôn từ thuần 

dân gian ; bộ phận dùng nhiều nhất là lá chiếm 53,8%; bộ phận dùng nhiều 

thứ hai là toàn cây chiếm 30,7%; bộ phận dùng là quả, hạt, hoa thấp nhất 

chiếm 15,5%; hầu hết các vị thuốc được dùng tươi chiếm 61,5%; số vị thuốc 

bào chế phơi khô, sao qua chiếm 38,5%. 
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Bảng 3.6. Thông tin ban đầu về vị thuốc thuộc nhóm hệ Tiết niệu- sinh dục 

TT Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế 

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị Quy 

kinh 

Công 

năng 

Chủ trị 

1 Bạch 

đồng 

nữ 

Lá và 

thân 

Phơi hoặc 

sấy khô 

Mát Lạt Chưa 

có 

Chưa 

có 

Di tinh 

2 Cải 

trời 

Toàn 

thân 

trên 

mặt 

đất 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Ấm Ngọt Chưa 

có 

Chưa 

có 

Đái vàng 

và nóng 

3 Cam 

thảo 

đất 

Toàn 

cây 

Thu hái 

mùa xuân 

hè, thái nhỏ, 

phơi khô, 

sao qua; có 

thể dùng 

tươi 

Hàn Ngọt, 

đắng 

Chưa 

có 

Thanh 

nhiệt 

giải 

độc, lợi 

niệu 

 

Di tinh, 

tiểu tiện 

đỏ 

4 Cây 

bông 

tai 

Toàn 

cây 

Dùng tươi 

hay phơi 

khô 

Hàn Đắng Chưa 

có 

Chưa 

có 

Khí hư, 

mụn nhọt 

5 Cỏ 

mần 

trầu 

Toàn 

cây 

Phơi khô 

hoặc dùng 

tươi 

Bình Ngọt, 

đắng 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Huyết 

nhiệt 

6 Củ 

gấu 

Thân 

rễ 

Bỏ lông, 

phơi khô, 

tẩm giấm-

rượu-muối-

đồng tiện, 

sao thơm 

Ôn Đắng, 

cay 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Đau bụng 

dưới, kinh 

nguyệt 

không đều 

7 Dây 

hạt bí 

Toàn 

thân 

Dùng tươi 

hoặc khô 

Lương Chua 

nhẹ 

Thận, 

bàng 

quang 

Thanh 

nhiệt, 

lợi thủy 

tiêu 

thũng 

Tiểu bí, 

tiểu rắt 

 

8 Dây 

mảnh 

bát 

Lá Dùng tươi 

hoặc khô 

sắc uống 

Lương Đạm Chưa 

có 

Thanh 

nhiệt 

trừ 

thấp 

Thấp 

nhiệt hạ 

tiêu 
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TT Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế 

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị Quy 

kinh 

Công 

năng 

Chủ trị 

9 Dừa 

nước 

Toàn 

thân 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Hàn Ngọt 

nhạt 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Tiểu buốt, 

tiểu rắt 

10 Lá cối 

xay 

Lá Dùng lá 

tươi hoặc 

phơi khô, 

sắc uống 

hoặc đắp 

ngoài 

Bình Ngọt Chưa 

có 

Chưa 

có 

 

Thủy 

thũng, 

thấp   

nhiệt 

11 Lá 

giang 

lá 

bánh 

tẻ 

hoặc 

ngọn 

non 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Lương Chua Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chứng 

thấp nhiệt 

hạ tiêu 

12 Lá vối Lá 

non 

hoặc 

bánh 

tẻ 

Tươi hoặc 

khô 

Lương Đắng Chưa 

có 

Thanh 

nhiệt 

giải độ 

Nhiệt lâm, 

cao lâm 

13 Mảnh 

cộng 

Lá 

hoặc 

phần 

trên 

mặt 

đất 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Lương Đạm, 

ngọt 

và 

đắng 

nhẹ 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chứng 

nhiệt lâm, 

thấp nhiệt 

can kinh 

14 Mía 

dò 

Phần 

thân 

và lá 

non 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Hàn Cay Chưa 

có 

 

Chưa 

có 

Chữa đái 

buốt, đái 

vàng 

15 Mò 

tím 

Lá Phơi khô Bình Đắng Can Bình 

can, 

hoạt 

huyết, 

tán ứ 

Kinh 

nguyệt 

không đều 

16 Ngải 

cứu 

Lá Dùng tươi 

hoặc phơi 

Ấm Đắng Chưa 

có 

Tán 

hàn chỉ 

Kinh 

nguyệt 
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TT Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế 

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị Quy 

kinh 

Công 

năng 

Chủ trị 

khô thống, 

ôn kinh 

không đều 

17 Phèn 

đen 

Lá Phơi khô Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Trĩ hạ 

18 Rau 

diếp cá 

Toàn 

cây 

Dùng tươi  

hoặc khô 

Bình Cay Chưa 

có 

Giải 

độc 

Chưa có 

19 Râu 

mèo 

Phần 

thân 

có lá 

Tươi hoặc 

khô 

Hàn Đắng Chưa 

có 

Chưa 

có 

Thấp 

nhiệt hạ 

tiêu 

20 Thài 

lài 

Toàn 

cây 

Tươi hoặc 

phơi khô 

Hàn Ngọt Chưa 

có 

Lợi thủy, 

thanh 

nhiệt, 

giải độc 

Thấp 

nhiệt hạ 

tiêu 

21 Thân 

dứa 

dại 

Thân 

và rễ 

Thái lát 

mỏng, phơi 

khô, sao qua 

Lương Đạm, 

ngọt 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Thấp nhiệt 

hạ tiêu, 

thủy thũng 

22 Vọng 

cách 

Lá và 

thân 

non 

Phơi khô, 

sao vàng 

Lương Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chữa tiểu 

tiện khó, 

tiểu vàng 

23 Râu 

ngô 

Vòi và 

đầu 

nhụy 

của bắp 

ngô 

bánh tẻ 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô âm can 

Lương Ngọt Chưa 

có 

Chưa 

có 

 

Tiểu buốt 

rắt, sỏi 

mật, sỏi 

đường tiết 

niệu 

Nhận xét:  

Vị thuốc nam chủ trị bệnh Tiết niệu- sinh dục qua tra cứu tài liệu và thu 

thập mẫu tại cộng đồng gồm 23 vị. Trong đó: hầu hết các vị thuốc chưa có 

thông tin về quy kinh chiếm 91,3%; số vị thuốc chưa có thông tin ban đầu về 

công năng chiếm 65,2%; số vị thuốc chưa có thông tin ban đầu về tính, vị 

chiếm 4,3%; Một số thể bệnh được mô tả theo danh pháp YHHĐ và ngôn từ 

thuần dân gian; Bộ phận dùng nhiều nhất là lá chiếm 53,2%; bộ phận dùng 

nhiều thứ hai là toàn cây chiếm 34,8%; bộ phận dùng là thân chiếm 21,7%; 

Phần lớn các vị thuốc được bào chế dùng tươi chiếm 73,9%; số vị thuốc bào 

chế phơi khô, sao qua chiếm 26,1%. 
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Bảng 3.7. Thông tin ban đầu vị thuốc thuộc nhóm hệ Thần kinh – tâm thần 

TT Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế 

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị Quy 

kinh 

Công 

năng 

Chủ trị 

1 Bạch 

hạc 

Rễ Thái lát, 

phơi khô 

Lương Đắng, 

ngọt 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Tăng 

huyết 

áp 

2 Đinh 

lăng 

Lá Phơi khô Lương Ngọt, 

đắng 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Mất 

ngủ 

3 Dừa 

cạn 

Toàn 

thân 

Phơi khô Lương Đắng Chưa 

có 

Thanh 

nhiệt, 

lợi thủy 

Can 

huyết 

nhiệt, 

can âm 

hư 

4 Lá sen Lá Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô 

Bình Đắng Chưa 

có 

Chưa 

có 

Mất ngủ, 

hay quên 

5 Lá 

vông 

Lá Tươi hoặc 

khô 

Lạnh Đắng Chưa 

có 

Chưa 

có 

Mất ngủ 

6 Lạc 

tiên 

Toàn 

thân 

trên 

mặt 

đất 

Thu hái 

lúc lá bánh 

tẻ hoặc 

vừa có 

quả, phơi 

khô, sao 

thơm 

Lương Ngọt, 

đắng 

nhẹ 

 

Tâm, 

can 

Dưỡng 

tâm, an 

thần 

Mất ngủ, 

suy 

nhược 

thần kinh 

 

7 Mò 

mâm 

xôi 

Lá Phơi khô Lương Đạm, 

đắng 

nhẹ 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Can 

dương 

vượng 

8 Rau 

má 

Toàn 

thân 

trên 

mặt 

đất 

Phơi khô 

hoặc dùng 

tươi 

Hàn Đắng Chưa 

có 

Chưa 

có 

Cao 

huyết 

áp, đau 

đầu, 

chóng 

mặt 

9 Chè 

vằng 

Lá Thu hái 

mùa xuân 

hè, thái 

nhỏ, phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Mất 

ngủ, 

cao 

huyết 

áp 
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 Nhận xét: 

Vị thuốc nam chủ trị bệnh Thần kinh- tâm thần qua tra cứu tài liệu và 

thu thập mẫu tại cộng đồng gồm 9 vị. Trong đó: hầu hết các vị thuốc chưa có 

thông tin về quy kinh chiếm 88,9%; số vị thuốc chưa có thông tin về công 

năng chiếm 77,8%; số vị thuốc chưa có thông tin ban đầu về tính, vị chiếm 

11,1%; Một số thể bệnh được mô tả theo danh pháp YHHĐ và ngôn từ thuần 

dân gian ; Bộ phận dùng là lá được sử dụng nhiều nhất chiếm 55,6%; bộ phận 

dùng là toàn cây sử dụng nhiều thứ hai chiếm 33,3%; bộ phận dùng là rễ thấp 

nhất chiếm 11,1%; Phần lớn các vị thuốc được dùng khô chiếm 66,7%; số vị 

thuốc dùng tươi chiếm khoảng 33,3%. 

Bảng 3.8. Thông tin ban đầu vị thuốc thuộc nhóm hệ Cơ xương khớp 

TT Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế 

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị Quy 

kinh 

Công 

năng 

Chủ trị 

1 Cây 

vòi 

voi 

Toàn 

cây 

Dùng 

tươi 

Ấm Đắn Chưa 

có 

Chưa có Trị nhức 

mỏi 

xương 

khớp 

2 Cỏ 

xước 

rễ 

Rễ Phơi 

khô, sao 

qua hoặc 

dùng 

tươi 

Bình, 

thiên 

ôn 

Đắng Chưa 

có 

Chưa có Đau 

nhức 

xương 

khớp 

3 Cỏ 

xước 

thân 

Cành, 

lá 

Phơi 

khô, sao 

qua hoặc 

dùng 

tươi 

Bình Chua Can, 

thận 

hoạt 

huyết, 

mạnh 

gân cốt, 

bổ tinh 

điều 

huyết 

Chứng 

tý 

 

 

4 Cúc 

tần 

thân 

Cành 

có 

mang 

lá 

Dùng 

tươi 

hoặc 

phơi khô 

 

Bình 

thiên 

ôn 

Cay, 

đắng 

Chưa 

có 

Chưa có Đau 

lưng 
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TT Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế 

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị Quy 

kinh 

Công 

năng 

Chủ trị 

5 Dây 

chìa 

vôi 

Rễ củ 

và 

dây 

Thát 

nhỏ, 

phơi 

khô, sao 

qua 

Bình Đắng 

nhẹ, 

chua 

Chưa 

có 

Thanh 

nhiệt 

giải độc, 

tán kết 

Đau 

xương , 

tê mỏi 

6 Dây 

chiều 

Thân Phơi 

khô, sao 

qua 

Bình Đắng Chưa 

có 

Chưa có Chữa 

phong 

thấp, 

gân 

xương 

đau 

nhức 

7 Dây 

đau 

xương 

Toàn 

cây 

Sao qua 

lửa 

Mát Đắng Chưa 

có 

Khu 

phong, 

trừ thấp 

Phong tê 

thấp, 

đau 

nhức 

xương 

khớp 

8 Dây 

gắm 

Thân 

rễ 

Thái lát 

mỏng, 

phơi khô 

Bình Đắng Chưa 

có 

Chưa có Chữa 

phong 

thấp, 

đau 

nhức 

gân 

xương 

9 Dây kí 

ninh 

Thân 

và rễ 

Sao qua 

lửa 

Lương Đắng Chưa 

có 

Chưa có Đau 

nhức 

xương 

khớp 

10 Dây 

xấu hổ 

Rễ và 

thân 

Thái nhỏ 

phơi sấy 

khô 

Bình Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa có Đau nhức 

xương, tê 

thấp 

11 Hạt tơ 

hồng 

Hạt Phơi 

khô, sao 

vàng 

Hơi ôn Ngọt, 

cay 

Chưa 

có 

Chưa có Đau 

lưng, 

gối mỏi 

12 Lá 

thanh 

táo 

Lá Tươi 

hoặc 

phơi khô 

Bình Đắng, 

cay 

nhẹ 

Chưa 

có 

Chưa có 

 

Ngã 

chấn 

thương 
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TT Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế 

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị Quy 

kinh 

Công 

năng 

Chủ trị 

13 Náng 

hoa 

trắng 

Lá 

hoặc 

vỏ 

thân 

Dùng 

tươi 

Lương Cay Chưa 

có 

Hoạt 

huyết 

tán ứ 

Sang 

thương 

huyết ứ 

 

14 Ngũ 

gia bì 

Vỏ 

thân 

Sấy khô 

hoặc sao 

qua 

Bình Đắng Chưa 

có 

Chưa có Trừ tê 

thấp 

15 Ráy 

leo 

Thân Tươi 

hoặc khô 

Bình Đắng Chưa 

có 

Trừ 

thấp, 

khứ ứ 

bài nùng 

Sang 

thương 

huyết ứ, 

can thận 

hư 

16 Rễ lá 

lốt 

Rễ Dùng 

tươi 

hoặc sao 

thơm 

Ấm Nồng Chưa 

có 

Chưa có Trị đau 

nhức 

xương 

khớp 

17 Thiên 

niên 

kiện 

Thân 

rễ 

Tươi 

hoặc khô 

Ôn Cay Can, 

thận 

Phát tán 

phong 

thấp 

Chứng 

tý 

18 Trầu 

lá gai 

Toàn 

thân 

Phơi khô Ôn Cay 

nhẹ 

Chưa 

có 

Chưa có Sang 

thương 

huyết ứ, 

can thận 

hư 

19 Vỏ 

cây 

gạo 

Vỏ 

thân 

Bỏ gai, 

thái lát, 

phơi khô, 

sao qua 

Bình Cay 

đắng 

nhẹ 

Chưa 

có 

Trừ 

phong 

thấp 

Chứng 

tý 

20 Cà gai 

leo 

Thân 

và lá 

Phơi 

khô, sao 

qua 

Ấm Đắng 

nhẹ 

Chưa 

có 

Trừ 

phong 

thấp, 

giải độc 

Đau 

lưng 

21 Thân 

lá lốt 

Thân 

rễ 

Phơi khô 

hoặc 

dùng 

tươi 

Ấm Cay 

nhẹ 

Chưa 

có 

Chưa có Đau 

nhức tay 

chân 
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Nhận xét: 

Vị thuốc nam chủ trị bệnh Cơ xương khớp qua tra cứu tài liệu và thu thập 

mẫu tại cộng đồng gồm 21 vị. Trong đó: hầu hết các vị thuốc chưa có thông tin 

về quy kinh chiếm 90,5%; số vị thuốc chưa có thông tin về công năng chiếm 

61,9%; số vị thuốc chưa có thông tin ban đầu về vị chiếm 4,8%; Một số thể bệnh 

được mô tả theo danh pháp YHHĐ và ngôn từ thuần dân gian; Bộ phận dùng là 

thân, rễ được sử dụng nhiều nhất chiếm 47,6%; bộ phận dùng là lá được sử dụng 

nhiều thứ hai chiếm 23,8%; bộ phận dùng là toàn cây chiếm 14,3%; Số vị thuốc 

bào chế sao khô chiếm 52,4%; còn lại số vị thuốc dùng tươi chiếm 47,6%. 

Bảng 3.9. Thông tin ban đầu về vị thuốc thuộc nhóm khác 

TT Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế 

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị Quy 

kinh 

Công 

năng 

Chủ trị 

1 Bạch 

hoa xà 

Toàn 

thân 

Thái nhỏ, 

phơi khô 

Chưa 

có 

Đắng Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chữa 

trúng 

phong 

tê thấp, 

nhọt 

độc 

2 Bồ cu 

vẽ 

Lá, 

rễ, 

thân 

Dùng tươi 

hoặc khô 

Hàn Đắng 

có 

độc 

Chưa 

có 

Thanh 

thấp 

nhiệt 

Đinh 

nhọt, lở 

loét, 

viêm da 

3 Cỏ 

mực 

Toàn 

thân 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Hàn Chưa 

có 

Chưa 

có 

Thanh 

nhiệt 

giải 

độc 

Chữa 

lưỡi khô 

nứt 

4 Củ gai 

tươi 

Rễ củ Dùng tươi 

hoặc thái 

lát phơi sấy 

khô 

Hàn Ngọt Chưa 

có 

Chưa 

có 

Trị động 

thai, giải 

cảm, tiểu 

không 

thông 

5 Kim 

ngân 

hoa 

Hoa 

chưa 

nở và 

vừa nở 

Dùng tươi Lương Đắng Chưa 

có 

Thanh 

nhiệt 

giải 

độc 

Huyết 

nhiệt, 

nhiệt 

độc 



38 

 

 

 

TT Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế 

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị Quy 

kinh 

Công 

năng 

Chủ trị 

 

6 Lá 

đơn 

đỏ 

Lá Phơi khô 

hoặc dùng 

tươi 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Dị ứng, 

mề đay 

7 Lá tiết 

dê 

Lá 

bánh 

tẻ 

hoặc 

lá non 

Lá tươi, rửa 

sạch, giã 

nát, vắt lấy 

nước, lọc 

qua gạc vô 

khuẩn, đợi 

tới khi 

đông lại 

thành 

miếng 

Hàn Đạm Chưa 

có 

Thanh 

can tiết 

nhiệt, 

giải 

độc 

tiêu 

thũng 

Cầm 

máu, 

chữa 

đau mắt, 

rắn độc 

cắn 

 

8 Quả 

lộc 

vừng 

Quả Dùng tươi Bình Ngọt Vị Chỉ 

thống 

Viêm 

lợi, đau 

răng 

9 Sài 

đất 

Toàn 

cây 

Tươi hoặc 

khô 

Lương Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa c. Mụn 

nhọt, 

rôm sẩy 

10 Tháp 

bút 

Toàn 

cây 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Bình Ngọt 

hơi 

đắng 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Mắt 

sưng đỏ 

đau 

11 Trâu 

cổ 

Thân 

cây 

có lá. 

Tươi Lương Đắng Chưa 

có 

Tiêu ứ 

hoạt 

huyết 

Mụn 

nhọt, 

tiêu độc, 

lợi sữa 

12 Xạ 

đen 

Lá Sao qua Hàn Đắng 

đạm 

nhẹ 

Chưa 

có 

Thanh 

nhiệt 

giải 

độc 

Ung 

nhọt, lở 

loét 

 

13 Giảo 

cổ 

lam 

Toàn 

cây 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Hàn Đắng Chưa 

có 

Thanh 

nhiệt 

giải 

độc 

Ngộc độc 

rượu, 

cảm 

nắng, 

chống lão 

hóa 
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TT Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế 

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị Quy 

kinh 

Công 

năng 

Chủ trị 

14 Củ 

ráy 

dại 

Thân 

rễ 

Cạo vỏ, 

phơi khô, 

sao vàng hạ 

thổ 

Hàn Đạm Tỳ, 

can 

Thanh 

nhiệt 

giải 

độc 

 

Mụn 

nhọt, 

tăng mỡ 

máu, 

bệnh 

gút 

15 Kim 

ngân 

đằng 

Cành 

mang 

lá 

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô 

Hàn Ngọt Chưa 

có 

Thanh 

nhiệt 

giải 

độc 

Ban sởi, 

mụn 

nhọt 

16 Lá mỏ 

quạ 

Lá Phơi khô 

hoặc dùng 

tươi 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Mụn 

nhọt, 

vết 

thương 

ung 

nùng 

17 Rau 

sam 

Toàn 

cây 

Phơi khô 

hoặc dùng 

tươi 

Hàn Chua Chưa 

có 

Giải 

nhiệt, 

điều 

hòa Tỳ 

vị 

Trị ỉa 

máu 

 

Nhận xét: 

Vị thuốc nam chủ trị bệnh khác qua tra cứu tài liệu và thu thập mẫu tại 

cộng đồng gồm 17 vị. Trong đó: hầu hết các vị thuốc chưa có thông tin về quy 

kinh chiếm 88,2%; số vị thuốc chưa có thông tin ban đầu về công năng chiếm 

35,3%; số vị thuốc chưa có thông tin ban đầu về vị chiếm 23,5%; số vị thuốc 

chưa có thông tin ban đầu về tính chiếm 17,6%; Một số thể bệnh được mô tả 

theo danh pháp YHHĐ và ngôn từ thuần dân gian; Bộ phận dùng là lá được 

sử dụng nhiều nhất chiếm 41,2%; bộ phận dùng nhiều thứ hai là toàn cây 

chiếm 35,3%; bộ phận dùng là rễ chiếm 11,8%; bộ phận dùng là hoa và quả 

thấp nhất chiếm 11,7%; Phần lớn các vị thuốc được dùng tươi chiếm 82,3%; 

các vị thuốc bào chế sao vàng chiếm 17,7%. 
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3.2. Công năng, chủ trị của 100 vị thuốc nam 

3.2.1. Mô tả chung 

 Từ thông tin ban đầu của 100 vị thuốc nam qua tra cứu và thu thập 

được, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thảo luận, đối sánh - luận suy, kết hợp 

tham vấn chuyên môn từ các chuyên gia về lĩnh vực thuốc nam. Công năng, 

chủ trị của vị thuốc sẽ được xác định nếu tỷ lệ đồng thuận đạt trên 70%. Kết 

quả thu được như sau: 

Bảng 3.10. Số lượng vị thuốc nam chia theo địa điểm 

TT Tên địa điểm Số lượng vị thuốc Tỉ lệ % 

1 Thái Nguyên 39 39 

2 Tuyên Quang 27 27 

3 Ba Vì 34 34 

Tổng số 100 100% 

 

Nhận xét: 

Từ thông tin ban đầu của 100 vị thuốc nam được lựa chọn, nhóm 

nghiên cứu đã thu thập được mẫu cây tươi của 100 vị thuốc nam tại 3 tỉnh: 

nhiều nhất ở Thái Nguyên chiếm 39%, Ba Vì chiếm 34% và Tuyên Quang 

chiếm 27%. 
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Bảng 3.11. Số lượng vị thuốc nam chia theo nhóm chủ trị 

TT Tên nhóm bệnh chủ trị Số lượng vị thuốc Tỉ lệ % 

1 Hô hấp 17 17 

2 Tiêu hóa 13 13 

3 Tiết niệu- sinh dục 23 23 

4 Cơ xương khớp 21 21 

5 Hệ thần kinh – tâm thần 9 9 

6 Khác 17 17 

Tổng số 100 100% 

 

Nhận xét: 

100 vị thuốc được lựa chọn (tỷ lệ đồng thuận trên 70%) trong nghiên 

cứu, trong đó: vị thuốc điều trị bệnh Tiết niệu- sinh dục là nhiều nhất chiếm 

23%, vị thuốc điều trị bệnh Hệ thần kinh- tâm thần thu được là thấp nhất 

chiếm 9%. 

 Phần lớn các vị thuốc nam dùng điều trị bệnh Tiết niệu- sinh dục và 

Cơ xương khớp được sử dụng nhiều nhất ở cả 3 tỉnh nêu trên. 

3.2.2. Công năng, chủ trị vị thuốc thuộc nhóm bệnh Hô hấp 

Bảng mô tả công năng, chủ trị của 100 vị thuốc nam được nhóm nghiên 

cứu thu thập và sắp xếp theo từng nhóm bệnh Hô hấp, Tiêu hóa, Tiết niệu – 

sinh dục,… 
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Bảng 3.12. Công năng, chủ trị vị thuốc thuộc nhóm bệnh Hô hấp 

TT Tên 

cây 

thuốc/ 

vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp bào 

chế 

Kết quả Nguồn 

gốc 

Kết quả 

khác -Công năng 

-Chủ trị 

Tỉ lệ 

đồng 

thuận 

(%) 

1 Bồng 

bồng 

Lá Thu hái 

quanh 

năm, 

thường 

dùng tươi 

- Khứ đàm 

định suyễn 

- Đàm ẩm, 

khái thấu, khí 

suyễn 

75 Ba Vì  

2 Cây bọ 

mắm 

Toàn 

thân 

bỏ rễ 

Rửa sạch, 

dùng tươi 

hoặc sấy 

khô 

- Thanh ôn 

nhiệt, sinh 

tân, giải độc. 

- Cảm thử, 

thấp nhiệt tỳ vị 

90 Ba Vì  

3 Cây 

cứt lợn 

Lá, 

thân 

non 

và 

hoa 

 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

 

- Sơ phong 

thanh nhiệt, 

thấu chẩn 

- Tỵ viêm do 

cảm nhiễm 

thời tà 

100 Ba Vì - Giải 

độc, 

-Viêm 

xoang 

4 Củ 

chóc 

chuột 

Củ Thái lát 

dày khoảng 

0,5cm, 1kg 

củ chóc 

ngâm cùng 

nước pha 

500g 

đường 

phèn và 

300g gừng 

tươi trong 

3 ngày, 

phơi khô 

sao vàng 

 

- Hoá đờm 

táo thấp, 

giáng nghịch 

chỉ nôn 

- Ho đờm 

nhiều 

100 Thái 

Nguyên 
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TT Tên 

cây 

thuốc/ 

vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp bào 

chế 

Kết quả Nguồn 

gốc 

Kết quả 

khác -Công năng 

-Chủ trị 

Tỉ lệ 

đồng 

thuận 

(%) 

5 Củ sả 

tía 

Thân 

gốc 

Thu hái 

quanh 

năm, tốt 

nhất vào 

mùa hè 

thu; dùng 

tươi hoặc 

thái nhỏ, 

phơi khô 

âm can 

- Ôn trung 

trừ hàn, phát 

hãn giải biểu. 

- Tỳ vị hư 

hàn, hàn thấp 

phạm phế 

 

100 Thái 

Nguyên 

Cảm 

mạo 

phong 

hàn 

6 Cúc 

tần lá 

Lá Phơi khô 

hoặc dùng 

tươi 

- Phát tán 

phong hàn, 

tiêu đàm, sát 

trùng 

- Chữa cảm 

mạo, sốt, 

thấp chẩn bì 

phu 

80 Thái 

Nguyên 

Kiện tỳ 

7 Dây tơ 

hồng 

Toàn 

cây 

Phơi khô, 

sao vàng 

- Bổ thận ích 

phế, trừ đàm 

định suyễn 

- Suyễn tức 

thể thận hư 

75 Ba Vì Sơ 

phong 

-Phong 

chẩn 

8 Hoa đu 

đủ đực 

Hoa Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

- Ích phế trừ 

đàm 

- Khái thấu 

95 Tuyên 

Quang 

 

9 Lá 

bưởi 

Lá 

bánh 

tẻ 

Phơi khô 

hoặc dùng 

tươi 

- Trừ hàn, tán 

khí, thông 

kinh lạc, giải 

cảm, trừ đàm 

- Trị cảm sốt, 

ho, nhức đầu, 

85 Thái 

Nguyên 
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TT Tên 

cây 

thuốc/ 

vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp bào 

chế 

Kết quả Nguồn 

gốc 

Kết quả 

khác -Công năng 

-Chủ trị 

Tỉ lệ 

đồng 

thuận 

(%) 

hắt hơi do 

hàn thấp 

10 Lá 

nhót 

chua 

Lá Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

- Chỉ ho, 

bình suyễn 

- Cảm mạo 

phong hàn, 

ho có đờm 

75 Tuyên 

Quang 

 

11 Lá rẻ 

quạt 

Lá Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

- Giải biểu 

khu phong, 

tuyên phế 

thấu chẩn 

- Cảm mạo 

phong hàn, 

cảm mạo 

phong nhiệt 

100 Thái 

Nguyên 

Chỉ khái 

- 

Phong 

hàn khái 

thấu 

12 Lá táo 

chua 

Lá Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

- Giáng 

nghịch, hạ 

khí bình 

suyễn 

- Khí nghịch, 

suyễn tức 

75 Ba Vì  

13 Lược 

vàng 

Toàn 

cây 

Thu hái 

quanh 

năm, 

thường 

dùng tươi 

hay sấy 

khô 

- Thanh nhiệt 

giải độc, 

nhuận phế, 

hóa đờm 

- Nhiệt đàm 

khái thấu 

80 Ba Vì  

14 Tai 

tượng 

xanh 

Lá 

bánh 

tẻ 

hoặc 

Tươi hoặc 

khô 

- Thanh nhiệt 

hóa đàm, chỉ 

khái 

- Phong nhiệt 

75 Tuyên 

Quang 
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TT Tên 

cây 

thuốc/ 

vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp bào 

chế 

Kết quả Nguồn 

gốc 

Kết quả 

khác -Công năng 

-Chủ trị 

Tỉ lệ 

đồng 

thuận 

(%) 

ngọn 

non 

khái thấu 

15 Xương 

sông 

Lá cây 

thu hái 

quanh 

năm 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

- Ôn phế hóa 

đàm, chỉ khái 

- Khái thấu 

thể hàn đàm 

85 Tuyên 

Quang 

Tiêu thực 

- 

Tỳ hư 

thấp khốn 

16  

Cóc 

mẳn 

Toàn 

thân 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

-Khu phong, 

tán hàn, ôn 

phế, chỉ khái 

- Khái thấu 

thể phong 

hàn 

80 Tuyên 

Quang 

Giải độc 

- 

Viêm 

nha chu 

17 Xuyên 

tâm 

liên lá 

Lá Phơi, sấy 

khô 

- Thanh nhiệt 

giải độc 

- Ho, cảm 

mạo, viêm 

mũi xoang 

95 Tuyên 

Quang 

Trừ đàm 

- 

Nhiệt 

đàm khái 

thấu 

Nhận xét: 

 17 vị thuốc mô tả công năng, chủ trị nhóm Hô hấp thu được lần lượt: 6 vị 

ở Ba Vì; 6 vị ở Tuyên Quang; 5 vị ở Thái Nguyên. Trong đó: 53% vị thuốc có 

công năng “Trừ đàm” như Bồng bồng, Củ chóc chuột, Dây tơ hồng, Hoa đu 

đủ đực… dùng điều trị Đàm ẩm, Khái thấu, hay Ho do hàn thấp; 41% vị thuốc 

có công năng “Giải biểu tán hàn” như Cây cứt lợn, Lá nhót chua, Lá cúc tần, 

Lá bưởi… dùng điều trị Cảm mạo phong hàn, Cảm mạo phong nhiệt, Cảm 

thử…; 23% vị thuốc có công năng “Thanh nhiệt giải độc, ôn phế hóa đờm” 

như Xuyên tâm liên lá, Xương sông, Lược vàng… dùng điều trị Nhiệt đàm, 

Viêm mũi xoang… 

 Những vị thuốc như Cây cứt lợn, Củ chóc chuột, Củ sả tía, Lá rẻ quạt, 

Hoa đu đủ đực… đạt sự đồng thuận cao từ các chuyên gia (trên 90%). 
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3.2.3. Công năng, chủ trị vị thuốc thuộc nhóm bệnh Tiêu hóa 

Bảng 3.13. Công năng, chủ trị vị thuốc thuộc nhóm bệnh Tiêu hóa 

TT Tên 

cây 

thuốc/ 

vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp bào 

chế 

Kết quả Nguồn 

gốc 

Kết quả 

khác -Công năng 

-Chủ trị 

Tỉ lệ 

đồng 

thuận 

(%) 

1 Cây bọ 

mẩy 

Lá Dùng 

tươi hoặc 

khô 

- Thanh 

nhiệt, lương 

huyết, giải 

độc, chỉ 

huyết 

- Tỳ vị thấp 

nhiệt, khẩu 

sang thể 

thấp nhiệt 

80 Tuyên 

Quang 

 

 

2 Chỉ 

thiên 

Lá 

bánh tẻ 

Phơi khô - Thanh 

nhiệt, giải 

độc 

- Thấp nhiệt 

can tỳ 

95 Ba Vì Giải độc 

- 

Hoàng 

đản, Hiếp 

thống 

3 Chó đẻ 

răng 

cưa 

Toàn 

bộ 

phận 

của cây 

Dùng 

tươi hoặc 

băm phơi 

sấy khô 

- Thanh 

nhiệt giải 

độc, lợị thủy 

- Thấp nhiệt, 

nhiệt độc 

can kinh, hạ 

tiêu 

95 Thái 

Nguyên  

Thoái 

hoàng 

-  

Hoàng 

đản 

4 Lá khôi 

tía 

Lá Phơi khô - Sơ can 

giải uất, 

hoạt huyết 

chỉ thống 

- Vị quản 

thống 

100 Thái 

Nguyên 

 

5 Lá nhội Lá 

bánh tẻ 

Tươi 

hoặc khô 

- Sáp trường 

chỉ tả 

- Tiết tả 

95 Ba Vì  

6 Lá thổ 

mật 

lá của 

dây leo 

Dùng 

tươi hoặc 

khô 

- Sáp 

trường, giải 

độc 

80 Ba Vì  
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TT Tên 

cây 

thuốc/ 

vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp bào 

chế 

Kết quả Nguồn 

gốc 

Kết quả 

khác -Công năng 

-Chủ trị 

Tỉ lệ 

đồng 

thuận 

(%) 

- Tiết tả 

7 Lá vú 

sữa 

Lá Dùng 

tươi hoặc 

phơi khô, 

sao qua 

- Hoạt 

huyết, tán ứ, 

chỉ thống 

- Vị quản 

thống thể 

khí trệ, 

huyết ứ 

85 Ba Vì  

8 Mơ 

lông  

Lá và 

thân 

dây 

Dùng 

tươi hoặc 

phơi khô 

sao vàng 

-Sáp 

trường, giải 

độc 

- Tiết tả 

100 Thái 

Nguyên 

 

9 Nhân 

trần bồ 

bồ 

Toàn 

thân 

trên 

mặt đất 

 

Phơi khô, 

sao qua 

- Thanh 

nhiệt, lợi 

đởm 

- Can kinh 

thấp nhiệt, 

đởm trấp 

không 

thông 

100 Thái 

Nguyên 

Thoái 

hoàng 

- 

Hoàng 

đản 

10 Quả 

dứa dại 

Quả 

bánh tẻ 

hoặc gần 

chín, 

phơi khô 

Thái lát, 

sao qua 

 

- Thanh 

nhiệt, giải 

độc, lợi 

thủy 

- Thấp nhiệt 

can kinh 

95 Thái 

Nguyên 

 

11 Sa 

nhân 

tím 

Hạt của 

quả 

chín, 

bỏ vỏ 

Sấy khô 

hoặc sao 

giòn, tán 

bột mịn 

- Hành khí 

chỉ thống, 

ôn trung 

trừ hàn, 

kiện tỳ tiêu 

thực 

- Trung tiêu 

hư hàn, hàn 

thấp khốn tỳ 

 

100 Thái 

Nguyên 
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TT Tên 

cây 

thuốc/ 

vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp bào 

chế 

Kết quả Nguồn 

gốc 

Kết quả 

khác -Công năng 

-Chủ trị 

Tỉ lệ 

đồng 

thuận 

(%) 

12 Tai 

tượng 

đuôi 

chồn 

Hoa Dùng 

tươi hoặc 

phơi khô 

- Thanh 

nhiệt trừ 

thấp, chỉ 

thống, chỉ 

tả 

- Lỵ tật, 

Phúc thống 

thể thấp 

nhiệt 

75 Ba Vì  

13 Vỏ rụt Vỏ 

thân 

Thát lát, 

phơi khô 

âm can 

- Hành khí 

chỉ thống, 

ôn trung 

trừ hàn 

- Chứng 

khí trệ 

trung tiêu, 

tiết tả do 

hàn thấp 

85 Thái 

Nguyên 

 

Nhận xét: 

13 vị thuốc thu thập thuộc nhóm chủ trị bệnh Tiêu hóa bao gồm: 7 vị 

thuốc từ Thái Nguyên; 5 vị thuốc từ Ba Vì; 1 vị thuốc từ Tuyên Quang. Trong 

đó: 31% vị thuốc có công năng: “Thanh nhiệt, giải độc” như Cây bọ mẩy, Chỉ 

thiên, Chó đẻ răng cưa, Quả dứa dại dùng điều trị Tỳ vị thấp nhiệt, Nhiệt độc 

ở can kinh; 30% vị thuốc có công năng: “ Sáp trường chỉ tả” dùng điều trị 

Tiết tả như các vị Lá nhội, Lá thổ mật, Mơ lông và Vỏ rụt; 23% vị thuốc có 

công năng: “Sơ can giải uất, hoạt huyết tán ứ, chỉ thống” như Lá khôi tía, Lá 

vú sữa, Sa nhân tím dùng điều trị Vị quản thống, Trung tiêu hư hàn; 16% vị 

thuốc có công năng: “ Thanh nhiệt, lợi đởm, kiện tỳ, tiêu thực” như Tai tượng 

đuôi chồn, Nhân trần bồ bồ. 

Đa số các vị thuốc đều nhận được sự đồng thuận từ các chuyên gia. 

Trong đó những vị thuốc như: Chỉ thiên, Chó đẻ răng cưa, Lá khôi tía, Mơ 

lông… đạt được đồng thuận cao (trên 90%). 
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3.2.4. Công năng, chủ trị vị thuốc thuộc nhóm bệnh Tiết niệu – sinh dục 

Bảng 3.14. Công năng, chủ trị vị thuốc thuộc nhóm bệnh Tiết niệu - sinh dục  

TT Tên 

cây 

thuốc/ 

vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp bào 

chế 

Kết quả Nguồn 

gốc 

Kết quả 

khác -Công năng 

-Chủ trị 

Tỉ lệ 

đồng 

thuận 

(%) 

1 Bạch 

đồng 

nữ 

Lá 

và 

thân 

Phơi hoặc 

sấy khô 

-  Thanh nhiệt, 

giải độc, khứ ứ 

bài nùng 

- Bạch đới, thấp 

nhiệt hạ tiêu 

100 Tuyên 

Quang 

 

2 Cải 

trời 

Toàn 

thân 

trên 

mặt 

đất 

Thu hái 

quanh 

năm, dùng 

tươi hoặc 

phơi khô 

- Thanh can tả 

hỏa, giải độc 

tiêu ứ. 

- Thấp nhiệt 

can kinh, nhiệt 

độc ung nùng 

90 Tuyên 

Quang 

 

3 Cam 

thảo 

đất 

Toàn 

cây 

Thu hái 

vào mùa 

xuân hè, 

thái nhỏ, 

phơi khô, 

sao qua; 

có thể 

dùng tươi 

- Kiện tỳ sinh 

tân thanh nhiệt  

giải độc, lợi 

thủy 

- Chứng huyết 

nhiệt, nhiệt 

độc can kinh 

và huyết phận 

95 Ba Vì   

4 Cây 

bông 

tai 

Toàn 

cây 

Dùng tươi 

hay phơi 

khô 

- Hoạt huyết, 

chỉ thống, điều 

kinh. 

- Khí hư, mụn 

nhọt 

75 Tuyên 

Quang 

 

5 Cỏ 

mần 

trầu 

Toàn 

cây 

Phơi khô 

hoặc dùng 

tươi 

- Thanh nhiệt, 

lương huyết, lợi 

niệu 

- Huyết nhiệt, 

lâm chứng 

80 Thái 

Nguyên  

Thanh 

can 

- 

Can kinh 

thấp 

nhiệt 

6 Củ 

gấu 

Thân 

rễ 

bỏ lông, 

phơi khô, 

tẩm giấm-

- Hành khí giải 

uất 

- Can khí uất 

100 Ba Vì Chỉ 

thống 

- 
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TT Tên 

cây 

thuốc/ 

vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp bào 

chế 

Kết quả Nguồn 

gốc 

Kết quả 

khác -Công năng 

-Chủ trị 

Tỉ lệ 

đồng 

thuận 

(%) 

rượu-

muối-

đồng tiện, 

sao thơm 

trệ, ngực bụng 

chướng đầy đau 

Vị quản 

thống 

7 Dây 

hạt bí 

Toàn 

thân 

Dùng tươi 

hoặc khô 

- Thanh nhiệt, 

lợi thủy tiêu 

thũng 

- Tiểu bí, tiểu rắt 

75 Tuyên 

Quang 

 

8 Dây 

mảnh 

bát 

Lá Dùng tươi 

hoặc khô 

sắc uống 

- Thanh nhiệt 

trừ thấp 

- Thấp nhiệt hạ 

tiêu 

85 Ba Vì  

9 Dừa 

nước 

Toàn 

thân 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

- Thanh nhiệt 

giải độc, lợi 

niệu tiêu thũng 

- Chứng nhiệt 

lâm, thấp nhiệt 

bì phu 

85 Ba Vì Thanh 

can 

-  

Can kinh 

uất nhiệt 

10 Lá 

cối 

xay 

Lá Dùng lá 

tươi hoặc 

phơi khô, 

sắc uống 

hoặc đắp 

ngoài 

- Lợi thủy, 

thanh nhiệt tả 

hỏa 

- Thủy thũng, 

Thấp nhiệt 

100 Thái 

Nguyên 

 

11 Lá 

giang 

lá 

bánh 

tẻ 

hoặc 

ngọn 

non 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

- Thanh nhiệt, 

giải độc, khứ ứ 

thông lâm 

- Chứng thấp 

nhiệt hạ tiêu, 

can kinh nhiệt 

độc 

85 Ba Vì  

12 Lá 

vối 

Lá 

non 

hoặc 

bánh 

tẻ 

Tươi hoặc 

khô 

- Thanh nhiệt 

giải độc, lợi 

thủy trừ thấp 

- Nhiệt lâm, cao 

lâm 

95 Thái 

Nguyên 

Bài trọc 

- 

Hạ acid 

uric 
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TT Tên 

cây 

thuốc/ 

vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp bào 

chế 

Kết quả Nguồn 

gốc 

Kết quả 

khác -Công năng 

-Chủ trị 

Tỉ lệ 

đồng 

thuận 

(%) 

13 Mảnh 

cộng 

Lá 

hoặc 

phần 

trên 

mặt 

đất 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

- Thanh nhiệt 

giải độc, lợi 

thủy tiêu thũng 

- Chứng nhiệt 

lâm, thấp nhiệt 

can kinh 

90 Tuyên 

Quang 

 

14 Mía 

dò 

Phần 

thân 

và lá 

non 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

- Lợi thủy tiêu 

thũng, thanh 

nhiệt giải độc 

- Bàng quang 

thấp nhiệt, 

Thấp nhiệt can 

kinh 

100 Ba Vì  

15 Mò 

tím 

Lá Phơi khô - Bình can, hoạt 

huyết, tán ứ. 

- Kinh nguyệt 

không đều. 

95 Thái 

Nguyên. 

Thanh 

can 

-  

Hạ huyết 

áp 

16 Ngải 

cứu 

Lá Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

- Ôn kinh, tán 

hàn chỉ thống 

- Xung nhâm 

thất điều 

100 Ba Vì  

17 Phèn 

đen 

Lá Phơi khô, 

sao vàng 

- Thanh nhiệt 

trừ thấp, thăng 

đề, chỉ huyết 

- Chứng xuất 

huyết, kiết lỵ, 

trĩ hạ,… thể 

thấp nhiệt tràng 

vị 

100 Tuyên 

Quang 

 

18 Rau 

diếp 

cá 

Toàn 

cây 

Dùng tươi  

hoặc khô 

- Giải độc 

- Can kinh thấp 

nhiệt, nhiệt độc 

 

100 Ba Vì  
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TT Tên 

cây 

thuốc/ 

vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp bào 

chế 

Kết quả Nguồn 

gốc 

Kết quả 

khác -Công năng 

-Chủ trị 

Tỉ lệ 

đồng 

thuận 

(%) 

19 Râu 

mèo 

Phần 

thân 

có lá 

Tươi hoặc 

khô 

- Thanh nhiệt 

trừ thấp, lợi 

đởm thông lâm 

- Thấp nhiệt 

can kinh, thấp 

nhiệt hạ tiêu 

95 Tuyên 

Quang 

Bài 

thạch 

- 

Thạch 

lâm 

20 Thài 

lài 

Toàn 

cây 

Tươi hoặc 

phơi khô 

- Lợi thủy, tiêu 

thũng, thanh 

nhiệt, giải độc 

- Thấp nhiệt hạ 

tiêu 

90 Tuyên 

Quang 

 

21 Thân 

dứa 

dại 

Thân 

và rễ 

thái lát 

mỏng, 

phơi khô, 

sao qua 

- Thanh nhiệt, 

lợi thủy, giải 

độc 

- Thấp nhiệt hạ 

tiêu, Thủy 

thũng 

100 Thái 

Nguyên 

 

22 Vọng 

cách 

Lá 

và 

thân 

non 

Dùng 

tươi.  

- Thanh nhiệt, 

lợi thấp, giải 

độc 

- Thấp nhiệt hạ 

tiêu, thấp nhiệt 

tràng vị. 

90 Tuyên 

Quang. 

 

23 Râu 

ngô 

Vòi 

và 

đầu 

nhụy 

của 

bắp 

ngô 

bánh 

tẻ 

 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô âm 

can 

- Thanh nhiệt 

lương huyết, lợi 

niệu giải độc 

- Tiểu buốt rắt, 

sỏi mật, sỏi 

đường tiết niệu 

100 Thái 

Nguyên 

Bài 

thạch 

- 

Sỏi mật 
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Nhận xét: 

23 vị thuốc được xếp vào nhóm chủ trị bệnh Tiết niệu- sinh dục bao 

gồm: 6 vị thuốc từ Thái Nguyên, 8 vị thuốc từ Ba Vì và 9 vị thuốc từ Tuyên 

Quang. Cụ thể: 61% vị thuốc có công năng: “ Thanh nhiệt, giải độc, lợi thủy, 

tiêu thũng” như Bạch đồng nữ, Cỏ mần trầu, Dây hạt bí…dùng điều trị chứng 

Thấp nhiệt hạ tiêu, Nhiệt lâm; 13% vị thuốc có công năng: “Hoạt huyết, chỉ 

thống, điều kinh” như Cây bông tai, Mò tím, Ngải cứu dùng điều trị Khí hư, 

Mụn nhọt, Kinh nguyệt không đều, hay Xung nhâm thất điều. 

Đa số các vị thuốc đều nhận được sự đồng thuận từ các chuyên gia. 

Trong đó những vị thuốc như: Bạch đồng nữ, Cam thảo đất, Ngải cứu, Phèn 

đen… đạt được đồng thuận cao (trên 95%). 

3.2.5. Công năng, chủ trị vị thuốc thuộc nhóm bệnh Cơ xương khớp 

Bảng 3.15. Công năng, chủ trị vị thuốc thuộc nhóm bệnh Cơ xương khớp 

TT Tên cây 

thuốc/  

vị thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp bào 

chế 

Kết quả Nguồn 

gốc 

Kết 

quả 

khác 
-Công năng 

-Chủ trị 

Tỉ lệ 

đồng 

thuận 

(%) 

1 Cây 

vòi voi 

Toàn 

cây 

Dùng tươi - Hoạt huyết 

tiêu thũng, 

tán ứ chỉ 

thống 

- Chứng tý 

thể thấp 

nhiệt, huyết 

ứ tý trở 

95 Ba Vì  

2 Cỏ 

xước 

rễ 

Rễ Phơi khô, 

sao qua 

hoặc dùng 

tươi 

- Hoạt huyết 

khứ ứ, bổ 

can thận, 

mạnh gân 

xương, dẫn 

thuốc đi 

xuống 

- Phong 

thấp, đau 

100 Thái 

Nguyên 
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TT Tên cây 

thuốc/  

vị thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp bào 

chế 

Kết quả Nguồn 

gốc 

Kết 

quả 

khác 
-Công năng 

-Chủ trị 

Tỉ lệ 

đồng 

thuận 

(%) 

nhức xương 

khớp, chân 

tay co quắp 

3 Cỏ 

xước 

thân 

Cành, 

lá  

Phơi khô, 

sao qua 

hoặc dùng 

tươi 

- Hoạt 

huyết, mạnh 

gân cốt, bổ 

tinh điều 

huyết 

- Chứng tý, 

ma mộc 

95 Tuyên 

Quang 

 

4 Cúc 

tần 

thân 

Cành 

có 

mang 

lá 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

- Sơ can, lý 

khí 

- Hiếp thống 

thể khí trệ 

can kinh 

80 Thái 

Nguyên 

 

5 Dây 

chìa 

vôi 

Rễ củ 

và dây 

Thát nhỏ, 

phơi khô, 

sao qua 

- Hoạt huyết 

thư cân, 

dưỡng cốt 

- Can thận 

hư tý chứng, 

ma mộc 

100 Tuyên 

Quang 

 

6 Dây 

chiều 

Thân Phơi khô, 

sao qua 

- Trừ phong 

thấp 

- Phong thấp 

hàn tý 

95 Ba Vì Hoạt 

huyết 

khứ ứ 

- 

Chứng 

tý ma 

mộc 

7 Dây 

đau 

xương 

Toàn 

cây 

Sao qua 

lửa 

- Khu 

phong, trừ 

thấp, thư 

cân, hoạt lạc 

- Phong tê 

thấp, đau 

nhức xương 

khớp 

100 Thái 

Nguyên 
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TT Tên cây 

thuốc/  

vị thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp bào 

chế 

Kết quả Nguồn 

gốc 

Kết 

quả 

khác 
-Công năng 

-Chủ trị 

Tỉ lệ 

đồng 

thuận 

(%) 

8 Dây 

gắm 

Thân 

rễ  

Thái lát 

mỏng, phơi 

khô 

- Trừ phong 

thấp, hoạt 

huyết tán ứ, 

thư cân 

thông lạc 

- Chứng tý, 

ma mộc thể 

phong hàn 

thấp kiêm 

can thận hư 

95 Ba Vì Hoạt 

huyết 

khứ ứ 

- 

Chứng 

tý ma 

mộc 

9 Dây kí 

ninh 

Thân 

và rễ 

Sao qua 

lửa 

- Hoạt huyết 

khứ ứ, thông 

lạc chỉ thống 

- Chứng tý, 

ma mộc 

100 Tuyên 

Quang 

 

10 Dây 

xấu hổ 

Rễ và 

thân 

Thái nhỏ 

phơi sấy 

khô 

- Hoạt huyết 

thông kinh, 

trừ phong 

thấp 

- Chứng tý 

thể phong 

thấp 

95 Thái 

Nguyên 

 

11 Hạt tơ 

hồng 

Hạt Phơi khô 

rồi sao 

vàng 

- Bổ dương, 

ích tinh, cố 

tinh, dưỡng 

cân cốt. 

- Yêu 

thống, gối 

mỏi, chứng 

cốt tý 

100 Ba Vì  

12 Lá 

thanh 

táo 

Lá Lá non 

tươi, rửa 

sạch, dùng 

dưới dạng 

thuốc đắp 

ngoài 

-Hoạt huyết 

khứ ứ, lợi 

thủy tiêu 

thũng 

- Sang 

thương 

90 Thái 

Nguyên 
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TT Tên cây 

thuốc/  

vị thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp bào 

chế 

Kết quả Nguồn 

gốc 

Kết 

quả 

khác 
-Công năng 

-Chủ trị 

Tỉ lệ 

đồng 

thuận 

(%) 

huyết ứ 

13 Náng 

hoa 

trắng 

Lá 

náng 

tươi 

Dùng lá 

bánh tẻ, 

giã nát, 

thêm rượu, 

nướng 

nóng 

- Hoạt huyết 

tán ứ, tiêu 

thũng chỉ 

thống 

- Sang 

thương 

huyết ứ, 

Chứng tý 

huyết ứ trở 

lạc 

100 Ba Vì Thông 

lâm 

- 

Long 

bế 

14 Ngũ 

gia bì 

Vỏ 

thân 

Sấy khô 

hoặc sao 

qua 

- Khu phong 

trừ thấp 

- Phong hàn 

thấp tý 

100 Thái 

Nguyên 

 

15 Ráy 

leo 

Thân Tươi hoặc 

khô 

- Trừ thấp, 

khứ ứ bài 

nùng, sinh 

cơ 

- Sang thương 

huyết ứ, can 

thận hư 

chứng tý 

80 Ba Vì  

16 Rễ lá 

lốt 

Rễ Dùng tươi 

hoặc sao 

thơm 

- Ôn kinh 

tán hàn, 

hành khí chỉ 

thống 

- Trị đau 

nhức xương 

khớp, phong 

hàn thấp, tê 

bại tay chân 

100 Thái 

Nguyên 

 

17 Thiên 

niên 

kiện 

Thân 

rễ 

Tươi hoặc 

khô 

- Phát tán 

phong thấp, 

ôn kinh 

thông lạc, bổ 

100 Thái 

Nguyên 
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TT Tên cây 

thuốc/  

vị thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp bào 

chế 

Kết quả Nguồn 

gốc 

Kết 

quả 

khác 
-Công năng 

-Chủ trị 

Tỉ lệ 

đồng 

thuận 

(%) 

can thận, 

cường cân 

cốt 

- Chứng tý, 

ma mộc thể 

phong hàn 

thấp 

18 Trầu lá 

gai 

Toàn 

thân 

Phơi khô - Khư phong 

tán hàn, ôn 

thông kinh 

lạc 

- Chứng tý, 

ma mộc, 

sang thương 

huyết ứ 

80 Ba Vì  

19 Vỏ cây 

gạo 

Vỏ 

thân 

Bỏ gai, 

thái lát, 

phơi khô, 

sao qua 

- Trừ phong 

thấp, hoạt 

huyết thông 

kinh. 

- Chứng tý 

95 Ba Vì Bổ can 

thận 

- 

Yêu 

thống 

20 Cà gai 

leo 

Thân 

và lá 

Phơi khô, 

sao qua 

- Trừ phong 

thấp, giải 

độc 

- Đau lưng, 

tăng men 

gan 

100 Thái 

Nguyên. 

 

21 Thân 

lá lốt 

Thân 

rễ 

Phơi khô 

hoặc dùng 

tươi 

- Ôn trung 

tán hàn, hạ 

khí chỉ 

thống 

- Đau liên 

sườn, đau 

nhức tay 

chân do hàn 

thấp 

95 Thái 

Nguyên 

Phát 

tán hàn 

thấp 

- 

Đau 

nhức 

bàn 

chân 
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Nhận xét: 

21 vị thuốc được xếp vào nhóm chủ trị bệnh Cơ xương khớp bao gồm: 

3 vị thuốc tại Tuyên Quang, 8 vị thuốc tại Ba Vì ; 10 vị thuốc tại Thái 

Nguyên. Trong đó: 90% vị thuốc có công năng: “Khu phong, trừ thấp, chỉ 

thống” như Cỏ xước, Dây đau xương, Dây kí ninh... dùng điều trị Chứng tý, 

Ma mộc, Yêu thống…; 14% vị thuốc có công năng: “Hoạt huyết tán ứ, tiêu 

thũng, chỉ thống” dùng điều trị Sang thương, Huyết ứ như Lá thanh táo, Ráy 

leo, Náng hoa trắng. 

Đa số các vị thuốc đều nhận được sự đồng thuận từ các chuyên gia. 

Trong đó những vị thuốc như: Cây vòi voi, Cỏ xước rễ, Dây kí ninh, Cà gai 

leo… đạt được đồng thuận cao (trên 95%). 

3.2.6. Công năng, chủ trị vị thuốc thuộc nhóm bệnh Thần kinh - tâm thần 

Bảng 3.16. Công năng, chủ trị vị thuốc thuộc nhóm bệnh Thần kinh- tâm thần 

TT Tên 

cây 

thuốc/ 

vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp bào 

chế 

Kết quả Nguồn 

gốc 

Kết 

quả 

khác 
-Công năng 

-Chủ trị 

Tỉ lệ 

đồng 

thuận 

(%) 

1 Bạch 

hạc 

Rễ Thái lát, 

phơi khô 

- Thanh nhiệt, 

giáng hỏa 

- Chứng huyễn 

vựng thể can 

dương vượng 

90 Tuyên 

Quang 

 

2 Đinh 

lăng 

Lá Phơi khô - Ích khí kiện tỳ, 

dưỡng tâm an thần 

- Tâm tỳ huyết hư 

sinh thất miên 

100 Ba Vì  

3 Dừa 

cạn 

Toàn 

thân 

Phơi khô - Thanh nhiệt, lợi 

thủy 

- Can huyết nhiệt, 

Can âm hư 

95 Tuyên 

Quang 

Giáng 

áp 

- 

Can 

dương 

vượng 

4 Lá 

sen 

Lá  Dùng tươi 

hoặc sấy 

- Trừ phiền, dưỡng 

tâm, an thần 

95 Ba Vì Giải 

thử 
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TT Tên 

cây 

thuốc/ 

vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp bào 

chế 

Kết quả Nguồn 

gốc 

Kết 

quả 

khác 
-Công năng 

-Chủ trị 

Tỉ lệ 

đồng 

thuận 

(%) 

khô - Âm huyết hư nội 

nhiệt nhiễu tâm 

- 

Trúng 

thử 

5 Lá 

vông 

Lá Tươi hoặc 

khô 

- Thanh can, an 

thần 

- Chữa mất ngủ, 

tâm căn suy nhược 

100 Ba Vì  

6 Lạc 

tiên 

Toàn 

thân 

trên 

mặt 

đất 

 

Thu hái 

lúc lá 

bánh tẻ 

hoặc vừa 

có quả, 

phơi khô, 

sao thơm 

- Dưỡng tâm, an 

thần, chỉ thống 

- Thất miên thể 

tâm căn suy 

nhược 

100 Thái 

Nguyên 

 

7 Mò 

mâm 

xôi 

Lá Phơi khô - Thanh can lương 

huyết, lợi niệu 

- Can dương vượng 

90 Tuyên 

Quang 

 

8 Rau 

má 

Toàn 

thân 

trên 

mặt 

đất 

Phơi khô 

hoặc 

dùng tươi 

- Thanh nhiệt giải 

độc, lợi niệu tiểu 

thũng 

- Huyết nhiệt, can 

kinh uất nhiệt 

100 Thái 

Nguyên 

 

9 Chè 

vằng 

Lá Thu hái 

mùa xuân 

hè, thái 

nhỏ, phơi 

khô 

-Thanh nhiệt, giải 

độc, an thần 

- Chữa mất ngủ, 

cao huyết áp 

95 Thái 

Nguyên 

Vị 

quản 

thống 

Nhận xét: 

 9 vị thuốc thuộc nhóm chủ trị bệnh Thần kinh- tâm thần bao gồm: 3 vị 

thuốc từ Thái Nguyên; 3 vị thuốc từ Tuyên Quang; 4 vị thuốc từ Ba Vì. Trong 

đó: 44% vị thuốc có công năng: “ Dưỡng tâm, an thần”  như Đinh lăng, Lá 

vông, Lạc tiên, Chè vằng dùng điều trị Thất miên thể Tâm căn suy nhược và 

Tâm tỳ huyết hư; 33% vị thuốc dùng điều trị Tăng huyết áp như Rễ bạch hạc, 

Mò mâm xôi, Chè vằng có công năng: “Thanh nhiệt, giáng hỏa, giải độc”. 
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Đa số các vị thuốc đều nhận được sự đồng thuận từ các chuyên gia. 

Trong đó những vị thuốc như: Đinh lăng, Lá vông, Lá sen, Rau má… đạt 

được đồng thuận cao (trên 95%). 

3.2.7. Công năng, chủ trị vị thuốc thuộc nhóm bệnh khác 

Bảng 3.17. Công năng, chủ trị vị thuốc thuộc nhóm bệnh khác  

TT Tên 

cây 

thuốc/ 

vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp bào 

chế 

Kết quả Nguồn 

gốc 

Kết 

quả 

khác 
-Công năng 

-Chủ trị 

Tỉ lệ 

đồng 

thuận 

(%) 

1 Bạch 

hoa xà 

Toàn 

thân 

 

Thái nhỏ, 

phơi khô 

- Thanh nhiệt 

giải độc, khứ ứ 

bài nùng 

- Thấp nhiệt can 

tỳ, ung nùng 

95 Tuyên 

Quang 

Tán 

kết 

- 

Huyết 

kết 

2 Bồ cu 

vẽ 

Lá, rễ, 

thân 

Dùng tươi 

hoặc khô 

- Thanh thấp 

nhiệt, hóa ứ trệ 

- Đinh nhọt, lở 

loét, viêm da 

90 Ba Vì  

3 Cỏ 

mực 

Toàn 

thân 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

- Lương huyết 

chỉ huyết, bổ can 

thận 

- Chứng can thận 

âm hư; chứng 

huyết nhiệt gây 

xuất huyết 

100 Thái 

Nguyên  

Bổ 

huyết 

- 

Huyết 

hư 

4 Củ gai 

tươi 

Rễ củ Dùng tươi 

hoặc thái 

lát phơi 

sấy khô 

- Lương huyết, 

chỉ huyết, hoạt 

huyết, giải độc, 

an thai 

- Xuất huyết do 

huyết nhiệt, 

nhiệt độc ung 

thũng 

85 Ba Vì An 

thai 

- 

Thai 

kỳ 

đau 

bụng 

5 Kim 

ngân 

hoa 

Hoa 

chưa 

nở và 

vừa 

nở 

Dùng tươi - Thanh nhiệt 

giải độc 

- Huyết nhiệt, 

nhiệt độc 

100 Thái 

Nguyên 

Thấp 

nhiệt 

bì phu 
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TT Tên 

cây 

thuốc/ 

vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp bào 

chế 

Kết quả Nguồn 

gốc 

Kết 

quả 

khác 
-Công năng 

-Chủ trị 

Tỉ lệ 

đồng 

thuận 

(%) 

6 Lá đơn 

đỏ 

Lá Phơi khô 

hoặc dùng 

tươi 

- Thanh nhiệt 

chỉ thống, khu 

phong trừ thấp, 

lợi tiểu 

- Dị ứng nổi mề 

đay, mẩn ngứa 

100 Thái 

Nguyên 

 

7 Lá tiết 

dê 

Lá 

bánh 

tẻ 

hoặc 

lá non 

Lá tươi, 

rửa sạch, 

giã nát, 

vắt lấy 

nước, lọc 

qua gạc 

vô khuẩn, 

đợi tới khi 

đông lại 

thành 

miếng 

- Thanh can tiết 

nhiệt, giải độc 

tiêu thũng chỉ 

thống 

- Can kinh thấp 

nhiệt, thấp nhiệt 

phù thũng 

 

95 Ba Vì  

8 Quả 

lộc 

vừng 

Quả Dùng 

tươi, giã 

nát hoặc 

nghiền 

nhuyễn 

- Chỉ thống 

- Nha chu thống 

75 Ba Vì  

9 Sài đất Toàn 

cây 

Tươi hoặc 

khô 

-Thanh nhiệt 

giải độc 

- Thấp chẩn bì 

phu, nhiệt độc bì 

phu 

100 Thái 

Nguyên 

 

10 Tháp 

bút 

Toàn 

cây 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

- Tán phong, 

giải cơ, lợi tiểu 

- Mắt sưng đỏ 

đau, bí tiểu tiện 

75 Tuyên 

Quang 

 

11 Trâu 

cổ 

Thân 

cây có 

lá 

Tươi - Tiêu ứ hoạt 

huyết 

- Ứ huyết kinh 

lạc 

 

75 Thái 

Nguyên 
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TT Tên 

cây 

thuốc/ 

vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp bào 

chế 

Kết quả Nguồn 

gốc 

Kết 

quả 

khác 
-Công năng 

-Chủ trị 

Tỉ lệ 

đồng 

thuận 

(%) 

12 Xạ đen Lá Sao qua - Thanh nhiệt 

giải độc, tiêu ứ 

hóa thũng 

- Ung nùng, 

thấp nhiệt trung 

hạ tiêu 

100 Thái 

Nguyên 

Tán 

kết 

- 

Huyết 

kết 

tạng 

phủ 

13 Giảo 

cổ lam 

Toàn 

cây 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

- Thanh nhiệt 

giải độc 

- viêm gan, 

viêm thận, ngộ 

độc rượu, hạ 

đường huyết 

100 Thái 

Nguyên 

An 

thần 

- 

Thất 

miên 

do 

huyết 

nhiệt 

14 Củ ráy 

dại 

Thân 

rễ 

Cạo vỏ, 

phơi khô, 

sao vàng 

hạ thổ 

- Thanh nhiệt 

giải độc 

- Mụn nhọt, tăng 

mỡ máu, bệnh 

gút 

90 Tuyên 

Quang 

 

15 Kim 

ngân 

đằng 

Cành 

mang 

lá 

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô 

- Thanh nhiệt 

giải độc 

- Ban chẩn, mụn 

nhọt 

80 Thái 

Nguyên 

An 

thần 

- 

Thất 

miên 

16 Lá mỏ 

quạ 

Lá Tươi hoặc 

phơi khô  

-Hoạt huyết khứ 

ứ, khu phong, 

thư cân 

- Vết thương 

ung nùng, mụn 

nhọt 

85 Tuyên 

Quang. 

 

17 Rau 

sam 

Toàn 

cây 

 

 

Phơi khô 

hoặc dùng 

tươi 

-Thanh nhiệt 

giải độc, lợi 

niệu tiêu ứ 

- Ghẻ lở ngoài 

da, huyết nhiệt 

100 Tuyên 

Quang 
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Nhận xét: 

17 vị thuốc thuộc nhóm chủ trị các bệnh khác bao gồm: 5 vị thuốc từ 

Tuyên Quang; 4 vị thuốc từ Ba Vì; 8 vị thuốc từ Thái Nguyên. Trong đó: 47,1% 

vị thuốc có công năng: “Thanh nhiệt giải độc, khứ ứ bài nùng” như Bạch hoa xà, 

Củ gai, Lá đơn đỏ dùng điều trị Viêm da, Mụn nhọt, Ung nùng; 23,5% vị thuốc 

dùng điều trị chứng Huyết nhiệt hay Nhiệt độc tam tiêu như Cỏ mực, Củ gai 

tươi… với công năng:  “Thanh can tiết nhiệt, giải độc, tiêu thũng”; 29,4% số vị 

thuốc có công năng “chỉ thống, tiêu ứ, giải cơ” như các vị Quả lộc vừng, Xạ 

đen… dùng trong nha chu thống... 

Đa số các vị thuốc đều nhận được sự đồng thuận từ các chuyên gia. 

Trong đó những vị thuốc như: Bạch hoa xà, Cỏ mực, Giảo cổ lam, Rau sam… 

đạt được đồng thuận cao (trên 95%). 
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Chương 4 

BÀN LUẬN 

 

4.1. Về thực trạng của 100 vị thuốc nam 

 Từ thông tin ban đầu qua tra cứu và thu thập của 284 vị thuốc nam, 

nhóm nghiên cứu đã tiến hành thảo luận, đối sánh - luận suy, kết hợp tham 

vấn chuyên môn từ các chuyên gia đầu nghành về lĩnh vực thuốc nam, với tỷ 

lệ đồng thuận trên 70%, đã lựa chọn ra 100 vị thuốc nam đưa vào nghiên cứu. 

Chúng tôi đã thu thập mẫu cây tươi của 100 vị thuốc: nhiều nhất tại Thái 

Nguyên với 39 vị; Ba Vì 34 vị; ít nhất tại Tuyên Quang là 27 vị.  

 Tài nguyên thuốc nam ở các tỉnh phía Bắc rất phong phú, 22,5% vị thuốc 

dùng điều trị các bệnh về Tiết niệu- sinh dục, Sản khoa: sỏi thận, sỏi tiết niệu, 

trĩ, đái máu, khí hư, kinh nguyệt không đều…; 21% vị thuốc dùng trong điều 

trị bệnh Cơ xương khớp: tê thấp, đau nhức xương khớp, chấn thương…; 

16,7% vị thuốc chữa bệnh về Hô hấp như ho, viêm phế quản, hen…; 13% vị 

thuốc chữa bệnh về Tiêu hóa : đau dạ dày, tiêu chảy…; 8,8% vị thuốc chữa 

bệnh về hệ Thần kinh- tâm thần như suy nhược thần kinh, mất ngủ, tăng huyết 

áp…; 18,7% vị thuốc dùng điều trị các bệnh về Da liễu, Mắt: mụn nhọt, lở 

loét, viêm da, nha chu hay đau mắt đỏ... 

 Từ kết quả cho thấy, bộ phận dùng là lá cây được sử dụng làm thuốc 

nhiều nhất (45%), việc sử dụng lá làm thuốc sẽ giúp cho cây thuốc được sử 

dụng lâu dài, không bị suy giảm và bảo vệ được cây thuốc; đứng thứ 2 là toàn 

cây (25,8%); thứ 3 là Rễ (11,3%); thứ 4 là thân (8,2%);... tần suất sử dụng 

thấp là hạt và quả (2,1%). Sự phân bố không đồng đều trong các bộ phận sử 

dụng là do đặc tính của từng vị thuốc, đặc tính về thời vụ, cũng như công 

dụng của từng bộ phận đối với cây thuốc, quan niệm sử dụng thuốc của các 

thầy thuốc…Việc sử dụng các bộ phận rễ và toàn cây sẽ rất bất lợi trong việc 

bảo tồn các loài cây thuốc vì sẽ dẫn đến việc hủy hoại đời sống của các cây 
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thuốc khi không còn rễ hoặc lấy tất cả các bộ phận của cây thuốc đó làm 

thuốc. Bộ phận dùng toàn cây và rễ hầu hết là các vị thuốc dùng để chữa các 

bệnh về xương khớp, phù thũng, bệnh gan, bệnh thận…Vì vậy cần có biện 

pháp gây trồng cũng như khai thác một cách hợp lý nhằm bảo tồn cũng như 

phát triển bền vững của nguồn dược liệu. 

 Về phương pháp bào chế, hầu hết các vị thuốc nam được sử dụng trực 

tiếp không qua bào chế: 67,6% vị thuốc được dùng tươi, giã vò nát hoặc đun 

nước rửa hoặc đắp trực tiếp vết thương; 32,4% vị thuốc cần qua các công 

đoạn bào chế như phơi khô hay sao qua lửa như Dây đau xương, Dây kí ninh; 

Hạt tơ hồng phải phơi khô rồi sao vàng; Củ ráy dại phải cạo vỏ, phơi khô, sao 

vàng hạ thổ. Một số vị thuốc khó tìm được sơ chế trước khi cho vào ngâm 

rượu để dùng dần; hoặc được các lương y nấu cao thành các chế phẩm giúp 

thuận tiện cho việc điều trị. Tuy nhiên, một số vị thuốc quý hay các bài thuốc 

thuộc về gia truyền thường được giấu cách thức chế biến hay bào chế, không 

chia sẻ ra ngoài. 

 Việc mô tả thực trạng của các cây thuốc tại địa phương góp phần lưu trữ 

tri thức cây thuốc bản địa của địa phương, góp phần gìn giữ các tri thức mà 

hiện nay đang dần bị mất đi do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. 

4.2. Về công năng, chủ trị của 100 vị thuốc nam 

 Theo lý luận y học cổ truyền, mỗi chứng bệnh đều có căn nguyên, có cơ 

chế phát sinh và biểu hiện thành chứng trạng. Căn nguyên thông qua cơ chế 

gây bệnh làm rối loạn công năng hoạt động của vận hóa tàng chứa của ngũ 

tạng công năng truyền tống của lục phủ hoặc rối loạn đường tuần hành của 

khí huyết vận hành trong kinh lạc,... mà sinh ra chứng trạng. Một phương 

pháp điều trị được coi là trị được bệnh chứng nếu can thiệp được vào cơ chế 

bệnh sinh để điều chỉnh hoạt động của tạng phủ, sơ thông được tuần hành khí 

huyết. Như vậy, luôn có sự thống nhất, logic khoa học giữa biểu hiện chứng 

trạng trên người bệnh với chẩn đoán, pháp điều trị và phương thuốc để người 
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bệnh trị liệu. Sự thống nhất đó được khái quát bằng cụm từ “lý-pháp-phương-

dược”. Những ví dụ dưới đây mô tả một số chứng bệnh thường gặp trong 

nghiên cứu này. 

4.2.1 Vị thuốc nam chủ trị  Khái thấu 

 Các vị thuốc thuộc nhóm chủ trị bệnh Hô hấp gồm: 53% vị thuốc có công 

năng: “Trừ đàm, thông lạc” dùng điều trị Đàm ẩm, Khái thấu, Ho do đàm thấp; 

41% vị thuốc có công năng: “Giải biểu, tán hàn” dùng điều trị Cảm mạo phong 

hàn, Cảm mạo phong nhiệt, Cảm thử…; 23% vị thuốc có công năng: “Thanh 

nhiệt, giải độc, ôn phế, hóa đờm” dùng điều trị Nhiệt đàm, Tỵ viêm… 

 Đối với chứng Khái thấu, gồm 5 thể bệnh: Phong hàn, Phong nhiệt, Khí 

táo, Đàm thấp và Thủy ẩm. Chứng này liên quan đến công năng các tạng Phế, 

Can, Tỳ, Thận. Phế là tạng mềm yếu (kiều tạng) nên dễ cảm thụ phải ngoại tà 

và nội tà gây bệnh. Khi bị bệnh làm Phế tuyên giáng thất thường, Phế khí 

thượng nghịch hình thành nên bệnh. 

 - Kinh Can đi hai bên mạng sườn, đi lên trên liên quan đến Phế. Can khí 

chủ thăng phát, Phế khí chủ túc giáng, hai chức năng này chế ước và phối hợp 

với nhau làm cho khí cơ trong cơ thể được điều hòa. Do tình chí uất, Can mất 

điều đạt làm cho khí uất hóa hỏa, khí theo kinh mạch đi lên trên phạm Phế 

làm Phế mất chức năng tuyên giáng mà gây Khái thấu. 

 - Tỳ chủ vận hóa, Vị chủ quy nạp. Do ăn uống đồ sống và lạnh, uống 

rượu làm tổn thương Tỳ, Vị, hoặc ăn nhiều chất béo, ngọt cay nóng gây tổn 

thương Tỳ, Vị làm cho Tỳ mất kiện vận, không phân bố được chất tinh vi 

trong thức ăn, thấp tụ thành đàm làm ủng trệ phế khí gây Khái thấu. 

 - Thận chủ nạp khí và là nguồn gốc khí hóa của cơ thể. Thận âm hao tổn, 

hư hỏa thượng việm làm tổn thương Phế âm, hun đốt tân dịch thành đàm, Phế 

mất nhu nhuận, rối loạn túc giáng gây Khái thấu. 

 Đối với thể bệnh Nhiệt đàm, do Đàm nhiệt ủng trệ Phế khí làm Phế mất 

thanh túc gây ho khạc thô và gấp, khạc nhiều đờm, đờm dính đặc, sắc vàng, 
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khạc đờm xong vẫn không dễ chịu. Đàm nhiệt uất chưng làm đờm khạc ra có 

mùi tanh nồng. Nhiệt tổn thương phế lạc gây đầy tức mạng sườn, khi ho đau 

tăng, hoặc khạc đờm lẫn máu. Phế nhiệt uất trệ bên trong gây sốt, khô miệng, 

thích uống. Chất lưỡi hồng, rêu lưỡi vàng mỏng nhớt, mạch hoạt sác đều là 

biểu hiện của chứng “Đàm nhiệt ủng phế”. Vị thuốc được sử dụng trong thể 

bệnh này là Lá tai tượng xanh. Vị này có vị đắng, tính mát, bộ phận dùng là 

lá, có công năng: “Thanh nhiệt hóa đàm, chỉ khái” dùng điều trị chứng 

“Phong nhiệt khái thấu” nên quy vào kinh Phế. Tra cứu thông tin về vị thuốc 

Lá tai tượng xanh, chúng tôi thấy rằng trong tài liệu “Cây thuốc Việt Nam và 

những bài thuốc thường dùng” của PGS.TS. Nguyễn Viết Thân [52], vị thuốc 

này có vị đắng chát, tính mát, có tác dụng “Thanh nhiệt lợi thấp, lương huyết, 

chỉ huyết” thường dùng làm thuốc chữa Hen suyễn, Viêm khí quản, Viêm 

phổi…; thông tin này thống nhất với nghiên cứu của chúng tôi về: bộ phận 

dùng, tính, vị, công năng và chủ trị. Tuy nhiên, tác giả chưa đưa ra thông tin 

về quy kinh cũng như thể bệnh cụ thể của chứng Khái thấu. 

 Đối với thể bệnh Hàn đàm, do Hàn tà ở bên ngoài xâm nhập, mà Hàn 

đàm ngăn chở Phế tuyên giáng mà rối loạn tân dịch. Tỳ chủ vận hóa thủy 

thấp, “Tỳ là cái nguồn sinh ra đàm” , Tỳ dương hư mất chức năng vận hóa, 

thủy thấp ngưng đọng sẽ sinh ra đàm. Thận dương là gốc rễ của dương khí 

toàn thân có công năng hóa thủy dịch, Thận dương hư mất quyền ôn hóa, thủy 

thấp ứ đọng lại mà hóa đàm ẩm ( đàm là chất đặc, ẩm là chất loãng). Vị thuốc 

dùng để điều trị thể bệnh này là Lá xương sông. Vị cay, tính ôn, bộ phận dùng 

là lá dùng tươi hoặc khô, có công năng: “Ôn phế hóa đàm, chỉ khái” nên quy 

vào kinh Phế. Tra cứu thông tin về vị thuốc Lá xương sông chúng tôi thấy 

rằng trong tài liệu “Cây thuốc Việt Nam và những bài thuốc thường dùng” 

của PGS.TS. Nguyễn Viết Thân [52], vị thuốc này có bộ phận dùng là lá, có 

thể dùng tươi hoặc phơi khô, vị cay, tính bình, có tác dụng “ Khư phong thấp, 

tiêu thũng, chỉ thống” dùng chữa Đau đầu, Cảm sốt, Viêm họng, Ho hen…; 
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thông tin này thống nhất với kết quả nghiên cứu của chúng tôi về: bộ phận 

dùng, vị, và chủ trị của vị thuốc. Trong cuốn “Thuốc nam” của Lương Y 

Nguyễn Công Đức [53]: Lá xương sông có bộ phận dùng là lá, thường dùng 

tươi, vị the, mùi thơm, tính mát, có công năng: “Thanh nhiệt trừ đờm, khỏi ho 

bình suyễn, tiêu thực, khỏi nôn, thông kinh lạc” dùng điều trị bệnh Cảm sốt, 

Ho đờm, Ho suyễn, Đầy bụng…; thông tin này thống nhất với kết quả nghiên 

cứu của chúng tôi về: bộ phận dùng, cách bào chế, vị ,công năng và chủ trị. 

Tuy nhiên, tác giả chưa trình bày rõ thể bệnh cụ thể trong chứng Khái thấu 

được đề cập. 

4.2.2 Vị thuốc nam chủ trị Tiết tả  

 Các vị thuốc thuộc nhóm Tiêu hóa gồm: 31% vị thuốc có công năng 

“Thanh nhiệt, giải độc” dùng điều trị chứng Tỳ vị thấp nhiệt, Nhiệt độc ở can 

kinh; 30% số vị thuốc có công năng: “Sáp trường chỉ tả” dùng điều trị chứng 

Tiết tả; 23% vị thuốc có công năng: “Sơ can giải uất, hoạt huyết tán ứ, chỉ 

thống” dùng trong các chứng Vị quản thống, Trung tiêu hư hàn. 

 Đối với chứng Tiết tả, gồm 6 thể bệnh: Hàn thấp, Thấp nhiệt, Thương 

thực, Can khắc tỳ, Tỳ vị hư, Tỳ thận dương hư. Chứng này liên quan tới công 

năng hoạt động của các tạng phủ Can, Tỳ, Vị và Thận 

 - Can và Tỳ Vị: Can chủ về sơ tiết, Tỳ chủ về vận hóa, Vị chủ giáng nạp. 

Những căng thẳng tâm lý kéo dài như giận dữ, uất ức khiến cho chức năng sơ 

tiết của tạng Can mộc bị ảnh hưởng, từ đó cản trở tới chức năng giáng nạp thủy 

cốc của Vị. Những lo nghĩ, toan tính quá mức cũng như việc ăn uống đói no thất 

thường sẽ tác động xấu tới chức năng kiện vận của tạng Tỳ và ảnh hưởng xấu tới 

chức năng giáng nạp thủy cốc của Vị. Hoặc do ăn uống không điều độ, dùng quá 

nhiều thức ngon vật béo, nung nấu thành thấp nhiệt, tích chứa trong Tỳ vị mà 

gây bệnh. Tà khí thấp nhiệt kết đọng ở Tỳ, Vị làm lấp nghẽn trung tiêu, Tỳ 

không kiện vận được thì bụng đầy tức, sinh chứng Tiết tả. 
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- Hậu âm là nơi đại tiện ra phân do tạng Tỳ đảm nhiệm, nhưng Tỳ dương 

được thận khí hóa bài xuất phân đi ra ngoài nên nên còn gọi là Thận chủ về 

hậu âm. Nếu Thận khí hư gây ra chứng ỉa lỏng không cầm được. Thận chủ nhị 

tiện do đó các rối loạn về đại tiện được mô tả là có liên quan đến công năng 

của tạng Thận. 

 Đối với thể bệnh Hàn thấp, thấp với hàn phối hợp, loại hàn thấp thường 

gặp là ở Thái âm. Lại vì thấp là âm tà, tính nó dính nhớt, cho nên ngực bụng 

bĩ đầy, nặng mình mệt mỏi, không thiết ăn uống. Tỳ là tạng Thái âm thấp thổ, 

tính ưa ấm ghét lạnh, ưa táo ghét thấp. Tỳ bị hàn thấp làm khốn đốn mất đi 

chức năng thăng giáng vận hóa bình thường, đồ ăn uống không tiêu hóa dồn 

xuống Đại trường mà thành đi tả, chứng trạng loại đi tả này là sôi bụng, đau 

bụng đi tả, chất phân trong loãng mà ít mùi hôi. Vì hàn tà tấn công bên trong, 

cho nên đau bụng ưa ấm ưa nóng, hàn thấp khốn Tỳ, đến nỗi bụng trướng 

đầy, đi tiêu phân nhày nhớt không dứt. Theo kết quả nghiên cứu của chúng 

tôi, vị thuốc Sa nhân tím được dùng để điều trị thể bệnh này, bộ phận dùng là 

hạt của quả chín bỏ vỏ; bào chế sấy khô hoặc sao giòn, tán bột; tính ôn, ấm; vị 

cay, ngọt; có công năng: “Hành khí chỉ thống, ôn trung trừ hàn, kiện tỳ tiêu 

thực” chủ trị Trung tiêu hư hàn, Hàn thấp khốn tỳ nên quy kinh Tỳ, Vị. Tra 

cứu thông tin vị thuốc Sa nhân tím trong cuốn “Cây thuốc Việt Nam và những 

bài thuốc thường dùng” của PGS.TS. Nguyễn Viết Thân [52], vị thuốc này có 

bộ phận dùng là hạt lấy từ quả gần chín, phơi khô có công dụng giúp sự tiêu 

hóa, chữa đau bụng do lạnh, đầy hơi, ỉa chảy cấp do nhiễm lạnh. Thông tin 

này so với nghiên cứu của chúng tôi hoàn toàn thống nhất về: bộ phận dùng, 

cách bào chế, công năng và chủ trị của vị thuốc. Trong cuốn: “Thuốc nam” 

của Lương Y Nguyễn Công Đức [53]: vị thuốc Sa nhân tím khi dùng để cả vỏ 

sao vàng, giã dập, hoặc tán bột; vị cay, mùi thơm; tính ấm; có công năng 

“Hành khí, tiêu thực, khỏi nôn, giảm đau, an thai” dùng để trị Khó tiêu, đầy 

bụng, đau bụng đi tả, nôn mửa. Thông tin này so với nghiên cứu của chúng tôi 
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thống nhất về: tính, vị, công năng và chủ trị. Tuy nhiên tác giả chưa đề cập về 

quy kinh và thể bệnh cụ thể của chứng Tiết tả. 

 Đối với thể bệnh Thấp nhiệt của chứng Tiết tả, do thấp với nhiệt câu kết, 

loại thấp nhiệt đa số phạm vào Dương minh. Vì thế, loại tả do thấp nhiệt phần 

nhiều do thấp nhiệt cản trở ở Vị Trường, mất chức năng truyền đạo thăng 

giáng, trong đục lẫn lộn mà thành đi tả, đặc điểm của loại Phúc tả này là: đi tả 

ra như giót, giang môn nóng rát, sôi bụng và đau, đau bụng là đi tả ngay, sau 

khi tả xong vẫn còn cảm giác sáp trệ khó chịu, màu phân vàng sẫm rất hôi. Vị 

thuốc dùng để điều trị thể bệnh này là Lá nhội. Theo kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi, Lá nhội có bộ phận dùng là lá bánh tẻ, có tính bình, vị chát, công 

năng: “Sáp trường, chỉ tả”, chủ trị Thương thực, Tiết tả thể thấp nhiệt. Tra 

cứu thông tin vị thuốc Lá nhội trong cuốn “Cây thuốc Việt Nam và những bài 

thuốc thường dùng” của PGS.TS. Nguyễn Viết Thân [52], vị thuốc này có bộ 

phận dùng là lá, dùng tươi, vị cay chát, tính mát, có tác dụng “Giải độc, tiêu 

sưng thũng”  chữa Viêm gan, Lỵ,  Tiêu chảy…Thông tin này so với nghiên 

cứu của chúng tôi trùng khớp về: bộ phận dùng, bào chế, tính, vị và chủ trị. 

Tuy nhiên, tác giả chưa đề cập đến quy kinh cũng như thể bệnh cụ thể trong 

điều trị chứng tiết tả. Trong cuốn: “Cây thuốc vị thuốc Đông Y” của Lương Y 

Hy Lãn Hoàng Văn Vinh [54], tác giả viết vị thuốc Nhội có bộ phận dùng là 

lá, vị cay đắng, tính hơi ấm, dùng để chữa ỉa chảy do trùng roi, ỉa chảy do lỵ 

trực trùng đạt hiệu quả 88%. Thông tin này có thống nhất về: bộ phận dùng, 

bào chế, vị và chủ trị so với nghiên cứu của chúng tôi. Tuy nhiên, tác giả chưa 

đề cập đến quy kinh cũng như công năng cụ thể của vị thuốc này. 

4.2.3 Vị thuốc nam chủ trị Niệu huyết  

 Các vị thuốc thuộc nhóm chủ trị bệnh Tiết niệu- sinh dục theo kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi gồm: 61% vị thuốc có công năng: “ Thanh nhiệt, 

giải độc, lợi thủy, tiêu thũng” dùng điều trị các chứng Thấp nhiệt hạ tiêu, lâm 

chứng; 13% vị thuốc có công năng: “ Hoạt huyết, chỉ thống, điều kinh” dùng 

điều trị Khí hư, mụn nhọt, kinh nguyệt không đều hay xung nhâm thất điều. 
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 Đối với chứng bệnh Niệu huyết, gồm 4 thể: Tâm hỏa vong động, Âm hư 

hỏa động, Huyết ứ, Tỳ hư không thống nhiếp huyết gây chảy máu. Chứng này 

liên quan tới công năng hoạt động của các tạng phủ Thận, Bàng quang, Tỳ, 

Tâm và Tiểu trường. 

 - Thận và Bàng quang ở hạ tiêu, quan hệ biểu lý; Thận khí hóa Bàng 

quang, thăng thanh giáng trọc, chất thanh thăng lên tạng phế tiếp tục vận hóa 

trong Tam tiêu, chất trọc đưa ra ngoài theo đường tiểu tiện. Khi Tam tiêu thấp 

nhiệt hoặc thấp nhiệt hạ trú, làm cho công năng khí hóa của Thận và truyền 

tống bài tiết của Bàng quang thất điều, thanh trọc bài tiết lẫn lộn gây tiểu 

nhiều tiểu đục, tiểu đục là do thấp, tiểu nhiều là lẫn thanh tân. Nhiệt tà thiêu 

đốt tân dịch, nung nấu ở hạ tiêu khiến cảm giác nóng rát, tiểu buốt rắt; nhiệt 

làm tổn thương lạc mạch, bức huyết vọng hành nên có máu trong nước tiểu. 

 - Tỳ vận hóa thấp và thống nhiếp huyết. Tỳ ở trung tiêu, Phế ở thượng 

tiêu túc giáng, Thận ở hạ tiêu khí hóa; ba tạng cùng phối hợp vận hóa tam 

tiêu, tân dịch được lưu chuyển. Khi vận hóa thất điều, tân dịch đình trệ, ứ 

đọng mà sinh thấp trọc. Thêm vào đó, Tỳ khí không đủ thống nhiếp, huyết 

thoát ra ngoài kinh mạch cùng với thấp trọc mà sinh tiểu lẫn máu. 

 - Tâm hỏa thịnh, hỏa nhiệt theo kinh mạch biểu lý tới Tiểu trường, nhiễu 

loạn trung hạ tiêu làm cho công năng khí hóa của Thận và truyền tống bài tiết 

của Bàng quang thất điều, thanh trọc bài tiết lẫn lộn gây tiểu nhiều, tiểu đục; 

tiểu đục là do thấp, tiểu nhiều là lẫn thanh tân. Nhiệt tà thiêu đốt tân dịch, 

nung nấu ở hạ tiêu khiến cảm giác nóng rát, tiểu buốt rắt; nhiệt làm tổn 

thương lạc mạch, bức huyết vọng hành nên có máu trong nước tiểu. 

 Đối với thể bệnh Thấp nhiệt hạ tiêu của chứng Niệu huyết, do Thấp nhiệt 

xâm phạm, lưu trú hạ tiêu, công năng khí hóa của Thận và truyền tống bài tiết 

của Bàng quang thất điều, thanh trọc bài tiết lẫn lộn gây tiểu nhiều tiểu đục, 

tiểu đục là do thấp, tiểu nhiều là lẫn thanh tân. Nhiệt tà tiêu đốt tân dịch, nung 

nấu ở hạ tiêu khiến cảm giác nóng rát, tiểu buốt rắt; nhiệt làm tổn thương lạc 

mạch, bức huyết vọng hành nên có máu trong nước tiểu. Vị thuốc dùng điều 
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trị thể bệnh này theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi là Lá phèn đen, bộ 

phận dùng là lá tươi hoặc khô, sao qua đến khi xém cạnh, tính lương, vị đắng 

chát, công năng: “Thanh nhiệt, lương huyết, giải độc”, chủ trị Thấp nhiệt hạ 

tiêu nên quy vào kinh Bàng quang, Thận, Tiểu trường. Vì thuốc có tính mát 

nên có tác dụng thanh nhiệt; vị chát và bào chế sao xém đen để phát huy tác 

dụng chỉ huyết. Theo thông tin về vị thuốc lá phèn đen trong “Cây thuốc Việt 

Nam và những bài thuốc thường dùng” của PGS.TS. Nguyễn Viết Thân [52], 

vị thuốc này có bộ phận dùng là rễ, lá, vỏ thân; lá được thu hái phơi trong 

bóng râm, vị chát, tính lạnh, có tác dụng “Thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, lợi 

tiểu” dùng để điều trị: Tiểu tiện khó khăn, sốt, lỵ, phù thũng, viêm gan, viêm 

thận… Thông tin này so với kết quả nghiên cứu của chúng tôi thống nhất về: 

bộ phận dùng, bào chế, vị, công năng. Tuy nhiên, về tác dụng khác của vị 

thuốc như Viêm gan, viêm thận,…chúng tôi cần đánh giá thêm. Trong cuốn: 

“Thuốc nam” của Lương Y Nguyễn Công Đức [53]: vị thuốc Phèn đen có bộ 

phận dùng lá, được bào chế âm can, sao qua; vị đắng, chát; tính lạnh; công 

năng: “Thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, lợi tiểu” dùng trị huyết nhiệt sinh đinh 

nhọt, sốt, phù thũng, ứ huyết do chấn thương. Thông tin này so với kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi thống nhất về: bộ phận dùng, vị, công năng của vị 

thuốc. Tuy nhiên, về quy kinh của vị thuốc chưa được tác giả đề cập. Trong 

cuốn: “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của GS.TS Đỗ Tất Lợi [3], 

mô tả vị thuốc này có thể dùng tươi hoặc khô, ngậm chữa chảy máu chân 

răng, bột lá rắc lên vết thương có tác dụng chống loét, nhanh lên da non, ngoài ra 

còn có tác dụng trị rắn cắn khi dùng tươi. Hay trong cuốn “Cây thuốc vị thuốc 

Đông Y” của Lương Y Hy Lãn Hoàng Văn Vinh [54], tác giả viết vị thuốc Phèn 

đen có bộ phận dùng là rễ, vỏ thân, lá; vị chát, tính bình, có công dụng “Tiêu 

viêm, thu liễm, ngừng tả” dùng trong điều trị: bệnh lỵ, lao ruột, viêm gan, viêm 

thận, chảy máu chân răng. Thông tin này có trùng khớp về: tính, vị so với kết 

quả nghiên cứu của chúng tôi. Tuy nhiên về quy kinh chưa được đề cập, tác 

dụng và công năng cần nghiên cứu sâu và cụ thể cho từng thể bệnh. 
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4.2.4 Vị thuốc nam chủ trị Chứng tý 

 Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, các vị thuốc chủ trị bệnh Cơ 

xương khớp gồm: 90% vị thuốc có công năng: “Khu phong, trừ thấp, chỉ 

thống” dùng điều trị Chứng tý, ma mộc,…; 14% số vị thuốc có công năng: 

“Hoạt huyết, tán ứ, tiêu thũng, chỉ thống” dùng điều trị Sang thương huyết ứ. 

 Chứng tý gồm 4 thể bệnh: Phong hàn thấp tý, Phong thấp nhiệt tý, Đàm ứ 

tắc trở và Can thận bất túc. Chứng tý liên quan tới công năng của các tạng Can, 

Tỳ, Thận. 

 - Can chủ cân. Can huyết hư không nuôi dưỡng được cân làm cân cơ co 

rút, teo. 

 - Thận chủ cốt tủy, thận tinh hao tổn làm cho cốt suy tủy rỗng, xương 

yếu, đau nhức trong xương. 

 - Tỳ chủ cơ nhục tứ chi. Tỳ khí hư không vận hóa được đồ ăn thức uống 

làm tứ chi mềm nhẽo. Tỳ khí hư không vận hóa được thủy thấp, thủy thấp ứ 

đọng dồn vào kinh lạc làm khí cơ không thông sướng, tắc trở gây đau nhức. 

 Đối với thể bệnh Hàn thấp tý trở, do hàn thấp xâm phạm, hàn ngưng thấp 

trệ, khí huyết không thông, kinh mạch tắc trở, cân cốt thống tý. Vị thuốc dùng 

trong điều trị thể bệnh này là Rễ lá lốt, bộ phận dùng là phần thân dưới mặt 

đất, vị cay, đắng, nồng, tính ấm, công năng: “Ôn kinh tán hàn, hành khí chỉ 

thống”, chủ trị: Phong hàn thấp, đau nhức xương khớp, tê bại tay chân. Tra 

cứu thông tin về vị thuốc Rễ lá lốt trong “Cây thuốc Việt Nam và những bài 

thuốc thường dùng” của PGS.TS. Nguyễn Viết Thân [52], vị thuốc này có bộ 

phận dùng là phần trên mặt đất, vị cay, tính ấm, mùi thơm, có tác dụng “Ôn 

trung tán hàn, hạ khí chỉ thống, trừ phong thấp” dùng điều trị đau xương, thấp 

khớp, đau răng… Thông tin này hoàn toàn trùng khớp với kết quả nghiên cứu 

của chúng tôi. Tuy nhiên, tác giả chưa đề cập đến quy kinh của vị thuốc. 

Cũng theo cuốn “Thuốc nam” của Lương Y Nguyễn Công Đức [53]: vị thuốc 

Rễ lá lốt có bộ phận dùng cả cây, vị cay, tính rất ấm, mùi thơm, tác dụng “Trừ 
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thấp, tiêu thực, hạ khí, ấm lưng chân, trừ hôi tanh” dùng trị phong thấp, đau 

lưng, mỏi gối, nôn mửa… Thông tin này trùng khớp với nghiên cứu của 

chúng tôi về: bộ phận dùng, bào chế, tính, vị, và công năng, chủ trị. Tuy nhiên 

tác giả chưa đề cập quy kinh cũng như các thể bệnh cụ thể của vị thuốc. 

 Đối với Chứng tý thể Thấp nhiệt, do thấp nhiệt tà xâm phạm, vị thuốc 

dùng trong điều trị thể này là Cây vòi voi, dùng phần thân cây và lá, dùng 

tươi; tính hàn, vị đắng, công năng: “Hoạt huyết tiêu thũng, tán ứ chỉ thống” 

chủ trị: Chứng tý thể thấp nhiệt, huyết ứ tý trở; quy kinh Can, Tỳ. Vị thuốc 

Cây vòi voi, vị đắng, tính hàn, phần đầu hoa cuộn lại như vòi con voi. Vị 

đắng, tính hàn giúp thanh nhiệt (chùm hoa cuộn lại như vòi voi liên hệ đến 

việc hút nước giúp tán ứ lợi thấp, hoạt huyết). Theo thông tin tra cứu về vị 

thuốc trong cuốn “Cây thuốc Việt Nam và những bài thuốc thường dùng” của 

PGS.TS. Nguyễn Viết Thân [55], vị thuốc này có bộ phận dùng là toàn cây, 

dùng tươi, dùng để điều trị tê thấp viêm tấy, mụn nhọn, mẩn ngứa. Thông tin 

này có trùng khớp với về: bộ phận dùng, chủ trị so với kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi. Tuy nhiên, tác giả chưa đề cập tới tính, vị, quy kinh và công năng 

của vị thuốc. Trong cuốn “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của 

GS.TS Đỗ Tất Lợi [3] có phân loại vị thuốc này thuộc nhóm các cây thuốc 

chữa bệnh cơ xương khớp, dùng toàn cây, chữa sưng đầu gối với triệu chứng 

vùng đầu gối đỏ và sưng đau, sốt nhẹ, không đi lại được… Thông tin này 

trùng khớp về: bộ phận dùng và chủ trị của vị thuốc so với nghiên cứu của 

chúng tôi. Tuy nhiên, tác giả chưa đề cập về tính, vị, quy kinh cũng như công 

năng của vị thuốc này. 

4.2.5 Vị thuốc nam chủ trị Huyễn vựng  

 Từ kết quả nghiên cứu của chúng tôi về nhóm vị thuốc chủ trị bệnh Thần 

kinh- tâm thần gồm: 44% vị thuốc có công năng: “Dưỡng tâm, an thần” dùng 

điều trị Thất miên thể Tâm căn suy nhược và Tâm tỳ huyết hư; 33% vị thuốc 

có công năng “Thanh nhiệt, giáng hỏa, giải độc” dùng điều trị Tăng huyết áp. 
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 Đối với chứng Huyễn vựng gồm 4 thể bệnh: Âm hư dương xung, Can 

thận hư, Tâm tỳ hư, Đàm thấp. Chứng Huyễn vựng chủ yếu do rối loạn công 

năng các tạng Tâm, Can, Tỳ, Thận làm mất điều hòa âm dương, sự thăng 

giáng bất thường gây bệnh. 

 - Tâm chủ huyết mạch. Làm việc, nghỉ ngơi thất thường làm tâm huyết 

hao tổn. Tâm hỏa nhân lúc huyết hư, tâm âm hư mà vượng lên che lấp các 

khiếu mà gây chứng Huyễn vựng. 

 - Can tàng huyết, chủ sơ tiết, thích điều đạt (thư thái). Can huyết, Can 

âm hư làm cho âm huyết thiếu, Can khí, Can dương thượng thăng gây nhiễu 

loạn tạo chứng Huyễn vựng. 

 - Tỳ chủ vận hóa thủy thấp, chủ thăng thanh khí. Ăn uống thất điều làm 

Tỳ hư, hoặc do Can khí uất khắc Tỳ làm mất chức năng thăng thanh giáng 

trọc của Tỳ. Trọc âm nghịch lên vít lấp các khiếu gây chứng Huyễn vựng. 

 - Thận chủ thủy, chủ ngũ dịch. Tình dục quá độ, thiên quý suy làm cho 

Thận thủy hao kiệt, không dưỡng được Can âm. Can dương nhân đó thượng 

nhiễu gây chứng Huyễn vựng. 

 Đối với chứng Huyễn vựng thể Âm hư dương xung do sinh hoạt thất 

điều, thiên quý suy, công năng của các tạng Tâm, Can, Tỳ, Thận rối loạn làm 

cho phần âm huyết suy giảm, phần dương nhân đó mà nghịch lên , hoặc do 

thanh khí không thăng, trọc âm không giáng che lấp các khiếu gây bệnh. Vị 

thuốc dùng để điều trị thể bệnh này là Mò mâm xôi. Vị thuốc có bộ phận dùng 

là lá, bào chế phơi khô, tính lương, vị đạm, đắng nhẹ, công năng: “Thanh can, 

lương huyết, lợi niệu’, chủ trị Can dương vượng, quy kinh vào kinh Can, 

Thận, Bàng quang. Vị thuốc có vị đắng, tính mát giúp Can thanh nhiệt, chất 

nhẹ, vị đạm giúp thẩm thấp, lợi thủy. Theo thông tin tra cứu vị thuốc trong 

cuốn “Cây thuốc Việt Nam và những bài thuốc thường dùng” của PGS.TS. 

Nguyễn Viết Thân [52], vị thuốc này có bộ phận dùng là phần trên mặt đất, vị 

đắng, tính mát, tác dụng “Thanh nhiệt, giải độc, khu phong, tiêu viêm” dùng 
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trong Huyết áp cao, mụn nhọt, vàng da… Thông tin này trùng khớp về: tính, 

vị, công năng và chủ trị của vị thuốc so với nghiên cứu của chúng tôi. Tuy 

nhiên, tác giả chưa đề cập thông tin về quy kinh và chủ trị thể bệnh cụ thể 

trong điều trị Huyễn vựng. Theo “Dược điển Việt Nam V” [56], vị thuốc “Mò 

mâm xôi” có bộ phận dùng thân, cành lá đã phơi sấy khô, khi dùng thái nhỏ, 

sao vàng, sắc uống; vị đắng, tính mát, quy kinh Can, Thận, Tỳ, Tâm, với công 

năng “Thanh nhiệt, giải độc, khu phong, tiêu viêm”, dùng chủ trị Huyết áp 

cao, khí hư, bạch đới… Thông tin này hoàn toàn trùng khớp về: tính, vị, công 

năng và chủ trị so với kết quả nghiên cứu của chúng tôi. 

4.2.6 Vị thuốc nam chủ trị Tích tụ 

 Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi: 17 vị thuốc thuộc nhóm chủ trị 

các bệnh khác, trong đó: 47,1% vị thuốc có công năng: “Thanh nhiệt giải độc, 

khứ ứ bài nùng” dùng điều trị Viêm da, mụn nhọt, ung nùng…; 23,5% vị 

thuốc có công năng “Thanh can tiết nhiệt, giải độc, tiêu thũng” dùng điều trị 

Huyết nhiệt, nhiệt độc tam tiêu; 29,4% vị thuốc có công năng “chỉ thống, tiêu 

ứ, giải cơ”. 

 Chứng Tích tụ, có liên quan đến công năng các tạng Tâm, Can, Tỳ, Thận. 

 - Tâm chủ huyết mạch. Tâm khí hư làm cho khí huyết không lưu thông, 

ứ lại gây ra tình trạng sưng phù, đau đớn. 

 - Can chủ về tàng huyết, chủ sơ tiết. Can khí hư làm mất chức năng tàng 

tiết huyết làm cho huyết ứ sinh đau. 

 - Tỳ chủ vận hóa thủy thấp. Tỳ khí hư làm thủy thấp đình trệ gây ra phù 

chướng. 

 - Thận chủ thủy, chủ nhị tiện. Thận khí hư không khí hóa được bàng 

quang làm thủy thấp nội đình gây ra chứng tích tụ. 

 Đối với chứng Tích tụ thể Khí trệ huyết ứ, do công năng các tạng Tâm, 

Can, Tỳ, Thận suy giảm dẫn tới thủy thấp nội đình, khí trệ huyết ứ gây ra 

chứng Tích tụ. Vị thuốc dùng điều trị thể bệnh này là “Bạch hoa xà”, bộ phận 

dùng: toàn thân, tính lương, vị đắng, công năng: “Thanh nhiệt giải độc, khứ ứ 
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bài nùng”, chủ trị Ung nùng, thấp nhiệt can tỳ, nên quy kinh Can, Tỳ. (Vị 

thuốc có vị đắng, tính mát nên có tác dụng thanh nhiệt, giải độc). Theo thông 

tin tra cứu vị thuốc trong cuốn “Cây thuốc Việt Nam và những bài thuốc 

thường dùng” của PGS.TS. Nguyễn Viết Thân [52], vị thuốc có bộ phận dùng 

là cành lá, rễ tươi, vị cay, đắng, chát, tính ấm, có độc, có tác dụng “Khư 

phong, trừ thấp, hành khí hoạt huyết, giải độc tiêu thũng”, dùng điều trị Mụn 

nhọt, ghẻ lở, phong thấp, táo bón… Thông tin này so sánh với kết quả nghiên 

cứu của chúng tôi, thống nhất về: bộ phận dùng, vị, công năng và chủ trị. Tuy 

nhiên, tác giả chưa đề cập đến quy kinh và thể bệnh cụ thể của vị thuốc. Hay 

trong cuốn “Cây thuốc vị thuốc Đông Y” của Lương Y Hy Lãn Hoàng Văn 

Vinh [54], tác giả viết vị thuốc có bộ phận dùng là rễ, lá; vị cay, đắng; tính 

ấm, có độc; có công dụng “Trừ phong, tan ứ, giải độc, sát trùng”, dùng để trị 

Huyết ứ, kinh bế, độc sưng lở ác, ghẻ ngứa…Thông tin này so sánh với 

nghiên cứu của chúng tôi, thống nhất về: bộ phận dùng, công năng, chủ trị của 

vị thuốc. Tuy nhiên, tác giả chưa đề cập quy kinh cũng như thể bệnh điều trị 

cụ thể của vị thuốc này. 
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KẾT LUẬN 

 

 Qua hoạt động tra cứu và thu thập thông tin vị thuốc nam từ tài liệu và 

cộng đồng, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thảo luận, đối sánh, luận suy, kết 

hợp tham vấn chuyên môn từ các chuyên gia về lĩnh vực thuốc nam, chúng tôi 

có một số kết luận sau: 

1. Về thực trạng sử dụng của 100 vị thuốc nam thường dùng tại miền Bắc 

Việt Nam. 

100 vị thuốc nam được lựa chọn thỏa mãn tiêu chí của đề tài. Trong đó: 

39 vị thuốc nguồn gốc từ tài liệu; 61 vị thuốc nguồn gốc từ cộng đồng; số 

lượng mẫu cây thuốc tươi thu thập được từ 3 tỉnh lần lượt là: 39 vị thuốc từ 

Thái Nguyên; 34 vị thuốc từ Ba Vì; 27 vị thuốc từ Tuyên Quang. 

10 vị thuốc nam chưa thu thập được thông tin về tính, vị; 91 vị thuốc 

nam chưa thu thập được thông tin về quy kinh; 58 vị thuốc nam chưa thu thập 

được thông tin về công năng; Mặt khác, các thể bệnh được mô tả theo danh 

pháp YHHĐ và ngôn từ dân gian. 

2. Về công năng chủ trị của 100 vị thuốc nam thường dùng tại miền Bắc 

Việt Nam. 

  Xác định công năng, chủ trị của 100 vị thuốc nam chúng tôi thu được 

kết quả như sau: 

 - 17 vị thuốc có công năng, chủ trị bệnh Hô hấp như: Bồng bồng, Cây bọ 

mắm, Củ chóc chuột…Trong đó: 53% vị thuốc điều trị Đàm ẩm, Khái thấu; 

41% vị thuốc điều trị Cảm mạo, Cảm thử… 

 - 13 vị thuốc có công năng, chủ trị bệnh Tiêu hóa như: Cây bọ mẩy, Chỉ 

thiên, Lá khôi tía… Trong đó: 31% vị thuốc điều trị Tỳ vị thấp nhiệt, Nhiệt 

độc can kinh; 23% vị thuốc điều trị Tiết tả;  
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- 23 vị thuốc có công năng chủ trị bệnh Tiết niệu- sinh dục như: Bạch 

đồng nữ, Cải trời, Dây hạt bí…Trong đó: 61% vị thuốc điều trị Lâm chứng, 

Thấp nhiệt hạ tiêu; 13% vị thuốc điều trị Khí hư, Kinh nguyệt không đều…  

 - 21 vị thuốc có công năng, chủ trị bệnh Cơ xương khớp như: Cây vòi 

voi, Dây chìa vôi, Dây kí ninh…Trong đó: 90% vị thuốc điều trị chứng Tý, 

Ma mộc; 14% vị thuốc điều trị Sang thương, Huyết ứ;  

 - 9 vị thuốc có công năng, chủ trị bệnh Thần kinh- tâm thần như: Bạch 

hạc, Đinh lăng, Lạc tiên…Trong đó: 44% vị thuốc điều trị Thất miên; 33% vị 

thuốc điều trị Tăng huyết áp.  

 - 17 vị thuốc có công năng, chủ trị bệnh khác như: Bạch hoa xà, Bồ cu 

vẽ, Lá đơn đỏ…Trong đó: 47,1% vị thuốc điều trị Viêm da, Ung nùng; 23,5% 

vị thuốc điều trị Huyết nhiệt hay Nhiệt độc ở tam tiêu; 29,4% vị thuốc điều trị 

Nha chu thống… 
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KHUYẾN NGHỊ 

 

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy: 

- Đề tài được thực hiện tại ba tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, Tuyên Quang 

nên chưa thể đại diện cho toàn miền Bắc. 

- Cỡ mẫu thu được còn nhỏ so với danh mục thuốc nam thực tế tại cộng 

đồng ở ba tỉnh: Thái Nguyên, Hà Nội, Tuyên Quang. 

Vì vậy kết quả nghiên cứu này có thể chưa mang tính đại diện về đặc 

điểm của các vị thuốc nam tại miền Bắc Việt Nam. Do đó, chúng tôi có 

khuyến nghị tiếp tục thực hiện đề tài với một cỡ mẫu lớn hơn và trong phạm 

vi lớn hơn. 
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PHỤ LỤC 
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Phụ lục 3: Biểu mẫu thu thập thông tin ban đầu về vị thuốc 

Phụ lục 4: Biểu mẫu phỏng vấn thu thập thông tin về chủ trị của vị thuốc 

Phụ lục 5: Biểu mẫu xin ý kiến về công năng, chủ trị của vị thuốc nam 

Phụ lục 6: Danh mục hình ảnh vị thuốc 

Phụ lục 7: Bảng tra cứu xác định “công năng” của vị thuốc 

Phụ lục 8:  Thông tin ban đầu về 286 vị thuốc nam được lựa chọn 
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PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH NGƯỜI CUNG CẤP BÀI THUỐC, CÂY THUỐC 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA XIN Ý KIẾN VỀ BÀI THUỐC, VỊ 

THUỐC NAM 

  



 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ THAM DỰ HỘI THẢO NHÓM TẠI THÁI 

NGUYÊN 

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại 

1 Nguyễn Lý Phúc BSCKI - Phó trưởng phòng 

KHTH 

0826798848 

2 La Thị Lan BSCKI - Trưởng khoa Ngũ quan - 

Da liễu 

0988959494 

3 Hà Danh Tuyên BSCKII - Trưởng khoa Nội 

tổng hợp 

0982174294 

4 Lê Mạnh Công BSCKI- Phó trưởng khoa 

Ngoại phụ 

0965393658 

5 Trịnh Thị Hoàn BSCKI. Khoa Ngoại phụ 0984820790 

6 Phan Trường 

Trang 

BSCKI- Phó trưởng khoa Nội 

nhi 

0989835239 

7 Hoàng Bảo Ngọc Bác sĩ khoa PHCN 0974902569 

8 Hoàng Văn Tân BSCKI- Bác sĩ khoa Nội tổng 

hợp 

0337237662 

9 Phạm Thị Hảo BSCKI- Phụ trách khoa Lão 0977008508 

10 Dương Thị Hiền Bác sĩ khoa Khám bệnh 0972108995 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

DANH SÁCH 

Tham gia thảo luận: “Tính vị quy kinh, công năng chủ trị của vị thuốc 

nam và bài thuốc nam thường dùng” 

(Kèm theo Công văn số:        /YDCT-KHTH ngày 15/08/2023 của Bệnh viện Y 

dược cổ truyền Tuyên Quang 

 

 

 

  

TT Họ và tên 
Năm sinh Chức vụ, chức 

danh 
Số điện thoại 

Nam Nữ 

1.  BSCKI. Bàn Thị Bích  1977 Phó giám đốc  0984 678 142 

2.  
BSCKI. Đặng Hữu 

Tĩnh 
1971  

Trưởng khoa 

Ngoại 
0987 976 088 

3.  
BSCKI. Triệu Thế 

Vinh 
1977  

Phó trưởng 

khoa Nội Nhi 
0857 744 666 

4.  BSCKI. Đàm Thị Ngân  1974 
Trưởng khoa 

KBĐK 
0915 474 738 

5.  
BSCKI. Lê Thị Kiều 

Trang 
 1990 Bác sỹ 0982 719 285 

6.  
BSCKI. Mai Văn 

Trung 
1987  

Bác sỹ 
0977 016 535 

7.  
BSCKI. Triệu Văn 

Thắng 
1987  

Bác sỹ 
0974 581 112 

8.  BS. Vũ Thị Phúc  1980 Bác sỹ 0394 971 769 

9.  BS. Đào Thị Hiền  1995 Bác sỹ 0974 584 818 

10.  BS. Phạm Thị Liên  1993 Bác sỹ 0962 182 602 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

DANH SÁCH THAM DỰ THẢO LUẬN Ý KIẾN CHUYÊN MÔN 

Thành phần tham gia: 

1. TS. Nguyễn Thị Thu Hằng   - Phó GĐ Bệnh viện 

2. BSCKII. Vũ Thị Hương   - Phó GĐ Bệnh viện 

3. TS. Vũ Minh Hoàn - TP. Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Chỉ đạo tuyến 

4. Ths. Hoàng Vũ Long - PP. Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Chỉ đạo tuyến 

5. BSCKII. Nguyễn Thị Hải Yến  - Tp. Kế hoạch tổng hợp 

6. BSCKI. Nguyễn Lê Việt   - TK. Phục hồi chức năng 

7. Ths. Ngô Quang Hùng   - TK. Châm cứu 

8. Ths. Đặng Thị Huyền Nga  - PK. Châm cứu 

9. Ths. Nguyễn Hà My   - Phòng khám A 

10. Ts. Trần Hồng Minh   - Phòng KHTH 

11. Ths. Trần Thị Thu Trang  - TK. Khám Bệnh 

12. Ths. Nguyễn Tuấn Nghĩa  - Khoa Lão Khoa 

13. Ths. Nguyễn Hoài Linh   - Khoa Nội tổng hợp 

14. Ths. Phùng Thị Khánh Linh  - Khoa Châm cứu 

15. Ths. Ngô Quế Dương   - Khoa Phục hồi chức năng 

16. BSCKI. Nguyễn Xuân Bình  - Khoa Khám Bệnh 

17. BS. Phạm Minh Ngọc   - Phòng ĐT-NCKH-CĐT 

18. BS. Đỗ Thùy Linh   - Khoa Châm cứu 

19. BS. Nguyễn Xuân Trường  - Khoa Nội tổng hợp 

20. BS. Phạm Thị Thanh Bình  - Khoa Châm cứu 

21. BSCKI. Đàm Thị Trang  - Khoa Phục hồi chức năng 

22. BS. Trần Thị Thùy Trang  - Khoa Ngũ quan 

23. BS. Nguyễn Thị Thùy Linh  - Khoa Ngoại 

24. BS. Lê Mạnh Tường   - Khoa Lão khoa 

25. Ths. Hoàng Thanh Tuấn  - Khoa Lão khoa 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

P
H

U
 L

Ụ
C

 3
 

B
IỂ

U
 M

Ẫ
U

 T
H

U
 T

H
Ậ

P
 T

H
Ô

N
G

 T
IN

 B
A

N
 Đ

Ầ
U

 V
Ề

 V
Ị 

T
H

U
Ố

C
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

PHỤ LỤC 4 

BIỂU MẪU PHỎNG VẤN THU THẬP THÔNG TIN VỀ CHỦ TRỊ 

CỦA VỊ THUỐC 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

PHỤ LỤC 5 

BIỂU MẪU XIN Ý KIẾN VỀ CÔNG NĂNG, CHỦ TRỊ CỦA VỊ 

THUỐC NAM 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

PHỤ LỤC 6: 

TẬP ẢNH VỊ THUỐC TỪ CỘNG ĐỒNG 

  



 

 

 

 

TẬP ẢNH VỊ THUỐC TỪ CỘNG ĐỒNG 

  



 

 

 

 

TẬP ẢNH VỊ THUỐC TỪ CỘNG ĐỒNG 

  



 

 

 

 

TẬP ẢNH VỊ THUỐC TỪ CỘNG ĐỒNG 

  



 

 

 

 

TẬP ẢNH VỊ THUỐC TỪ CỘNG ĐỒNG 

  



 

 

 

 

TẬP ẢNH VỊ THUỐC TỪ CỘNG ĐỒNG 

  



 

 

 

 

TẬP ẢNH VỊ THUỐC TỪ CỘNG ĐỒNG 

  



 

 

 

 

TẬP ẢNH VỊ THUỐC TỪ CỘNG ĐỒNG 

  



 

 

 

 

TẬP ẢNH VỊ THUỐC TỪ CỘNG ĐỒNG 

  



 

 

 

 

TẬP ẢNH VỊ THUỐC TỪ CỘNG ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TẬP ẢNH VỊ THUỐC TỪ CỘNG ĐỒNG 



 

 

 

 

TẬP ẢNH VỊ THUỐC TỪ CỘNG ĐỒNG 

 

  



 

 

 

 

TẬP ẢNH VỊ THUỐC TỪ CỘNG ĐỒNG 



 

 

 

 

TẬP ẢNH VỊ THUỐC TỪ CỘNG ĐỒNG 

 

  



 

 

 

 

TẬP ẢNH VỊ THUỐC TỪ CỘNG ĐỒNG 

 



 

 

 

 

TẬP ẢNH VỊ THUỐC TỪ CỘNG ĐỒNG 

  



 

 

 

 

PHỤ LỤC 7: 

BẢNG TRA CỨU XÁC ĐỊNH “CÔNG NĂNG” VỊ THUỐC NAM 

 

Mã 

số 

Chủ trị 

Công năng Bệnh 

danh 

Thể bệnh 

 Tuần hoàn 

1.1. Huyễn 

vựng  

 

Âm hư dương 

xung 

Tư âm tiềm dương 

Can thận hư Tư dưỡng can thận 

Tâm tỳ hư Kiện tỳ, bổ huyết, an thần 

Đàm thấp Kiện tỳ, trừ thấp, hóa đàm 

 Tâm quý Khí âm hư  Ích khí liễm âm 

1.2 Tâm dương hư Ôn dương, hoạt huyết, lợi niệu 

 Âm dương khí 

huyết đều hư 

Ích khí dưỡng âm, ôn dương hoạt 

huyết 

 Quyết 

tâm 

thống 

Khí trệ huyết ứ  Hành khí, hoạt huyết, thông dương, 

hóa trọc 

1.3 Tâm dương hư 

thoát 

Ôn dương cứu nghịch, hoạt huyết, ích 

khí, phù mạch 

 Can thận âm hư Bổ can thận 

 Tâm tỳ hư Kiện tỳ, an thần 

  Tâm thận dương 

hư 

Ôn bổ tâm thận 

1.4 Chính 

xung 

 

Tâm huyết hư Dưỡng huyết, kiện tỳ, an thần 

 Âm hư hỏa 

vượng 

Tư âm giáng hỏa 

 Dương hư Ôn dương an thần 

1.5 Chảy 

máu 

Ứ huyết  Khứ ứ chỉ huyết 

 Huyết nhiệt Lương huyết chỉ huyết 

 Hỏa độc, nhiệt 

độc, thấp nhiệt, vị 

nhiệt 

Thanh nhiệt chỉ huyết 

 Tỳ hư  Kiện tỳ nhiếp huyết 

1.6 Huyết hư  Huyết hư Bổ huyết 



 

 

 

 

Mã 

số 

Chủ trị 

Công năng Bệnh 

danh 

Thể bệnh 

Huyết hư  

 

Khí huyết đều hư Bổ khí huyết 

Can thận âm hư Bổ can thận âm 

Tỳ thận dương hư Ôn bổ tỳ thận 

2. Hô hấp 

2.1 

 

 

Háo 

xuyễn  

 

Hen hàn Ôn phế tán hàn, trừ đàm, hạ suyễn 

Hen nhiệt Thanh nhiệt, tuyên phế, hóa đàm, bình 

xuyễn 

Phế khí hư Bổ phế cố biểu, ích khí định suyễn, 

Phế âm hư Tư dưỡng phế âm, tư âm giáng hỏa 

Tỳ hư Kiện tỳ ích khí 

Thận hư Ôn thận nạp khí 

2.2 Khái thấu  Phong hàn Sơ hàn tán tà, tuyên phế 

  Phong nhiệt Sơ phong thanh nhiệt, tuyên phế 

  Phế táo Thanh phế, nhuận táo, chỉ khái 

  Đàm thấp Táo thấp, hóa đàm, chỉ khái 

  Thủy ẩm Ôn phế hóa đàm 

2.3 Thất âm  

 

Ngoại cảm phong 

hàn  

Phát tán phong hàn 

 Đàm nhiệt Thanh phế hóa đàm 

 Phế âm hư Tư âm dưỡng phế 

 Thận âm hư Bổ thận âm, nạp phế khí, tuyên phế 

2.4 Ôn bệnh 

 

Tà phạm vào 

phần phế vệ 

Phát tán phong nhiệt, chỉ khái 

 Nhiệt uất phế khí Thanh nhiệt tuyên phế 

 Nhiệt nhập tâm 

doanh 

Thanh doanh tiết nhiệt, khai khiếu 

3. Tiêu hóa 

3.1 Vị quản 

thống 

Can khí uất trệ Sơ can lý khí 

 Hỏa uất phạm vị Thanh nhiệt giải uất, hòa vị 

 Huyết ứ vị lạc Hoạt huyết khứ ứ, chỉ thống 

 Tỳ vị hư hàn Ôn bổ tỳ vị 



 

 

 

 

Mã 

số 

Chủ trị 

Công năng Bệnh 

danh 

Thể bệnh 

3.2 Hoàng 

đản 

Can nhiệt, tỳ thấp Thanh nhiệt, lợi thấp, kiện tỳ, thoái 

hoàng 

  Can uất, tỳ hư, 

khí trệ 

Sơ can, kiện tỳ, lý khí 

 Hoàng 

đản 

Can âm bị thương 

tổn 

Tư âm dưỡng can 

  Khí trệ, huyết ứ Sơ can, lý khí, hoạt huyết 

3.3 Can 

ngạnh 

hóa, cổ 

chướng  

(Xơ gan) 

Can uất, tỳ hư, 

can tỳ bất hòa 

Sơ can, lý khí, kiện tỳ trừ thấp 

 Khí trệ, huyết ứ Sơ can ký khí, hoạt huyết 

 Âm hư thấp nhiệt Tư âm lợi thấp 

 Tỳ thận dương hư Ôn tỳ thận dương 

3.4 Tiết tả Hàn thấp Giải biểu tán hàn, hóa trọc chỉ tả 

  Thấp nhiệt Thanh nhiệt lợi thấp, hóa trọc chỉ tả 

  Thương thực Tiêu thực đạo trệ 

  Can khắc tỳ Thư can kiện tỳ, điều hòa can tỳ 

  Tỳ vị hư Ôn trung kiện tỳ, chỉ tả 

  Tỳ thận dương hư Ôn thận trợ tỳ dương, chỉ tả 

3.5 Táo bón 

kéo dài 

Âm hư huyết 

nhiệt 

Lương huyết nhuận táo, dưỡng âm 

nhuận táo 

 Huyết hư Bổ huyết nhuận táo 

 Khí hư Ích khí nhuận tràng 

 Khí trệ Kiện tỳ, hành khí, nhuận tràng 

4. Sinh dục tiết niệu 

4.1 Thủy khí  

 

Phong tà  Tuyên phế, phát hãn, lợi niệu 

 Thủy thấp Thông dương lợi thấp 

 Thấp nhiệt Thanh nhiệt giải độc, trừ thấp, trục 

thủy 

4.2 Thủy 

thũng  

Tỳ dương hư Ôn bổ tỳ dương, hành khí, lợi niệu 

Thận tỳ dương hư Ôn thận tỳ dương 



 

 

 

 

Mã 

số 

Chủ trị 

Công năng Bệnh 

danh 

Thể bệnh 

(Âm thủy 

viêm cầu 

thận 

mạn) 

Âm hư dương 

xung 

Bình can, tư âm, lợi thủy 

4.3 Ngũ lâm Thấp nhiệt Thanh nhiệt lợi thấp, thông lâm 

  Thận âm hư kết 

hợp Thấp nhiệt 

Bổ thận, thanh nhiệt trừ thấp, thông 

lâm 

4.4 Thủy 

thũng, 

phù 

thũng  

 

Tỳ thận dương hư Ôn dương lợi thủy 

Can thận âm hư Tư bổ can thận, lợi thủy 

Khí âm lưỡng hư Ích khí dưỡng âm kiêm lợi thủy 

Phong nhiệt phạm 

phế 

Tân lương giải biểu, tuyên phế, lợi 

thủy 

Khí trệ thủy đình Tuyên thông phế khí, hành khí, lợi 

thủy 

 Thấp nhiệt ủng 

trệ 

Thanh nhiệt táo thấp lợi thủy 

4.5 Cao lâm  

 

Xích trọc (Đái 

đỏ) 

Ích khí thanh tâm lợi niệu  

 Bạch trọc (Đái 

trắng) 

Thanh nhiệt lợi thấp là chính 

4.6 Đái máu Tâm hỏa vong 

động 

Thanh tâm hỏa, thanh nhiệt giải độc, 

lương huyết chỉ huyết 

 Âm hư hỏa động Tư âm thanh nhiệt, chỉ huyết 

 Huyết ứ Hoạt huyết chỉ huyết, khứ ứ chỉ huyết 

 Tỳ hư không 

thống nhiếp được 

huyết gây chảy 

máu 

Kiện tỳ chỉ huyết (ích khí nhiếp 

huyết) 

4.7 Lung bế  

 

Thấp nhiệt hạ tiêu Thanh nhiệt lợi thấp 

 Huyết ứ  Hoạt huyết, hành khí lợi niệu 



 

 

 

 

Mã 

số 

Chủ trị 

Công năng Bệnh 

danh 

Thể bệnh 

 Thận hư không 

khí hóa được 

bàng quang 

Ôn bổ thận dương, lợi khiếu 

5. Hệ thần kinh, tâm thần 

5.1 Tâm căn 

suy 

nhược 

Can tâm khí uất 

kết 

Sơ can, lý khí, an thần 

 Âm hư hỏa 

vượng 

Tư âm giáng hỏa, bình can tiềm 

dương, an thần 

 Tâm can thận âm 

hư 

Bổ thận âm, bổ can huyết, an thần, cố 

tinh. 

 Tâm tỳ hư Dưỡng tâm kiện tỳ 

 Thận âm, Thận 

dương hư 

Ôn bổ thận dương, bổ thận âm, an 

thần, cố tinh 

5.2 Lặc gian 

thần kinh 

thống, 

hiếp 

thống 

Phong hàn Khu phong, tán hàn, thông kinh lạc 

Phong hàn thấp Khu phong, tán hàn, trừ thấp, thông 

kinh lạc 

Phong nhiệt thấp Khu phong, thanh nhiệt, trừ thấp, 

thông kinh lạc 

Huyết ứ khí trệ Hoạt huyết, hành khí, thông kinh lạc 

5.3 Đầu 

thống, 

đầu 

phong, 

não 

phong  

Phong hàn đầu 

thống 

Sơ tán phong hàn 

 Phong nhiệt đầu 

thống 

Trừ phong thanh nhiệt 

 Phong thấp đầu 

thống 

Trừ phong thắng thấp 

 Can dương đầu 

thống 

Bình can, tiềm dương, dưỡng âm 

 Đàm thấp đầu 

thống 

Hóa đàm giáng nghịch 

 Huyết ứ đầu 

thống 

Hoạt huyết hóa ứ 



 

 

 

 

Mã 

số 

Chủ trị 

Công năng Bệnh 

danh 

Thể bệnh 

5.4 Yêu cước 

thống  

Phong hàn Khu phong, tán hán, thông kinh lạc 

 Phong hàn thấp tý 

kết hợp với Can 

thận hư 

Khu phong, tán hàn, trừ thấp, bổ can 

thận 

5.5 Khẩu 

nhãn oa 

tà 

Trúng phong hàn 

của kinh lạc 

Khu phong, tán hàn, thông kinh hoạt 

lạc 

 Trúng phong 

nhiệt ở kinh lạc 

Khu phong, bổ huyết, thông kinh lạc 

 Ứ huyết ở kinh 

lạc 

Hoạt huyết, hành khí 

5.6 Huyễn 

vựng  

Can dương 

thượng cang 

Bình can, tiềm dương, thanh hỏa, tức 

phong 

  Đàm trọc trung 

trở 

Táo thấp trừ đàm, kiện tỳ hòa vị 

  Thận tinh bất túc Thiên về dương hư: Bổ thận trợ dương 

Thiên về âm hư thì bổ thận, tư âm 

  Khí huyết đều hư Bổ khí huyết, iện tỳ 

5.7 Trúng 

phong, 

bán thân 

bất toại 

Âm hư hỏa 

vượng 

Tư âm tiềm dương, khứ phong thông 

lạc 

 

Phong đàm Trừ đàm hỏa, thông lạc là chính, tức 

phong, kiện tỳ, trừ thấp 

Chứng bế Tức phong, thanh hỏa, tiêu đàm, khai 

khiếu 

Chứng thoát Hồi âm, hồi dương, cứu thoát 

6. Cơ xương khớp 

6.1 Bạch hổ 

lịch tiết  

Phong thấp nhiệt 

tý 

Khu phong, thanh nhiệt, giải độc, hoạt 

huyết, lợi niệu, trừ thấp 



 

 

 

 

Mã 

số 

Chủ trị 

Công năng Bệnh 

danh 

Thể bệnh 

 Phong hàn thấp 

phối hợp với can 

thận hư 

Khu phong, tán hàn, trừ thấp, bổ can 

thận 

6.2 Hư khớp Khí huyết bất túc Bổ khí huyết, ôn thông kinh lạc 

  Can thận hư Bổ can thận, thông kinh lạc 

  Chấn thương Hành khí hoạt huyết, thông kinh lạc 

6.3 Yêu 

thống 

Hàn thấp bế kinh Tán hàn trừ thấp, thông kinh lạc 

Huyết ứ trở lạc Hoạt huyết, thông kinh lạc 

Can thận hư Bổ can thận, dưỡng cân cốt, thông 

kinh lạc 

 Thấp nhiệt Thanh nhiệt, khu phong, trừ thấp, 

hành khí hoạt huyết 

6.4 Lạc chẩm Phong hàn Khu phong, tán hàn, thông kinh lạc 

  Hàn thấp Tán hàn trừ thấp, ôn thông kinh lạc 

  Huyết ứ Hoạt huyết, hành khí, thông kinh lạc 

  Can thận hư, 

phong hàn thấp tà 

xâm phạm 

Bổ can thận, khu phong trừ thấp, tán 

hàn, thư cân hoạt lạc 

7. Hư lao  

7.1 Hư lao  Phế khí hư Bổ phế khí 

Tỳ khí hư Kiện tỳ, ích khí 

Tỳ phế đều hư Kiện tỳ, bổ phế 

Tâm huyết hư Dưỡng huyết, an thần 

Can huyết hư Bổ huyết, dưỡng can 

Tỳ dương hư Ôn trung kiện tỳ 

Thận dương hư Ôn bổ thận dương 

Phế âm hư Tư âm dưỡng phế, dưỡng âm bổ phế 

Tâm âm hư Tư dưỡng tâm âm, an thần định chí 

Vị âm hư Tư dưỡng vị âm 

 Can âm hư  Bổ can âm 

8. Bệnh lý chuyển hóa 



 

 

 

 

Mã 

số 

Chủ trị 

Công năng Bệnh 

danh 

Thể bệnh 

8.1 Tiêu khát Thượng tiêu Dưỡng âm nhuận phế, sinh tân chỉ 

khát 

  Trung tiêu Dưỡng vị, sinh tân, chỉ khát 

  Hạ tiêu Dưỡng âm sinh tân, nhuận táo thanh 

nhiệt 

 Thống 

phong 

Đàm thấp Trừ thấp hóa đàm, lợi niệu 

 Thấp nhiệt Thanh nhiệt trừ thấp, thư cân 

  Huyết ứ Hoạt huyết trục ứ, thông lạc 

  Âm hư Tư âm thanh nhiệt, dưỡng âm 

9. Bệnh lý Sản Phụ khoa 

9.1 Thống 

kinh 

Huyết hư Bổ huyết, dưỡng huyết 

 Thận hư Bổ thận điều can 

 Khí trệ Thuận khí hành trệ 

 Huyết ứ Hoạt huyết tiêu ứ 

 Hàn thực Ôn kinh tán hàn 

 Hư hàn Ôn kinh bổ hư 

 Huyết nhiệt Thanh nhiệt lương huyết 

9.2 Loạn 

kinh 

 

Huyết nhiệt Lương huyết, thanh nhiệt điều kinh 

 Hư nhiệt Dưỡng âm thanh nhiệt 

 Hư hàn Ôn kinh trừ hàn, bổ hư 

 Khí hư Bồi bổ khí, cố kinh 

 Huyết hư Bổ huyết điều kinh 

 Tỳ hư Bổ tỳ điều kinh 

 Can thận hao tổn Điều can thận 

 Huyết ứ Hành huyết trục ứ 

 Khí uất Điều khí giải uất 

 Đàm thấp Kiện tỳ tiêu đờm 

9.3 Trẩn 

huyết  

 

Huyết hư Bổ khí, dưỡng huyết 

Tỳ hư Bổ tỳ vị, dưỡng khí huyết 

Lao tổn Dưỡng can, bổ thận, hoạt huyết 

Vị nhiệt Tiết nhiệt tồn âm 

Phong hàn Ôn kinh, tán hàn, thông uất trệ 



 

 

 

 

Mã 

số 

Chủ trị 

Công năng Bệnh 

danh 

Thể bệnh 

Khí uất Điều khí thư uất 

Đàm tắc Hóa đờm thông trệ 

 Huyết ứ Hoạt huyết thông ứ 

9.4 Đới hạ Tỳ hư Kiện tỳ, ích khí, trừ thấp 

  Thấp nhiệt Thanh nhiệt, trừ thấp  

  Can uất Điều can, giải uất  

  Đàm thấp Kiện tỳ, hóa đàm 

  Thận hư Củng cố tạng thận, bồi hỏa 

9.5 Âm sang  

 

Thấp nhiệt Thanh trừ thấp nhiệt 

 Can uất Tả can, thanh nhiệt 

9.6 Ác trở  

 

Khí huyết không 

đều 

Điều hòa khí huyết 

 Tỳ vị hư nhược Kiện tỳ hòa vị 

 Vị nhiệt Thanh vị nhiệt, giáng nghịch 

  Đàm ẩm Long đờm giáng khí nghịch 

  Can vị bất hòa Điều can hòa vị, thư uất, giáng nghịch 

9.7 Hoạt thai  Khí huyết hư 

nhược 

Bổ khí huyết, an thai 

  Tỳ hư Bổ trung khí, an thai 

  Thận hư Bổ thận an thai 

  Can uất khí trệ Bình can, thư uất, lý khí, an thai 

  Âm hư huyết 

nhiệt 

Tư âm, thanh nhiệt, an thai 

9.8 Khuyết 

nhũ 

Khí huyết hư 

nhược 

Bổ dưỡng khí huyết 

 Can khí uất trệ Sơ can, giải uất kiêm thông lạc 

10. Bệnh lý Ngoại khoa 

10.1 Trĩ Huyết ứ Lương huyết, chỉ huyết, hoạt huyết, 

khứ ứ 

Thấp nhiệt Thanh nhiệt lợi thấp, hoạt huyết chỉ 

thống 



 

 

 

 

Mã 

số 

Chủ trị 

Công năng Bệnh 

danh 

Thể bệnh 

Khí huyết đều hư Bổ khí huyết, thăng đề, chỉ huyết 

10.2 Giang lậu Thấp nhiệt Thanh nhiệt lợi thấp 

  Khí huyết đều hư Bổ khí huyết 

10.3 Thoát thư Thận hư, hàn thấp 

ứ 

Ôn thận hóa thấp, thông ứ hoạt huyết 

 Đàm thấp, huyết 

ứ 

Hóa đàm, trừ thấp, hoạt huyết, thông 

lạc 

 Nhiệt độc, huyết 

ứ 

Thanh nhiệt, giải độc, ích khí dưỡng 

âm, hoạt huyết thông lạc 

 Khí huyết đều hư Bổ ích khí huyết, hoạt huyết 

10.4 Long bế, 

lung bế 

Thận khí bất túc Ôn dương ích khí, bổ thận lợi niệu 

 Trung khí bất túc Ích khí, kiện tỳ, lợi niệu 

 Can khí uất kết  Sơ can, lý khí, thông lợi tiểu tiện 

 Niệu đạo ứ nghẽn Hành ứ tán kết, thông lợi thủy đạo 

  Bàng quang thấp 

nhiệt 

Thanh nhiệt lợi niệu, hóa ứ 

10.5 Thạch 

lâm 

Khí trệ huyết ứ Lý khí hành trệ, hoạt huyết thông lâm 

  Thấp nhiệt Thanh nhiệt lợi thấp, thông lâm, bài 

thạch 

  Thận hư Ích khí bổ thận, thông lâm bài thạch 

10.6 Thấp chẩn, 

thấp sang 

Phong thấp nhiệt Thanh nhiệt lợi thấp, lương huyết giải 

độc 

  Huyết hư phong 

táo 

Khu phong, dưỡng huyết, nhuận táo 

10.7 Bạch 

sang, 

tùng bì 

tiễn 

Phong huyết nhiệt Lương huyết, giải độc, khu phong 

Thấp huyết nhiệt Khu phong, dưỡng huyết, thanh nhiệt 

trừ thấp, hòa dinh thông lạc 

Huyết hư, phong 

táo 

Dưỡng huyết, nhuận táo, khu phong 

10.8 Hỏa đới 

sang 

Can kinh uất 

nhiệt 

Thanh nhiệt lợi thấp, giải độc chỉ 

thống 



 

 

 

 

Mã 

số 

Chủ trị 

Công năng Bệnh 

danh 

Thể bệnh 

Tỳ hư thấp trệ Kiện tỳ, trừ thấp, giải độc 

Khí trệ huyết ứ Hoạt huyết hóa ứ, hành khí chỉ thống 

10.9 Tọa sang, 

Thanh 

xuân đậu 

Phế kinh phong 

nhiệt 

Thanh nhiệt tả hỏa, giải độc táo thấp 

 Thấp nhiệt uẩn 

kết 

Thanh nhiệt, hóa thấp, thông phủ 

 Huyết ứ đàm 

ngưng 

Hoạt huyết hóa ứ, hóa đàm tán kết 

10.10 Trật đả  

 

Hoạt huyết phá ứ Hành ứ hoạt huyết sinh tân 

Bổ can thận tiếp 

liền xương 

Bổ ích can thận, tiếp cốt 

11. Nhi khoa 

11.1 Chứng 

cam  

 

Tỳ hư (Tỳ cam) Bổ khí, bổ tỳ vị là chính 

 Khí huyết hư, can 

thận hư (Can 

cam) 

Bổ khí huyết, bổ can thận tỳ vị 

11.2 Tiết tả 

 

Thấp nhiệt Thanh nhiệt, trừ thấp 

 Tỳ hư Ôn bổ tỳ vị 

 Tích trệ Tiêu thực đạo trệ 

11.3 Ôn nhiệt 

 

Phong hàn Tuyên phế khí, tán hàn 

 Phong nhiệt, 

nhiệt độc 

Tuyên phế hóa đàm, thanh nhiệt giải 

độc 

 Đàm nhiệt Thanh nhiệt giải độc, tuyên phế trừ 

đàm 

 Phế hư Bổ thổ sinh kimm cứu thoát 

11.4 Cấp kinh 

phong 

 

Ngoại cảm phong 

hàn 

Sơ phong chỉ kinh 

 Kinh phong do 

thực nhiệt 

Thanh nhiệt giải độc, tả hỏa , bình 

can, tức phong 

 Thấp nhiệt Thanh nhiệt trừ thấp, giải độc trừ 

phong 



 

 

 

 

Mã 

số 

Chủ trị 

Công năng Bệnh 

danh 

Thể bệnh 

 Sợ hãi, sau khi 

ngã, động kinh, 

uốn ván 

An thần, trấn kinh 

11.5 Mạn kinh 

phong 

 

Tỳ hư Ôn trung kiện tỳ, tức phong 

Thận, tỳ đều hư Ôn bổ tỳ thận 

Kinh phong do 

khí âm đều hư 

Ích khí dưỡng âm, bình can tức phong 

11.6 Ma chẩn  

 

Phát sốt Giải cơ thấu biểu, tân lương giải biểu 

 Sởi mọc Thanh nhiệt giải độc 

 Sởi bay Dưỡng âm thanh nhiệt 

11.7 Thủy hoa 

 

Tà ở phần vệ Sơ phong thanh nhiệt 

Tà ở phần dinh và 

huyết 

Thanh nhiệt giải độc ở khí phận, 

lương huyết ở doanh phận 

 



 

 

 

 

PHỤ LỤC 8: 

BẢNG THỐNG KÊ THÔNG TIN VỀ 284 VỊ THUỐC NAM ĐƯỢC 

LỰA CHỌN 

(thuộc đề tài: “Mô tả thực trạng sử dụng và công năng, chủ trị của 100 vị 

thuốc nam thường dùng tại miền Bắc Việt Nam”) 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

1 Bạc hà  

Toàn 

cây 

trên 

mặt 

đất 

Dùng tươi 

hay phơi 

sấy khô 

Ấ m  Cay  
Chưa 

có 

Thanh nhiệt 

hoá đờm, 

tiêu thức ăn. 

Trị bệnh 

phong tà, 

đau đầu, 

sốt. 

2 
Bách 

bộ  
Rễ củ 

Dùng tươi 

hay phơi 

sấy khô 

Ấm  
Ngọt 

đắng   
Phế Chưa có Chưa có 

3 
Ba 

chạc  

Rễ và 

lá  

Dùng tươi 

hoặc khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

4 
Bạch 

cự  

Toàn 

cây 

Dùng tươi 

hoặc khô 
Hàn  Đắng  

Chưa 

có 

Thanh nhiệt, 

mạnh gân, 

thông huyết 

mạch, thanh 

thần, trung 

hoà giải độc 

rượu. 

Chưa có 

5 
Bạch 

giới tử 
Hạt  

Dùng tươi 

hay phơi 

sấy khô 

Ấm Cay  
Chưa 

có 

Khoan lợi, 

tiêu đàm, 

thuận khí. 

Trị lao 

truyền 

nhiễm, cước 

khí, đau 

phong. 

6 
Bạch 

hạc 
Rễ 

Thái lát, 

phơi khô. 
Lương  

Đắng, 

ngọt. 

Chưa 

có  
Chưa có  

Chứng 

huyễn 

vựng thể 

can dương 

vượng. 

7 
Bạch 

hoa xà  

Toàn 

thân  

Thái nhỏ, 

phơi khô  

Chưa 

có 

Đắng 

mặn 

Chưa 

có 
Chưa có 

Chữa trúng 

phong tê 

thấp co rút, 

nhọt độc 

8 Bạch Nhựa Dùng tươi  Lạnh Đắng Chưa Chưa có Chữa trật 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

mao 

hương 

cây 

sau 

có đả, nhọt 

độc. 

9 
Bách tử 

nhân 
Hạt  

Quả phơi 

khô lấy 

hạt  

Lạnh Ngọt 
Chưa 

có 

Bổ tâm 

mạnh vị, ích 

thận dương 

Chữa vã 

mồ hôi, 

mất ngủ, 

mụn nhọt 

10 
Bán hạ 

nam  

Thân 

rễ 

Phơi hoặc 

sấy khô, 

khi dùng 

ngâm 

nước vo 

gạo, nước 

phèn hoặc 

nước 

gừng, thái 

lát rồi tẩm 

nước Cam 

thảo, sao 

vàng, phơi 

khô. 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có 

Chữa ho, 

khi ho có 

đờm màu 

vàng. 

11 
Bầu 

giác 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

12 

Bèo 

Tai 

Chuột 

Toàn 

cây 

Dùng tươi 

hoặc khô 

Chưa 

có 
Cay 

Chưa 

có 

Phát hãn giải 

biểu, chỉ 

khát 

Da ngứa mắt 

đỏ, nóng 

cuồng 

13 
Biển 

súc 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Bình Ngọt 
Chưa 

có 

Thanh nhiệt, 

sát trùng 

Trị đái buốt, 

hoàng đản, 

lở chàm 

14 

Bình 

Bát 

Dây 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Hàn Ngọt 

Chưa 

có 

Giáng hoả, 

thanh Can 

Tỳ, Nhuận 

Phế, lợi tiểu 

Trị ban trái 

15 
Bình 

vôi 
Rễ củ  

Cạo vỏ, 

thái mỏng, 

phơi khô. 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

16 Bồ bồ 
Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô dùng 

dần. 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

17 Bo bo  Hạt  Phơi khô  
Chưa 

có 
Ngọt 

Chưa 

có 
Bổ Phổi 

Trừ tê thấp, 

lợi tiểu 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

18 

Bồ 

công 

anh  

Toàn 

cây  

Cắt nhỏ 

phơi khô.  

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

19 
Bồ cu 

vẽ 

Lá, rễ, 

thân  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Hàn  

Đắng 

có độc  

Chưa 

có  
Chưa có  

Đinh nhọt, 

lở loét, 

viêm da 

20 Bồ hòn 
Quả 

và hạt  

Để 

nguyên 

hoặc bỏ 

hạt phơi 

khô. 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

21 
Bồng 

bồng 
Lá  

Thu hái 

quanh 

năm, 

thường 

dùng tươi. 

Bình  

Hơi 

đắng, 

chát. 

Phế Chưa có  
Đàm ẩm, 

khái thấu. 

22 
Bòng 

bong  

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

23 

Bông 

Cúc 

Trắng 

Hoa  
Dùng tươi 

hoặc khô  
Bình 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Khu phong 

Trị đau 

mắt, nhức 

đầu 

24 
Bông 

đào 
Hoa  

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô dùng 

dần. 

Bình Đắng 
Chưa 

có 

Thông huyết 

mạch 

Chữa 

Phong, 

sưng thủng 

tim Gan 

25 

Bông 

Dừa 

lửa 

Lá và 

phần 

ngọn  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 
Ngọt 

Chưa 

có 

sinh tân chỉ 

khát 

Giải ban, 

thông tiểu 

26 
Bông 

Khế 

Hoa 

khế 
Dùng tươi  

 Chưa 

có  
Ngọt  

 Chưa 

có  

Mát Phổi, bổ 

tim 

Chữa ho, 

phong đàm 

27 

Bông 

Kim 

Cúc 

Hoa 

cúc 

vàng  

Dùng tươi 

hoặc khô 

Chưa 

có 
Đắng 

Chưa 

có 

 Trợ Tỳ 

cường Vỵ 

Trị nhức 

đầu, thông 

đàm, giải 

nhiệt ho, 

chảy máu 

cam  

28 
Bùm 

Sụm 

Toàn 

cây 

Dùng tươi 

hoặc khô 
Bình Chát 

Chưa 

có 

Thanh Bàng 

Quang, trợ 

Tỳ, giúp Vỵ 

Trị ban, hạ 

khí 

29 Bưởi Cành, Dùng tươi Chưa Chưa Chưa Chưa có Chưa có 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

bung lá và 

rễ 

hoặc phơi 

khô 

có có có 

30 
Bươm 

bướm 

Hoa, 

rễ, 

cành 

lá 

Dùng tươi 

hoặc khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

31 
Cà độc 

dược  

Lá và 

hoa  

Phơi sấy 

khô  

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

32 Cà gai  
Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô dùng 

dần. 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

33 
Cà gai 

leo 

Thân 

và lá. 

Phơi khô, 

sao qua. 
Ấm. 

Đắng 

nhẹ 

Chưa 

có  
Chưa có  

Đau lưng, 

tăng men 

gan. 

34 Cải trời  
Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Ấm Ngọt 

Chưa 

có 

Thông Phế, 

hạ đàm, ấm 

Tỳ ấm Vỵ 

Nhức đầu, 

trúng nắng. 

35 

Cam 

thảo 

đất  

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

sấy khô 

Hàn  Ngọt  
Can, tỳ, 

vị  
Nhuận huyết 

Thanh 

đờm, giải 

nhiệt, tiêu 

ban. 

36 

Cam 

thảo 

dây 

Rễ, 

thân, 

lá  

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô dùng 

dần. 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Bổ Tỳ, hạ 

hỏa, thông 

lợi 

Giải độc 

37 
Can 

khương  

Thân 

củ 

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô dùng 

dần. 

Ấm  Cay 
Chưa 

có 
Chưa có 

Trị chứng 

hư nhiệt, 

phong hàn, 

đau bụng, 

chứng thất 

huyết. 

38 

Cao 

lương 

khương  

Rễ củ  

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô dùng 

dần. 

Ấm  Cay 
Chưa 

có 
Chưa có 

Trị bệnh 

phong tê, 

báng hơi, 

tả lỵ lâu 

ngày, dạ 

dày lạnh, 

khí uất tích 

39 Cát căn  Rễ củ Dùng tươi Hàn Ngọt  Chưa Phát tán cho Trị cảm, 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

hoặc khô có  ra mồ hôi, 

mát da thịt, 

khỏi phiền 

nhiệt, thông 

quan, giải độc 

phiền nhiệt 

40 
Cẩu 

tích 

Thân 

rễ  

Thái phiến 

phơi, sấy 

khô. 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

41 
Cây bọ 

mắm 

Toàn 

thân 

bỏ rễ  

Rửa sạch, 

dùng tươi 

hoặc sấy 

khô. 

Hàn  
Ngọt, 

nhạt 

Chưa 

có   
Chưa có  

Cảm thử, 

thấp nhiệt 

tỳ vị. 

42 
Cây bọ 

mẩy 
Lá  

Dùng tươi 

hoặc khô. 
Hàn.  Đắng 

Chưa 

có  
Chưa có  

Tỳ vị thấp 

nhiệt, khẩu 

sang thể 

thấp nhiệt. 

43 

Cây 

bồng 

bồng  

Lá  
Dùng tươi 

hoặc khô 
Hàn Ngọt 

Chưa 

có 

Giải nhiệt, 

thông huyết 

mạch, tán 

phong 

Thương 

hàn cảm 

mạo 

44 

Cây 

bông 

tai 

Toàn 

cây 

Dùng tươi 

hay phơi 

khô  

Hàn  Đắng  
Chưa 

có  
Chưa có  

Khí hư, 

mụn nhọt. 

45 

Cây 

cần 

thăng 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Nhiệt  

Đắng 

hậu 

cay 

Chưa 

có 

Tán hàn. 

thông huyết 

mạch, ấm 

phổi 

Suyễn ho, 

nhức mỏi 

bại tê 

46 

Cây 

chân 

chim 

Vỏ 

của 

thân 

và rễ  

Dùng tươi 

hoặc thái 

nhỏ phơi 

khô  

Bình 
Đăng 

The 

Chưa 

có 

Tiêu thũng, 

trừ thấp 

Tiêu thủng, 

trừ tê thấp, 

thông tiểu. 

Sao vàng 

ấm gân 

47 

Cây 

chân 

vịt 

Toàn 

cây bỏ 

rễ 

Dùng tươi 

hoặc khô  
Ấm  Đắng  

Chưa 

có 

Giáng hỏa, 

thanh can tỳ, 

nhuận phế 

Trị suyễn, 

ho đàm, ho 

phong, ho 

nhớt 

48 
Cây chỉ 

Thiên 

Toàn 

cây 

Dùng tươi 

hoặc khô  
Ấm Cay  

Chưa 

có 

Hóa đàm, 

chỉ ho, giáng 

khí 

Trị ho đờm, 

ho nhớt, ho 

ban, trị cảm 

thương hàn, 

giúp dễ tiêu 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

49 
Cây 

chó đẻ 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Nóng Đắng 

Chưa 

có 

Điều kinh, 

hành huyết 

Chữa sốt 

rét 

50 
Cây Cù 

Đèn 

Vỏ, 

rễ, lá, 

quả, 

hạt. 

Dùng tươi 

hoặc khô 
Bình Đắng 

Chưa 

có 

Hành huyết 

thông kinh 

Trị đau 

lưng, tê bại 

51 
Cây cứt 

lợn 

Toàn 

cây 

Dùng tươi 

hoặc khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có  

Tỵ viêm 

do cảm 

nhiễm 

52 
Cây 

Dành 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 
Hậu lạt 

Chưa 

có 

Thanh Can, 

trợ gân, ích 

Thận 

Trừ bạch 

đái 

53 

Cây 

dậy 

trắng 

Lá, 

thân 

và rễ 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Mát 
Lạt 

nhẫn 

Chưa 

có 

Bổ huyết, 

nhuận Phế, 

nhuận da 

di tinh, 

huyết trắng 

54 

Cây 

Điên 

Điển 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô dùng 

dần. 

Bình 
Chát - 

hậu lạt 

Chưa 

có 
Chưa có Đau bao tử 

55 
Cây é 

tía 

Toàn 

cây  

Cắt nhỏ 

phơi trong 

bóng râm  

Ấm Cay 
Chưa 

có 

Ấm Phổi Tỳ, 

trừ thuỷ 

thủng, tan 

đờm 

Trị bụng 

đau do 

lạnh 

56 

Cây 

Giàn 

Xay 

Phần 

trên 

mặt 

đất 

Dùng tươi 

hoặc khô 
Ấm Đắng 

Chưa 

có 

Thông huyết 

mạch, điều 

kinh 

Thương 

hàn nóng 

ho  

57 

Cây 

hàm 

ếch 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

58 

Cây 

Kim 

Thất 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Hàn Ngọt 
Chưa 

có 
Mát Phổi 

Trừ bạch - 

đái, giải 

nhiệt, ho 

khan, ban 

trái 

59 
Cây 

màn ri 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Bình 

Nhẫn 

the, 

mùi 

nồng 

Chưa 

có 

Hơi giải 

nhiệt 

Trị nhức 

đầu, choáng 

váng 

60 
Cây 

măng 
Rễ  Phơi khô  Hàn 

Đăng 

Lạt 

Chưa 

có 

Giải nhiệt, 

thông tiểu, 
Chưa có 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

sậy trị ban, 

nhuận phế 

61 
Cây 

mua 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Bình Ngọt 
Chưa 

có 
Chưa có 

Trị Kiết, 

tiểu ra máu 

62 

Cây 

muồng 

Trâu 

Quả, 

lá, 

cành 

và 

thân  

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô dùng 

dần. 

Bình 
Chưa 

có 

Chưa 

có 

Thông hơi, 

giáng khí, 

vọng hỏa, 

tiêu thực 

Chưa có 

63 Cây Nổ 
Toàn 

cây 

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô 

Ấm 
Chưa 

có 

Chưa 

có 

Tiêu thực, 

Ráo đàm 

thấp 

Tả lỵ, đầy 

bụng, viêm 

bàng quang 

64 
Cây Nụ 

Áo 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Ấm  Đắng  

 Chưa 

có  

Ấm Phổi, trợ 

dương 
Trị ho hàn 

65 
Cây Ô 

Rô Tía 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Ấm Cay 

Chưa 

có 

Hành huyết, 

thông kinh, 

tiêu phong 

ngứa 

Chữa nhức 

mỏi, sát 

trùng 

66 
Cây râu 

mèo 

Toàn 

cây  

Cắt nhỏ 

phơi khô  

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

67 

Cây 

sung 

quý 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Bình Đắng 
Chưa 

có 

Trục ứ, 

thông kinh 

Kinh 

nguyệt 

không đều  

68 
Cây sụt 

sạt 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Ấm 

Đắng, 

hậu 

chua 

Chưa 

có 

Giúp gân 

xương 

Trị đau 

lưng mỏi 

gối 

69 

Cây 

The 

Móc 

Bẹ, rễ  
Dùng tươi 

hoặc khô 

Chưa 

có 
Cay 

Chưa 

có 

Giải nóng 

mê sảng 
Đau đầu 

70 
Cây thù 

lù 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Ấm 

Chát, 

hơi 

đắng 

Chưa 

có 

Khu phong, 

điều kinh, 

trừ thấp 

Trị tê nhức 

mỏi 

71 
Chanh 

thực 

Quả 

chanh  

Dùng tươi 

hoặc khô  
Hàn Chua  

Chưa 

có 

Trừ phong trừ 

đờm, chỉ nôn 

giải khát. 

Trị sưng 

ung 

72 
Chè 

vằng 

Cành, 

lá  

Dùng tươi 

hoặc khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

73 
Chỉ 

thiên  

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

74 Chi tử Quả Sấy khô  Lạnh Đắng Chưa Thanh nhiệt Chưa có 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

của 

cây  

có giáng hoả, tư 

âm, chữa 

huyết nhiệt. 

75 

Chua 

me đất 

hoa 

vàng 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô  

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

76 
Chút 

chít  
Rễ  

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

77 Cỏ Bắc 
Cả lá 

và rễ  

Dùng tươi 

hoặc khô  
Nhiệt  Cay  

Chưa 

có 

Ấm Phổi, 

thông hơi, trị 

ban 

Cảm mạo, 

thương hàn 

78 Cỏ cú 
Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Ấm ngọt 

Chưa 

có 

Thông điều 

kinh, tiêu 

thực, giải 

đàm 

Trị sưng 

ghẻ 

79 
Cỏ 

huyết 

Toàn 

cây 

trên 

mặt 

đất  

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô 

Bình Lạt 
Chưa 

có 

Hòa tỳ, hòa 

vỵ, nhuận 

tim gan, Bổ 

huyết, giải 

nhiệt cho 

thận 

Chưa có 

80 
Cỏ lá 

Tre 

Toàn 

bộ cây 

đã chặt 

bỏ thân 

hoặc rễ 

khô 

Dùng tươi 

hoặc khô 

 Chưa 

có  
Lạt 

Chưa 

có 
Giải nhiệt 

Trị phát 

ban, trị ghẻ 

81 
Cỏ me 

đất 

Toàn 

cây  

Phơi trong 

bóng râm 
Hàn chua 

Chưa 

có 

Giải nhiệt, 

thanh can, 

nhuận Phế 

Chữa táo 

bón 

82 Cỏ mực 
Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Hàn 
Chưa 

có 

Chưa 

có 

Mát Vỵ Tỳ, 

giải nhiệt, 

nhuận thận, 

nhan sắc 

Chữa lưỡi 

khô nứt 

83 
Cỏ nhọ 

nồi  

Toàn 

thân  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô  

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

84 
Cỏ Rẻ 

quạt 

Thân 

rễ  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Ấm 

Cay 

hậu 

Chưa 

có 

Sát trùng, 

nhuận phế 

Ho lao, ho 

hàn 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

đắng 

85 Cỏ sữa 

Toàn 

cây 

được 

thu hái 

vào 

mùa hè 

Phơi khô  
Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

86 

Cỏ 

vườn 

trầu 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Bình Ngọt 

Chưa 

có 

Nhuận Phế, 

giải nhiệt 
Trị ban ẩn 

87 

Cỏ 

xước 

thân 

Cành, 

lá  

Phơi khô, 

sao qua 

hoặc dùng 

tươi. 

Bình  Chua  
Chưa 

có  
Chưa có  

Chứng tý, 

ma mộc. 

88 
Cóc 

mẳn 

Toàn 

thân  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Ấm  Cay  
Chưa 

có  
Chưa có  

Ho do cảm 

mạo, viêm 

mũi xoang  

89 
Cốt 

toái bổ 

Thân, 

rễ củ  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Ấm  Đắng 

Chưa 

có 

Bổ lao tổn, 

hàn gắn vết 

thương, sát 

trùng. 

Trị phong 

huyết đau 

nhức, gãy 

xương 

90 

Củ 

bình 

vôi 

Rễ, củ  

Cạo sạch 

vỏ, thái 

mỏng, 

phơi khô  

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Mất ngủ 

91 
Củ Bồ 

Bồ 
Củ  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Ấm  Cay  

Chưa 

có 
Ấm Phổi Tỳ 

Trị thương 

hàn, ho 

đàm, sốt rét 

92 

Củ 

Bông 

Súng 

Thân 

rễ  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Bình Ngọt 
Chưa 

có 
Bổ Tỳ Vỵ.  Chưa có 

93 

Củ cây 

cơm 

nếp 

Củ  

Ủ mềm, 

thái phiến 

dày phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

94 
Củ 

chóc 

Thân 

củ  

Cắt bỏ rễ 

con đem 

đồ vừa 

chín, củ to 

thì thái 

phiến đem 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

phơi khô. 

95 Củ gấu 
Thân 

rễ 

bỏ lông, 

phơi khô, 

tẩm giấm-

rượu-

muối-

đồng tiện, 

sao thơm. 

Ôn  
Đắng, 

cay 

Chưa 

có  
Chưa có  

can khí uất 

trệ, ngực 

bụng 

chướng đầy 

đau.  

96 

Củ 

Gừng 

Sống 

Thân 

củ  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Ấm Cay  

Chưa 

có 

Thông Tỳ, 

giải nhiệt, 

trừ ho 

Trị cảm 

97 
Củ 

Kiệu 

Thân 

củ  

Dùng tươi 

hoặc khô. 
Nóng  Cay  

Chưa 

có 

Tán huyết, 

ấm phổi, 

thông hơi hạ 

khí 

Cảm thương 

hàn 

98 

Củ 

Mạch 

Môn 

Củ  
Dùng tươi 

hoặc khô. 
Hàn  Ngọt  

Chưa 

có 

Bổ tâm can, 

thanh phế, 

trừ phiền, 

chỉ khát 

Đau hư 

nhiệt 

99 
Củ ráy 

dại 

Thân 

rễ 

Cạo vỏ, 

phơi khô, 

sao vàng 

hạ thổ. 

Hàn  Đạm  
Chưa 

có  
Chưa có  

Mụn nhọt, 

tăng mỡ 

máu, bệnh 

gút. 

100 Củ sả 
Thân 

củ 

Dùng tươi 

hoặc khô. 
Ấm  Đắng  

Chưa 

có 

Ấm Phổi 

giáng đàm, 

trừ phong 

Trúng thực, 

ho suyễn 

101 
Củ sâm 

nam  
Rễ củ  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Hàn Ngọt 

Chưa 

có 

Bổ khí huyết 

hư lao mát 

Phổi 

Trị trống 

ngực hồi 

hộp 

102 Củ sen Củ  

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô 

Hàn 

Ngọt - 

hậu 

chát 

Chưa 

có 

Tiêu dạ dày, 

tiêu phong 

nhiệt 

Thổ tả 

103 
Cúc 

hoa 
Hoa  

Dùng tươi 

hoặc khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

104 
Cửu 

thái  

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Ấm  

Cay 

chua 

chát 

Chưa 

có 

Bổ dương, 

hạ khí, cầm 

máu, giữ 

tinh. 

Trị đau 

vùng tim, 

trừ nhiệt lỵ 

105 Cửu tử Hạt  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Ấm  
Cay 

ngọt 

Chưa 

có 
Chưa có 

Trị chứng 

mộng di 

tinh, bạch 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

đới, đái ra 

máu, đau 

đầu gối, đau 

lưng. 

106 Dạ cẩm 

Lá, 

ngọn 

non và 

rễ  

Phơi khô 

hoặc nấu 

cao  

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

107 Đại bi 
Lá và 

rễ  

Dùng tươi 

hoặc khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

108 
Đại 

phúc bì 

Vỏ 

quả 

cau 

Tươi hoặc 

khô  
Ấm  Cay 

Chưa 

có 

Trừ đàm 

giáng hoả, 

hành khí. 

Chữa hoắc 

loạn, đàm 

trệ 

109 

Đạm 

trúc 

diệp 

Lá  
Dùng tươi 

hoặc khô 
Ấm  Cay 

Chưa 

có 

Trừ đờm 

nhiệt. 

Chữa nhức 

đầu mất ngủ  

110 
Dành 

dành 
Quả  

Phơi hoặc 

sấy khô  

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

111 

Dây 

chìa 

vôi 

Rễ củ 

và 

dây. 

Thát nhỏ, 

phơi khô, 

sao qua. 

Bình.  

Đắng 

nhẹ, 

chua 

Chưa 

có  
Chưa có  

Can thận hư 

tý chứng, 

ma mộc. 

112 
Dây 

chiều 
Thân. 

Phơi khô, 

sao qua. 
Bình. Đắng. 

Chưa 

có 
Chưa có 

Phong thấp 

hàn tý. 

113 

Dây 

đằng 

đằng 

Thân 

già và 

rễ  

Dùng tươi 

hoặc băm 

nhỏ phơi 

khô  

Hàn Đắng 
Chưa 

có 

Thông tiểu 

tiện, ôn thận 

Trị bênh 

Can khô 

114 

Dây 

đau 

xương 

Toàn 

cây  

Sao qua 

lửa  
Mát  Đắng  

Chưa 

có  
Chưa có 

Phong tê 

thấp, đau 

nhức xương 

khớp 

115 
Dây 

Gấc 

Thân 

leo  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô  

Chưa 

có 
Ngọt 

Chưa 

có 

Thông lợi 

địa trường 

Trị trường 

phong, tả lị 

116 
Dây 

gắm 

Thân 

rễ  

Thái lát 

mỏng, 

phơi khô 

Bình  Đắng  
Chưa 

có  
Chưa có  

Chứng tý, 

ma mộc 

thể phong 

hàn thấp 

kiêm can 

thận hư. 

117 Dây Toàn Dùng tươi Mát, Chua Chưa Yên tâm, Trừ ban 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

giác cây  hoặc khô củ khí 

hàn 

có Thanh Phế Giác, ban 

Châu 

118 
Dây 

guồi 

Thân 

rễ  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Mát 

ngọt 

chát 

Chưa 

có 
Bổ gân thận 

Chữa đau 

lưng 

119 
Dây hạt 

bí 

Toàn 

thân 

Dùng tươi 

hoặc khô 
Lương 

Chua 

nhẹ  

Chưa 

có  
Chưa có  

Tiểu bí, 

tiểu rắt. 

120 

Dây 

Hoàng 

Lăng 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 

 Chưa 

có 
Đắng 

Chưa 

có 

An Gan, Ích 

Gân, Thông 

Huyết mạch 

Nhức mỏi,  

đau tim 

121 

Dây 

huyết 

rồng 

Thân 

cây  

Dùng tươi 

hoặc đem 

sao qua  

Mát Ngọt 
Chưa 

có 

Bổ tim, 

nhuận Vỵ 

hòa Tỳ, ích 

thận. 

Chưa có 

122 
Dây kí 

ninh 

Thân 

và rễ  

Sao qua 

lửa  
Lương  Đắng  

Chưa 

có  
Chưa có  

Chữa sốt rét, 

đau nhức 

xương khớp  

123 
Dây lá 

Lốt 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Ấm Cay 

Chưa 

có 

Huyết mạch 

thông hành, 

giải ban 

Đau răng 

124 
Dây 

mắc cỡ 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Ấm Cay 

Chưa 

có 

Bại tê trị 

nổi, ngừa 

nộc 

Cảm thương 

hàn, phong 

hàn 

125 

Dây 

mảnh 

bát 

Lá  

Dùng tươi 

hoặc khô 

sắc uống. 

Lương  Đạm  
Chưa 

có  
Chưa có  

Thấp nhiệt 

hạ tiêu  

126 

Dây 

Tầm 

Phỏng 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Ấm 

Nhẫn 

thơm 

Chưa 

có 

Thông huyết 

mạch, lợi 

gân xương  

Chữa 

phong tê 

127 
Dây tơ 

hồng 

Dây 

leo  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Bình Ngọt 

Chưa 

có 
Thông lợi 

Trị máu 

cam, nhức 

đầu, suyễn 

nhiệt 

128 

Dây tóc 

tiên 

rừng 

Củ  
Dùng tươi 

hoặc khô. 
Hàn Ngọt 

Chưa 

có 
An Phổi 

Ho nhiệt, 

tiêu đàm 

129 Dền tía 
Toàn 

cây 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Lạnh 
Ngọt 

lạt 

Chưa 

có 

Mát Thận, 

Tỳ 

Trừ bạch 

đái, đầy 

bụng 

130 
Địa 

liền 
Củ  

rửa sạch, 

thái lát, 

phơi khô 

Ôn Cay  Tỳ, vị 

Ôn trung tán 

hàn, hành 

khí chỉ 

Cảm mạo 

phong hàn, 

hàn khốn tỳ 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

thống vị, đau 

nhức do 

hàn 

131 
Đinh 

lăng 
Lá  Phơi khô Lương  

Ngọt, 

đắng 

Chưa 

có  
Chưa có  

Tâm tỳ 

huyết hư 

sinh thất 

miên 

132 

Đơn 

mặt 

quỷ 

Lá  

phơi khô 

hoặc dùng 

tươi 

Lương  
Đắng, 

ngọt   
Phế  

Khu phong 

thanh nhiệt, 

trừ thấp giải 

độc 

Mẩn ngứa, 

mụn nhọt 

ngoài da 

133 
Đồng 

diệp 
Lá  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Lạnh Đắng 
Chưa 

có 

Lợi thuỷ tiêu 

thũng, sát 

trùng,. 

Chữa sa 

trực tràng, 

rụng tóc 

134 
Dừa 

cạn 

Toàn 

thân. 
Phơi khô. Lương. Đắng. 

Chưa 

có  
Chưa có  

Can huyết 

nhiệt, can 

âm hư. 

135 
Giảo cổ 

lam 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Hàn  
Đắng, 

ngọt  

Chưa 

có  
Chưa có  Chưa có  

136 Giấp cá  
Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

137 Giới tử Hạt  
Dùng tươi 

hoặc khô. 
Nhiệt Cay 

Chưa 

có 
Chưa có 

Trị chứng 

phong hàn, 

ho đàm 

suyễn, đau 

họng, tê dại, 

mụn nhọt. 

138 Hà diệp  Lá  
Dùng tươi 

hoặc khô 
Bình Đắng 

Chưa 

có 

Chỉ huyết cố 

tinh, bổ vị 

trừ phiền. 

Trị thai 

tiền sản 

hậu, sang 

đậu 

139 
Hạt tơ 

hồng 
Hạt   Chưa có Hơi ôn  

Ngọt, 

cay 

Chưa 

có  
Chưa có  

Yêu thống, 

gối mỏi, 

chứng cốt 

tý. 

140 
Hậu 

phác 

Vỏ 

thân  

Phơi khô 

và cuộn 

thành ống  

Ấm  Đắng 
Chưa 

có 

Hành khí 

khu phong. 

Chữa sốt rét, 

bụng ngực 

đau, ỉa chảy, 

tích khối 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

đờm 

141 
Hoa đu 

đủ đực 
Hoa  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô. 

Bình. Đắng. 
Chưa 

có  
Chưa có  Khái thấu. 

142 
Hòe 

hoa 

Nụ 

hoa  

Dùng tươi 

hoặc sao 

khô  

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

143 
Hột mã 

đề 
Hạt  Phơi khô  Hàn Ngọt 

Chưa 

có 

Thông lợi 

tiểu bền 

Trị huyết 

trắng, phát 

ban 

144 
Hương 

phụ  

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Lạnh 
Ngọt 

đắng 

Chưa 

có 

Khai uất, lợi 

tam tiêu, 

khoan khoái 

trong lòng. 

Chưa có 

145 
Hy 

thiêm 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Lạnh Đắng 

Chưa 

có 

Giải nhiệt, 

lợi tiểu tiện 

Trị phong 

thấp tê tay 

chân, phù 

thũng, sốt rét 

lâu ngày 

146 
Ích 

mẫu 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

147 
Ké đầu 

ngựa 

Quả 

hoặc cả 

cây bỏ 

rễ  

Dùng tươi 

hoặc khô 

Lá 

mát, 

cây 

bình 

Đắng 

nhẹ 

Chưa 

có 
Bổ tuỷ tinh 

 Trị phong 

ngứa 

148 
Khiếm 

thực 

Phần 

củ  
Sấy khô  Bình Ngọt 

Chưa 

có 

Bổ tỳ vị, bổ 

thận. 

Chữa phong 

tê thấp, đau 

lưng. 

149 
Khổ 

qua 
Quả  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Lạnh Đắng 

Chưa 

có 

Thanh tâm 

bổ lao, làm 

sáng mắt, 

ích khí tráng 

dương. 

Chưa có 

150 

Kim 

ngân 

đằng 

Cành 

mang 

lá  

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô  

Hàn  Ngọt  
Chưa 

có  
Chưa có  

Ho do phế 

nhiệt, ban 

sởi, mụn 

nhọt. 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

151 

Kim 

ngân 

hoa 

Hoa 

chưa 

nở và 

vừa 

nở 

 Chưa có Lương  Đắng  
Chưa 

có  
Chưa có  

Huyết nhiệt, 

nhiệt độc. 

152 
Lá ba 

chạc 
Lá  

phơi khô 

hoặc dùng 

tươi 

Hàn  Đắng  
Can, tỳ, 

vị  

Thanh nhiệt 

giải độc, trừ 

thấp chỉ 

ngứa 

Chốc đầu, 

ghẻ, mụn 

nhọt ngoài 

da, viêm 

họng 

153 Lá bưởi 

Lá 

bánh 

tẻ 

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

154 
Lá cây 

Vú Sữa 
Lá  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Ấm Chát 
Chưa 

có 
Ấm Tỳ Trị kiết 

155 
Lá cối 

xay 
Lá  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

156 
Lá Cúc 

tần 
Lá  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

157 

Lá đậu 

ván 

trắng 

Lá  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

158 
Lá Đọt 

Cách 
Lá  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Mát Đắng 

Chưa 

có 

Hoà Tỳ Vỵ, 

Thanh Can 

Trị phát 

ban, thông 

tiểu 

159 Lá duối Lá  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

160 
Lá 

giang 

lá 

bánh 

tẻ 

hoặc 

ngọn 

non 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Lương  Chua  
Chưa 

có  
Chưa có  

Chứng thấp 

nhiệt hạ 

tiêu, can 

kinh nhiệt 

độc 

161 
Lá 

hồng bì 
Lá  

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô 

Bình  

Cay 

hơi 

đắng  

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

162 Lá khổ Lá  Dùng tươi Chưa Chưa Chưa Chưa có Chưa có 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

sâm hoặc phơi 

khô 

có có có 

163 Lá khôi Lá  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

164 

Lá 

Mãng 

cầu 

xiêm 

Lá  
Dùng tươi 

hoặc khô 
Bình 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
 Chưa có 

Trị kiết lị, 

sốt rét, 

mụn độc 

165 
Lá mỏ 

quạ 
Lá  

Dùng tươi 

hoặc khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

166 Lá Mối Lá  
Dùng tươi 

hoặc khô 

Chưa 

có 
Đắng 

Chưa 

có 
Nhuận huyết 

trị tê thấp, 

nhức mỏi 

hoặc lậu 

nhiệt 

167 Lá nhội 

Lá 

bánh 

tẻ 

Tươi hoặc 

khô 
Bình  Chát  

Đại 

tràng, 

tỳ, vị 

Sáp trường 

chỉ tả 

Thương 

thực, thấp 

tà tiết tả. 

168 
Lá nhót 

chua 
Lá  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô. 

Bình 
Chua, 

chát  

Chưa 

có   
Chưa có  

Cảm mạo 

phong hàn, 

ho có đờm 

169 Lá ổi Lá  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

170 
Lá phù 

dung 
Lá  

Dùng tươi 

hoặc khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

171 
Lá rẻ 

quạt 
Lá  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô. 

Ôn  Đắng 
Chưa 

có  
Chưa có  Ho do hàn. 

172 Lá sả Lá  

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

173 

Lá 

sống 

đời 

Lá  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

174 
Lá táo 

chua 
Lá  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô. 

Chưa 

có  

Chưa 

có  

Chưa 

có  
Chưa có  Ho, suyễn 

175 

Lá 

thanh 

táo 

Lá  
Tươi hoặc 

phơi khô. 
Bình  

Đắng, 

cay 

nhẹ. 

Chưa 

có  
Chưa có  

Sang 

thương 

huyết ứ 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

176 
Lá thổ 

mật 

lá của 

dây 

leo 

Dùng tươi 

hoặc khô 
Bình  Chát  

Chưa 

có  
Chưa có  Tiết tả 

177 
Lá tía 

tô 
Lá  

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô 

Chưa 

có 

Cay, 

hậu 

đắng  

Chưa 

có 

Tản thương 

hàn, lợi tiểu, 

điều hoà khí 

huyết 

Chưa có 

178 
Lá tiết 

dê 

Lá 

bánh 

tẻ 

hoặc 

lá non 

Lá tươi, 

rửa sạch, 

giã nát, 

vắt lấy 

nước, lọc 

qua gạc 

vô khuẩn, 

đợi tới khi 

đông lại 

thành 

miếng;  

Hàn Đạm  
Chưa 

có  
Chưa có  

Can kinh 

thấp nhiệt, 

thấp nhiệt 

phù thũng. 

179 
Lá Trắc 

Bá 
Lá  

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô 

Bình 
Ngọt 

chát 

Chưa 

có 

Bổ Tim, 

nhuận Phổi, 

thanh Phế 

Can 

Ho lao. trị 

tức thông 

hơi giáng 

khí 

180 Lá tre Lá  

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô  

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

181 Lá vối 

Lá 

non 

hoặc 

bánh 

tẻ 

Tươi hoặc 

khô 
Lương  Đắng  

Chưa 

có  
Chưa có  

Nhiệt lâm, 

cao lâm. 

182 
Lá 

vông 
Lá  

Dùng tươi 

hoặc khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

183 
Lá vú 

sữa 
Lá  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô, sao 

qua. 

Lương  
Ngọt. 

chát. 

Chưa 

có  
Chưa có  

Vị quản 

thống thể 

khí trệ, 

huyết ứ. 

184 
Lạc 

tiên 

Toàn 

thân 

trên 

mặt 

đất 

Thu hái 

lúc lá 

bánh tẻ 

hoặc vừa 

có quả, 

Lương  

Ngọt, 

đắng 

nhẹ 

Chưa 

có  
Chưa có  

Mất ngủ, 

suy nhược 

thần kinh, 

phù thũng 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

phơi khô, 

sao thơm. 

185 Lệ chi  Quả  
Dùng tươi 

hoặc khô 
Lạnh Ngọt 

Chưa 

có 

Điều khí 

thông thần 

Trị váng 

đầu, sởi 

đậu 

186 
Liên 

tâm 

Tâm 

sen  

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô  

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

187 
Liễu 

chi 

Cành 

liễu 

Dùng tươi 

hoặc khô 
Lạnh Đắng Chưa có 

Khu phong 

thẩm thấp 

Chữa phong 

tê thấp, mụn 

nhọt 

188 
Lược 

vàng 

Toàn 

cây 

Thu hái 

quanh 

năm, 

thường 

dùng tươi 

hay sấy 

khô  

Mát  

Nhạt, 

chua 

nhẹ  

Chưa có Chưa có  
Nhiệt đàm 

khái thấu 

189 Mã đề 
Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có Chưa có 

190 
Mã xỉ 

hiện 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Hàn Chua Chưa có 

Tiêu sưng, 

sát trùng. 

Trị ghẻ lở, 

trị mờ mắt, 

hòn cục 

trong bụng, 

cam lỵ 

191 
Mảnh 

cộng 

Lá 

hoặc 

phần 

trên 

mặt 

đất. 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô. 

Lương. 

Đạm, 

ngọt 

và 

đắng 

nhẹ. 

Chưa có Chưa có  

Chứng 

nhiệt lâm, 

thấp nhiệt 

can kinh. 

192 Mía dò 
Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có Chưa có 

193 
Mơ 

lông  

Lá và 

thân 

dây. 

Dùng tươi 

hoặc khô. 
Lương  

Ngọt, 

đắng 

nhẹ. 

Chưa có Chưa có  

Vàng da, 

ăn chậm 

tiêu, 

194 

Mò 

mâm 

xôi 

Lá  Phơi khô Lương  

Đạm, 

đắng 

nhẹ 

Chưa có Chưa có  
Can dương 

vượng.  



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

195 Mò tím Lá. Phơi khô. Bình.  Đắng Chưa có Chưa có  
Kinh nguyệt 

không đều. 

196 
Mộc 

miên 

Hoa 

hoặc 

vỏ cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Bình Ngọt Chưa có Chưa có 

Chữa lậu 

huyết, trật 

đả, mụn 

nhọt 

197 
Mướp 

đắng 

Toàn 

cây, 

quả, hạt  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô  

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có Chưa có 

198 

Náng 

hoa 

trắng 

Lá 

hoặc 

vỏ 

thân 

Dùng tươi Lương  Cay  Chưa có Chưa có  

Sang 

thương 

huyết ứ, 

Chứng tý 

huyết ứ trở 

lạc.  

199 
Nga 

truật 

Thân 

rễ  

Đồ chín 

rồi phơi 

khô. 

Hơi 

ấm 

Cay 

đắng 
Chưa có 

Phá hòn cục, 

tiêu thức ăn. 

Chữa nôn 

nước chua, 

đau bụng, 

thông kinh 

nguyệt 

200 
Ngải 

diệp 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Ấm  Đắng Chưa có Chưa có 
Làm mồi 

ngải cứu 

201 Nghệ 
Thân 

rễ  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

202 
Ngò 

tàu 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Ấm 
Chua 

cay 

Chưa 

có 

Tiêu dạ dày, 

thông tâm 

Tỳ 

Trị trường 

phong 

203 

Ngũ 

gia bì 

chân 

chim 

Vỏ 

thân  

Sấy khô 

hoặc sao 

qua  

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

204 

Ngư 

tinh 

thái 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Hàn 

Cay,ch

ua 

Chưa 

có 
Chưa có 

Trị chốc 

đầu, ghẻ 

lở, trĩ, đau 

răng, bệnh 

sốt rét 

205 
Ngưu 

tất nam  

Lá, 

hạt, 

cuống, 

Dùng tươi 

hoặc khô 
Bình Đắng 

Chưa 

có 

Mạnh gân 

cốt, bổ tinh 

điều huyết. 

Trị tê liệt, 

đái rắt, sốt 

rét lâu ngày 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

rễ  

206 

Nguyệt 

quý 

hoa 

Hoa  
Dùng tươi 

hoặc khô 
Ấm  Ngọt 

Chưa 

có 
Hoạt huyết,  

Trị mụn 

nhọt, tràng 

nhạc,  

207 
Nha 

Đam 

Toàn 

cây 

trên 

mặt 

đất  

Dùng tươi  Hàn 
Nhãn, 

lạt 

Chưa 

có 
Chưa có 

Trị lậu, 

kiết Hàn 

208 

Nhân 

trần 

nam 

Thân, 

cành 

mang 

lá và 

hoa  

Phơi sấy 

khô  
Lạnh 

Đắng 

cay 

Chưa 

có 

Khử thấp, 

trừ phong, 

thanh nhiệt. 

Trị chứng 

vàng da, 

đau đầu. 

209 
Nhàu 

rừng 

Lá, vỏ 

thân, 

rễ và 

quả 

Dùng tươi 

hoặc khô 
Ám Đắng 

Chưa 

có 

Lợi xương 

gân, lọc máu 

Đau lưng, 

phong thấp 

210 Nọc sởi 
Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

211 
Núc 

nác 

Vỏ 

thân 

và hạt  

Khi dùng 

để nguyên 

hoặc sao 

nhỏ lửa 

cho vàng  

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

212 
Phèn 

đen 

Lá và 

rễ  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

213 
Phù 

bình 

Toàn 

cây 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Hàn Cay  
Chưa 

có 

Trừ phong, 

lợi tiểu tiện. 

Trị kinh 

cuồng, tê 

thấp, nhọt 

lở. 

214 
Phúc 

bồn tử 

Quả, 

cành 

lá và 

rễ  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Bình Ngọt 

Chưa 

có 

Bổ dưỡng, 

ích khí, tư 

âm, hoà 5 

tạng. 

Trị hư lao.  

215 
Quả 

dứa dại 

Quả 

bánh tẻ 

hoặc 

gần 

Thái lát, 

sao qua 
Bình  

Ngọt, 

đạm. 

Chưa 

có  
Chưa có  

Tiểu buốt 

rắt, phù 

thũng, sỏi 

thận 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

chín, 

phơi 

khô 

216 
Qua lâu 

nhân 
Hạt  

Dùng tươi 

hoặc sao 

qua  

Hàn  Đắng 
Chưa 

có 

Nhuận phế 

bổ lao 

Trị các 

chứng xuất 

huyết, đờm 

hoả, đau 

họng. 

217 
Quả lộc 

vừng 
Quả  Dùng tươi  Bình  Ngọt  

Chưa 

có  
Chưa có   

Nha chu 

thống  

218 
Quả 

ngái 
Quả  

Dùng tươi 

hoặc khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

219 
Quán 

chúng 

Thân 

gốc  

Cạo sạch 

lông, thái 

lát phơi 

khô  

Lạnh  
Chưa 

có 

Chưa 

có 

Thanh nhiệt, 

tiêu các 

chứng tích 

báng. 

Trị các 

chứng xuất 

huyết, trừ 

tà, giết các 

loại trùng. 

220 Quế bì 
Vỏ 

thân  

Dùng tươi 

hoặc khô 

Đại 

nhiệt 

Ngọt 

cay 

Chưa 

có 

Ôn bổ, trừ 

phong, hư 

hàn. 

Trị đau nhức 

tê thấp, 

huyết ứ, 

mụn nhọt. 

221 
Quyết 

minh tử 
Hạt  

Phơi sấy 

khô  
Bình Mặn 

Chưa 

có 

Ích thận 

thanh can, 

mát 5 tạng,  

Trị mụn 

nhọt, mắt 

loà, đau đầu 

đặc hiệu 

222 
Quyết 

thái 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Hàn Ngọt 
Chưa 

có 

Hoà tạng 

phủ, thông 

lợi trường 

vị, tiêu thũng. 

Chưa có 

223 Rau bợ 
Toàn 

cây 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Hàn 
Chưa 

có 

Chưa 

có 

Thông tiểu, 

mát Tỳ Vỵ 
Trái ban 

224 

Rau 

cần 

nước 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Bình Ngọt 

Chưa 

có 
Giải nhiệt 

Nhức đầu, 

da vàng 

225 
Rau 

dệu 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

226 

Rau 

dừa 

nước 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

227 

Rau 

húng 

đất 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô 

Hàn Chua 
Chưa 

có 

Sinh tân 

dịch, giáng 

hoả 

Đau họng, 

mụn nhọt 

228 
Râu 

mèo 

Phần 

thân 

có lá 

Tươi hoặc 

khô 
Hàn  Đắng  

Chưa 

có  
Chưa có  

Thấp nhiệt 

can kinh, 

thấp nhiệt 

hạ tiêu. 

229 
Râu 

ngô 

Vòi và 

đầu 

nhụy 

của bắp 

ngô 

bánh tẻ 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô âm 

can 

Lương  Ngọt  
Chưa 

có  
Chưa có  

Tiểu buốt 

rắt, sỏi 

mật, sỏi 

đường tiết 

niệu 

230 
Rau 

ngót  

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

231 
Rau 

Sam 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Hàn Chua 
Chưa 

có 

Giải nhiệt, 

điều hòa Tỳ 

Vỵ 

Trị ỉa máu 

232 Ráy leo Thân  
Tươi hoặc 

khô 
Bình  Đắng  

Chưa 

có  
Chưa có  

Sang thương 

huyết ứ, can 

thận hư 

chứng tý. 

233 

Rễ cây 

gai 

bướm 

Rễ  
Dùng tươi 

hoặc khô 
Bình Đắng 

Chưa 

có 

Nhuận huyết 

điều kinh, 

tiêu tích tụ, 

khu phong 

Trừ thấp 

tê, mỏi gối 

234 
Rễ cây 

khế 

Rễ 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Mát Đắng 

Chưa 

có 

Nhuận 

huyết, hoạt 

huyết 

Chưa có 

235 
Rễ cỏ 

tranh 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Mát 
Chưa 

có 

Chưa 

có 

Hòa Tỳ, mát 

tiểu biền 

thông, thanh 

tâm mát 

Phổi 

Trị Ho, trừ 

suyễn 

236 
Rễ cỏ 

xước 
Rễ  

Phơi khô, 

sao qua 

hoặc dùng 

tươi  

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

237 
Rễ Gừa 

Nhỏ 
Rễ  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Mát 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Bổ huyết, 

hòa Vỵ Tỳ, 
Đau lưng 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

trợ tâm ích 

thận, thông 

tiểu 

238 
Rễ lá 

lốt 
Rễ   Chưa có Ấm Nồng  

Chưa 

có  
Chưa có  

Trị đau nhức 

xương khớp, 

phong hàn 

thấp. 

239 

Sa 

nhân 

tím 

Hạt của 

quả 

chín, 

bỏ vỏ 

 Chưa có Ôn ấm 
Cay, 

ngọt   

Chưa 

có  
Chưa có  

Trung tiêu 

hư hàn, hàn 

thấp khốn tỳ 

240 Sài đất 
Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

241 
Sài hồ 

nam  
Rễ 

Dùng tươi 

hoặc khô 

hay đem 

tẩm mật 

sao vàng  

Chưa 

có 
Ngọt 

Chưa 

có 
Chưa có 

Chữa cảm 

sốt, gan uất 

nhiệt, nóng 

trong 

xương, gân 

co rút. 

242 
Sử 

quân tử 

Quả, 

hạt  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Ấm  Ngọt 
Chưa 

có 

Mạnh tỳ, sát 

trùng. 

Trị 5 

chứng cam 

của trẻ, trừ 

giun, trị đi 

lỵ và đái 

đục. 

243 
Sung 

uý 

Toàn 

cây 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Ấm  
Cay 

ngọt 

Chưa 

có 

An thần, 

sáng mắt,  

Trị rong 

kinh, băng 

huyết, 

bệnh thai 

sản, đau 

tim 

244 

Tai 

tượng 

đuôi 

chồn 

Hoa  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Hàn 
Ngọt 

nhẹ  

Chưa 

có  
Chưa có  

Lỵ tật, 

Phúc thống 

thể thấp 

nhiệt. 

245 

Tai 

tượng 

xanh 

Lá 

bánh 

tẻ 

hoặc 

ngọn 

Tươi hoặc 

khô 
Lương  

Đắng 

nhẹ  

Chưa 

có  
Chưa có  

Phong 

nhiệt khái 

thấu. 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

non. 

246 
Tầm 

xọong 

Lá và 

rễ  

Dùng tươi 

hoặc thái 

phiến phơi 

trong 

bóng râm 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

247 
Tạo 

giác  

Quả 

bồ kết   

Cắt nhỏ 

phơi khô  
Nhiệt 

Cay, 

mặn 

Chưa 

có 

Trừ phong 

lợi khiếu, 

phá khối tiêu 

đờm, thoáng 

họng, trục 

ôn tà 

Chưa có 

248 

Tạo 

giác 

thích 

Gai  
Dùng tươi 

hoặc khô 
Ấm  Cay 

Chưa 

có 

Trừ phong 

tán kết 

Chữa ung 

nhọt, lở 

mụn, thông 

sữa 

249 Thài lài 
Toàn 

cây. 

Tươi hoặc 

phơi khô. 
Hàn. Ngọt. 

Chưa 

có  
Chưa có  

Thấp nhiệt 

hạ tiêu. 

250 
Thân 

dứa dại 

Thân 

và rễ. 

thái lát 

mỏng, 

phơi khô, 

sao qua. 

Lương 
Đạm, 

ngọt. 

Chưa 

có  
Chưa có  

Thấp nhiệt 

hạ tiêu, thủy 

thũng. 

251 
Thân lá 

lốt 

Thân 

rễ 

Phơi khô 

hoặc dùng 

tươi. 

Ấm 
Cay 

nhẹ 

Chưa 

có  
Chưa có  

Đau bụng, 

đau liên 

sườn, đau 

nhức tay 

chân do 

hàn thấp. 

252 
Tháp 

bút 

Toàn 

cây 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Bình  

Ngọt 

hơi 

đắng  

Chưa 

có  
Chưa có  

Mắt sưng 

đỏ đau, bí 

tiểu tiện 

253 

Thiên 

niên 

kiện 

Thân 

rễ 

Tươi hoặc 

khô 
Ôn  Cay  

Chưa 

có  
Chưa có  

Chứng tý, 

ma mộc 

thể phong 

hàn thấp. 

254 
Thịt 

Tre 

Thịt 

cây tre  

Cạo bỏ vỏ 

ngoài lấy 

phần thịt 

để dùng  

Chưa 

có 

Ngọt 

mát 

Chưa 

có 
Hoà Tỳ Vỵ 

Tan đờm, trị 

ho suyễn 

255 
Thổ 

phục 

Thân 

rễ  

Dùng tươi 

hoặc khô 

Chưa 

có 

Ngọt 

nhạt 

Chưa 

có 

Làm mạnh 

dạ dày, cứng 

Trị phong 

thấp, giang 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

linh gân. mai 

256 
Thỏ ty 

tử 
Hạt  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Bình Cay 

Chưa 

có 

Bổ trung ích 

khí, thêm 

tinh tinh tuỷ, 

mạnh gân 

cốt, sáng 

mắt nhẹ 

mình. 

Trị đau 

lưng. 

257 
Thương 

nhĩ 
Quả  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Ấm  Ngọt 

Chưa 

có 

Trừ phong, 

thanh can 

sáng mắt, bổ 

xương tuỷ 

Trị lở ngứa, 

chứng tê 

thấp tay 

chân co 

quắp. 

258 
Thuỷ 

liễu 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Ấm  Cay 
Chưa 

có 
Chưa có 

Trị đau 

bụng lạnh, 

vết thương 

rắn cắn 

(đắp và 

uống), 

chàm ghẻ, 

cước khí 

sưng chân, 

mụn trĩ 

259 
Thuỷ 

tần 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Hàn Ngọt 
Chưa 

có 

Hạ nhiệt, 

mát da thịt, 

lợi tiểu tiện. 

Trị tiêu 

khát (đái 

đường), 

bỏng 

260 

Tích 

tuyết 

thảo 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Lạnh Đắng 

Chưa 

có 
Chưa có 

Trị mụn 

nhọt, lở ngứa, 

phong đơn 

nóng rát. 

261 

Toan 

tương 

thảo 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Hàn Chua 
Chưa 

có 

Thông máu, 

lợi tiểu tiện 

Trị đái buôt, 

đái rắt, mụn 

lở, trĩ rò 

(đắp) 

262 
Trạch 

lan 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Ấm  Đắng 

Chưa 

có 

Thông hoạt, 

phá hòn cục, 

tiêu ung 

nhọt, lợi tiểu 

tràng, trị 

máu xấu 

Trị chứng 

hư lao  



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

chóng mặt 

263 
Trái 

dành 
Quả  

Phơi sấy 

khô  
Hàn 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Trừ Vỵ 

thống, Giải 

khát trừ 

nhiệt 

Trừ nục 

huyết, Vỵ 

thống 

264 Trâu cổ 

Thân 

cây có 

lá 

Tươi  Lương  Đắng  

Thận, 

bàng 

quang  

Tiêu ứ hoạt 

huyết 

Ứ huyết 

kinh lạc. 

265 
Trầu 

không 
Lá  

Dùng tươi 

hoặc khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

266 
Trầu lá 

gai 

Toàn 

thân  
 Chưa có Ôn  

Cay 

nhẹ  

Chưa 

có  
Chưa có  

Sang thương 

huyết ứ, can 

thận hư 

chứng tý. 

267 
Trinh 

nữ 

Toàn 

cây 

trên 

mặt 

đất  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

268 
Trữ ma 

căn 
Rễ củ 

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Lạnh Ngọt 
Chưa 

có 
Chưa có 

Trị động 

thai, giải 

cảm, đái 

không 

thông, vết 

thương 

trùng cắn 

hoặc trúng 

tên ( đắp) 

269 Tỳ giải Củ  
Dùng tươi 

hoặc khô 
Bình 

Ngọt, 

chát 

Chưa 

có 

Mạnh gân 

cốt, lợi tiểu 

Trị đau 

lưng, tê bại,  

chứng đái 

đục và mụn 

lở 

270 
Uất 

kim 

Thân 

rễ  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Lạnh 

(tính 

thuần 

hậu) 

Cay 

đắng 

Chưa 

có 

Khai uất kết, 

thông kinh 

nguyệt. 

Chữa đau 

bụng, bôi 

nhọt ra da 

non 

271 
Vỏ cây 

gạo 

Vỏ 

thân  

Bỏ gai, 

thái lát, 

phơi khô, 

sao qua 

Bình  

Cay 

đắng 

nhẹ  

Chưa 

có   
Chưa có  Chứng tý 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

272 

Vỏ 

măng 

cụt 

Vỏ  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Ấm Chát 
Chưa 

có 
Ấm Bao Tử 

Trị kiết, tả 

hàn 

273 
Vỏ rễ 

dâu 
Vỏ rễ  

Phơi sấy 

khô  
Cay Ngọt 

Chưa 

có 
Tả nhiệt, 

Phế ung, 

Ho suyễn 

274 Vỏ rụt 
Vỏ 

thân 

Thát lát, 

phơi khô 

âm can 

Ôn  
Đắng, 

chát 

Chưa 

có  
Chưa có  

Ho suyễn, 

đờm khò 

khè khó 

thông 

275 Vòi voi 
Toàn 

cây  
Dùng tươi  

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

276 
Vọng 

cách 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

277 
Vông 

nem 

Lá, 

hoa, 

vỏ cây  

Dùng tươi 

hoặc khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

278 Xạ can 
Thân, 

rễ  

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô dùng 

dần. 

Hàn Cay 
Chưa 

có 

Tiêu hòn 

cục, tiêu 

đờm khí kết 

tụ, thông 

kinh bế. 

Trị đau 

họng, đờm 

khí kết tụ, 

báng sốt 

rét. 

279 Xạ đen Lá  Sao qua  Hàn  

Đắng 

đạm 

nhẹ   

Chưa 

có  
Chưa có  

Ung nùng, 

thấp nhiệt 

trung hạ 

tiêu. 

280 
Xa tiền 

tử 
Hạt  Phơi khô Lạnh  Ngọt 

Chưa 

có 

Lợi tiểu tiện, 

ngừng ỉa tả, 

trừ tê thấp, 

ích tinh khí. 

Chưa có 

281 

Xích 

đồng 

nam 

Toàn 

cây  

Dùng tươi 

hoặc phơi 

khô 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

282 
Xương 

bồ 

Thân 

rễ  

Dùng tươi 

hoặc khô 
Ấm  Cay 

Chưa 

có 

Trừ thấp, an 

thần, tỏ tai 

sáng mắt 

Trị trúng 

ác, điên 

cuồng  

283 
Xương 

sông 
Lá  

Dùng tươi 

hoặc sấy 

khô dùng 

dần. 

Chưa 

có 

Chưa 

có 

Chưa 

có 
Chưa có Chưa có 

284 Xuyên Lá  Phơi, sấy Mát  Đắng  Chưa Chưa có  Ho, cảm 



 

 

 

 

TT 

Tên 

cây/vị 

thuốc 

Bộ 

phận 

dùng 

Phương 

pháp 

bào chế  

Thông tin về vị thuốc/cây thuốc 

Tính Vị 
Quy 

kinh 
Công năng Chủ trị 

tâm 

liên lá 

khô có  mạo, viêm 

mũi xoang  

 

 

  



 

 

 

 

PHỤ LỤC 9: 

HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU  

TẠI CỘNG ĐỒNG 


